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	Số: 3119/QĐ-UBND
	Nam Định, ngày 29 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH NAM ĐỊNH, PHIÊN BẢN 1.0
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0;

Căn cứ Công văn số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định;

Căn cứ Công văn số 1006/THH-KH ngày 21/12/2017 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho ý kiến đối với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 752/TTr-STTTT ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định
a. Mục tiêu chung:

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Nam Định làm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định khung kiến CQĐT tỉnh Nam Định phù hợp với Khung chính phủ điện tử của Bộ TT&TT ban hành, phù hợp với thực trạng và định hướng phát triển CNTT của tỉnh Nam Định.

- Xác định được các thành phần chủ chốt khung kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Nam Định bao gồm các các kênh trao đổi thông tin, cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, các kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin giữa các thành phần, các chính sách liên quan.

- Xác định được các yêu cầu công nghệ đối với các thành phần công nghệ.

- Xác định các nội dung cần giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai CQĐT của tỉnh Nam Định theo kiến trúc.

- Xác định phương án và kế hoạch triển khai các hoạt động trong kiến trúc CQĐT tỉnh Nam Định.

- Làm cơ sở để xây dựng các yêu cầu, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, lựa chọn giải pháp của các dự án CNTT triển khai tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

2. Định hướng phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định
Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử.

Phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Phát triển nguồn nhân lực, hình thành công dân điện tử, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

3. Mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.
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Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 ban hành kèm theo công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định bao gồm những thành phần sau:

	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

	Cá nhân
	Doanh nghiệp
	Công chức
	Thuế/kho bạc
	Xã/huyện
	Sở/ngành Trong tỉnh
	Tỉnh/thành phố khác
	Bộ/ngành  TW

	Cổng thông tin | máy tính | Thiết bị di động | Thư điện tử | Điện thoại | Fax | Trực liếp

	CỔNG THÔNG TIN

	Quản lý nội dung
	Tìm kiếm truy vấn
	Thông báo
	Quản lý mẫu biểu điện tử
	Quản lý người dùng
	Đăng nhập một lần
	Các dịch vụ tích hợp lên cổng

	CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

	HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG

	Nhóm dịch vụ công Sở TN-MT
	Nhóm dịch vụ công Sở Xây dựng
	Nhóm dịch vụ công Sở Công thương
	Nhóm dịch vụ công Sở NN&PTNT

	Nhóm dịch vụ công Sở Y tế
	Nhóm dịch vụ công Sở KHĐT
	Nhóm dịch vụ công Sở Ban QL Khu CN
	Nhóm dịch vụ công Sở GTVT

	Nhóm dịch vụ công Sở tư pháp
	Nhóm dịch vụ công Công an tỉnh
	Nhóm dịch vụ công Sở LĐTBXH
	Nhóm dịch vụ công Sở TTTT

	Nhóm dịch vụ công Sở VH&TT&DL
	Nhóm dịch vụ công cấp huyện
	Nhóm dịch vụ công cấp xã
	

	ỨNG DỤNG-DỊCH VỤ WEB

	PM Y tế
	PM Giáo dục
	PM KHĐT
	PM TN-MT
	PM Tài chính
	PM GTVT
	PM BHXH

	PM Cục thuế
	PM NHNN
	Dịch vụ cung cấp thông tin cho người dân
	

	PM Văn bản điều hành
	PM thư điện tử
	PM Chữ ký số
	PM Quản lý nhân lực
	PM Quản lý KT - TC
	PM  Quản lý Vật tư - tài sản
	Hội nghị truyền hình

	PM cập nhật khai thác IT
	PM quản lý, cung cấp tri thức
	Hệ thống thu nhập thông tin KT - XH
	PM phân tích dữ liệu
	PM Báo cáo điều hành của tỉnh
	Phần mềm Bản đồ số
	Phần mềm Quản lý kiến trúc

	CƠ SỞ DỮ LIỆU

	Cơ sở dữ liệu Dùng chung
	Cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Cổng | VBĐH | DVC | GIS | CSDL ứng dụng
	Kho dữ liệu tập trung

	NỀN TẢNG TÍCH HỢP DỊCH VỤ

	Dịch vụ thư mục
	Dịch vụ quản lý định danh
	Dịch vụ xác thực Và cấp quyền
	Dịch vụ thanh toán điện tử
	Dịch vụ trao đổi dữ liệu
	Dịch vụ tích hợp

	CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN

	Trung tâm dữ liệu tập trung tỉnh Nam Định

	Ảo hóa

	Máy chủ ứng dụng
	Máy chủ dịch vụ
	Thiết bị mạng
	Thiết bị lưu trữ
	Hệ điều hành
	Phần mềm hệ thống
	Dịch vụ cơ sở hạ tầng

	AN TOÀN THÔNG TIN

	Phần mềm Diệt virus
	Hệ thống bảo  vệ lớp CSDL
	Hệ thống bảo vệ lớp ứng dụng
	Tường lửa
	Proxy
	Phần mềm bảo vệ thư điện tử - spam
	Phòng chống tấn công APT

	CHÍNH SÁCH

	Mô hình tổ chức 
- Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai hệ thống CQĐT

- Sở TT&TT chủ trì triển khai hệ thống CQĐT
	Các chính sách về tổ chức, quản lý, tài chính, đào tạo
	Các tiêu chuẩn  kỹ thuật


3.1. Đối tượng sử dụng:

Đối tượng sử dụng hoặc người sử dụng là người dân, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước (CQNN), bao gồm:

- Các CQNN (G2G): Trong trường hợp này, CQNN sử dụng các dịch vụ từ các CQNN khác để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho CQNN khác;

- Doanh nghiệp (G2B): Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các CQNN khác nhau;

- Công dân (G2C): Công dân sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các CQNN khác nhau;

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (G2E): Công chức (CBCNVC) truy cập đến các dịch vụ nội bộ của cơ quan để thực hiện công việc của họ.

- Các tỉnh, thành khác, các Bộ, ngành kết nối vào các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu.

3.2. Kênh giao tiếp: Cần đảm bảo người sử dụng có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nam Định. Do vậy, Người sử dụng cần truy cập được qua nhiều kênh giao tiếp như điện thoại di động, thư điện tử, Fax, Cổng thông tin điện tử.

3.3. Dịch vụ cổng:

Các dịch vụ cơ bản được đưa vào thành phần này bao gồm:

- Quản lý nội dung: Là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin điện tử.

- Tìm kiếm, truy vấn: Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung cấp chức năng tìm kiếm bằng từ khóa.

- Quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần: Cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác định các quyền khác nhau của người sử dụng khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất để sử dụng, truy cập các hệ thống khác nhau thông qua cơ chế liên thông xác thực bằng định danh giữa các hệ thống khác nhau.

- Quản lý biểu mẫu điện tử: Khi các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên thì mỗi dịch vụ công phải cung cấp một e-form điện tử để lưu và trích xuất các thông tin cần thiết của dịch vụ công đó.

- Thông báo: Các kênh thông báo sẽ được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh để người sử dụng có thể nộp hồ sơ qua các ứng dụng được kết nối mạng Internet và biết được trạng thái của việc xử lý công việc trực tuyến.

3.4. Dịch vụ tích hợp: Tích hợp các dịch vụ web, các cổng thông tin con và cổng thông tin thành phần.

3.5. Dịch vụ công trực tuyến: Dịch vụ công trực tuyến là những dịch vụ công trực tuyến mà CQNN cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Trong mô hình này bao gồm các dịch vụ cấp tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp. Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến cần theo lộ trình phù hợp. Danh mục nhóm các dịch vụ công các cấp được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ cao tại các tỉnh theo các giai đoạn được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN và trong kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh.

3.6. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu:

* Ứng dụng nghiệp vụ:

- Nhóm ứng dụng Cổng thông tin điện tử: Là các cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp giao diện tương tác với người dân/doanh nghiệp (G2C/G2B), giao diện tương tác với cán bộ công chức (G2E). Cổng thông tin điện tử cũng là nơi cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2.

- Nhóm ứng dụng nghiệp vụ dịch vụ công: Nhóm này gồm các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý nghiệp vụ theo các nhóm thủ tục hành chính. Tùy theo nhu cầu của tỉnh mà trong nhóm này sẽ xác định cụ thể các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong kiến trúc. Nhóm ứng dụng này kết hợp với nhóm ứng dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp các giao diện về dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp và xử lý nghiệp vụ cho CCVC.

* Ứng dụng hỗ trợ chính quyền:

- Nhóm ứng dụng dùng chung: Nhằm triển khai một phần mềm dùng chung cho nhiều cơ quan để phục vụ cùng một mục đích quản lý, một số ứng dụng được đưa ra để tiết kiệm chi phí đầu tư, đào tạo, vận hành.

- Nhóm ứng dụng chuyên ngành: Là nhóm các ứng dụng dùng riêng phục vụ mục đích quản lý của một vài cơ quan, lĩnh vực riêng lẻ. Phạm vi đối tượng sử dụng chỉ giới hạn cho một vài cơ quan.

- Nhóm ứng dụng cấp quốc gia: Là các ứng dụng triển khai từ Trung ương tới địa phương được ban hành theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Ứng dụng kỹ thuật dùng chung:

- Ứng dụng kỹ thuật dùng chung gồm các nhóm ứng dụng: Bảo mật, Quản lý tài nguyên, Cung cấp thông tin, Cộng tác, Chia sẻ - tích hợp, Vận hành hệ thống và hỗ trợ người dùng. Trong đó, các ứng dụng hỗ trợ người dùng có thể được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử.

- Các ứng dụng trong các nhóm này được xác định trên nguyên tắc là các ứng dụng dùng chung trong toàn tỉnh, phục vụ tất cả các ngành, lĩnh vực của địa phương và nằm ngoài nhóm ứng dụng dùng chung trong thành phần ứng dụng hỗ trợ chính quyền. Bên cạnh đó là các ứng dụng liên quan đến việc tích hợp ứng dụng/hệ thống, các ứng dụng giám sát, vận hành hệ thống.

- Ứng dụng kỹ thuật dùng chung sẽ bao gồm cả một số các ứng dụng để triển khai LGSP.

3.7. Nền tảng tích hợp dịch vụ chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định (LGSP: Local government service platform): Làm nhiệm vụ tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, hoặc với các cơ quan Đảng, hay các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức khác khi cần thiết, đảm bảo việc liên thông thông tin thông suốt trong toàn tỉnh. LGSP cũng sử dụng để kết nối với nền tảng tích hợp dịch vụ quốc gia (NGSP), đảm bảo kết nối thông tin với các Bộ, ngành và các tỉnh khác trên cả nước.

3.8. Hạ tầng kỹ thuật: Triển khai Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh để toàn bộ cơ sở dữ liệu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được lưu trữ tập trung. Đảm bảo việc dùng chung cơ sở hạ tầng trang thiết bị trong tỉnh. Triển khai hệ thống mạng WAN, đảm bảo kết nối và truy cập dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với Trung tâm dữ liệu dùng chung.

3.9. Chỉ đạo, quản lý chính sách: tổ chức, quản lý, các chính sách hỗ trợ tất cả các thành phần trên.

4. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kiến trúc.
4.1. Giai đoạn 2017-2018:

a) Xây dựng và ban hành các văn bản:

- Xây dựng Khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2025, định hướng đến 2030.

- Đưa việc sử dụng, hiệu quả trong ứng dụng CNTT thành tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh.

b) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT:

- Tiến hành nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo điều kiện để triển khai kết nối mạng diện rộng giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện.

- Triển khai Chữ ký số phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch điện tử với trọng tâm là gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Triển khai hệ thống mạng diện rộng của tỉnh trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước:

- Triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kết nối liên thông đến UBND các xã, phường, thị trấn phục vụ hoạt động gửi nhận văn bản điện tử.

- Tiếp tục triển khai, nhân rộng sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin giữa CBCC và các cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu CBCC 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

- Triển khai các ứng dụng chuyên ngành theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

d) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện, tập trung triển khai tại các cơ quan, đơn vị có số lượng lớn các giao dịch và mang lại hiệu quả cao. Đảm bảo kết nối liên thông hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với hệ thống cung cấp dịch vụ công của trung ương theo lộ trình.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Nâng cấp trang tin điện tử của của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

e) Đào tạo, tập huấn CNTT:

- Đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

- Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT.

- Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp.

f) Đảm bảo an toàn thông tin mạng:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng khác do doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành.

- Ban hành các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các hệ thống tại các cơ quan quản lý nhà nước.

- Triển khai nhân rộng việc sử dụng Chữ ký số trong các các cơ quan nhà nước phục vụ công tác gửi nhận văn bản điện tử.

- Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan đơn vị có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị.

- Phối hợp với các địa phương, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.

4.2. Giai đoạn 2018-2020:

a) Xây dựng và ban hành các văn bản:

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản nhằm quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

b) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT:

- Nâng cấp và hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ liệu số của tỉnh.

- Hoàn thiện mạng diện rộng của tỉnh trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, kết nối các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện và UBND cấp xã.

- Tiếp tục Triển khai nhân rộng Chữ ký số phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch điện tử với trọng tâm là gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh: Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh. Xây dựng và đưa vào vận hành các phần mềm vận hành nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh. Xây dựng hệ thống nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử cấp tỉnh.

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước:

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, các phần mềm chuyên ngành đã triển khai. Tăng cường xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng phần mềm quản lý tiến độ công việc.

- Triển khai các chức năng phù hợp của Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến UBND các xã.

- Xây dựng, hoàn chỉnh các phần mềm dùng chung đảm bảo tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.

d) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Tiếp tục triển khai Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện; triển khai thí điểm hệ thống tại UBND cấp xã, từng bước nhân rộng đến các đơn vị khác.

e) Đào tạo, tập huấn CNTT:

- Tiếp tục đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị; Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT; Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Đào tạo cho người dân và doanh nghiệp về sử dụng và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

f) Đảm bảo an toàn thông tin mạng:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các hệ thống thông tin tại các cơ quan đơn vị.

- Triển khai các hoạt động giám sát, cảnh báo và hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Triển khai thí điểm các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin mạng tại một số cơ quan nhà nước nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, khắc phục và truy vết trong trường hợp sự cố xảy ra.

- Thành lập Tổ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ và giải quyết các sự cố máy tính.

5. Nguồn vốn thực hiện: 
Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(Nội dung chi tiết Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://namdinh.gov.vn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tổ chức công bố công khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

Chỉ định một đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách Kiến trúc CQĐT của tỉnh Nam Định và thành lập các phân nhóm kiến trúc (nhóm nghiệp vụ, nhóm ứng dụng, nhóm dữ liệu, nhóm công nghệ, nhóm an toàn thông tin);
Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định dựa trên Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0.

Chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Chủ trì xây dựng nền tảng tích hợp Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định. Chủ trì việc triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong tỉnh Nam Định.

Chủ trì nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm THDL tỉnh Nam Định; xây dựng danh mục dùng chung và kho dữ liệu của tỉnh Nam Định vận hành Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.

Thẩm định sự phù hợp của các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định;

Xây dựng, cập nhật và duy trì kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định (mô hình dữ liệu mức lôgic, mô hình dữ liệu mức vật lý, mô tả chi tiết ứng dụng/dịch vụ dùng chung, chia sẻ theo SOA...) trình UBND tỉnh điều chỉnh kiến trúc nếu cần thiết;

Đôn đốc việc triển khai các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp tham mưu cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin; thẩm định nguồn vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án thành phần.

3. Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan khác:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

Tích cực nghiên cứu, tuyên truyền và tuân thủ đầy đủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh khi triển khai các chương trình, dự án CNTT; định kỳ báo cáo việc triển khai các chương trình, dự án về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Đề xuất kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với kiến trúc được duyệt; tổ chức triển khai dự án đã được duyệt theo quy định;

Định kỳ báo cáo việc triển khai dự án về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Sự cần thiết

Hiện đại hoá hành chính nhà nước được xác định là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, mô hình chính quyền điện tử tỉnh còn ở mức độ sơ khai, cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật thường xuyên, nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế.


Một số tỉnh/thành phố đã và đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền điện tử theo các văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nằm trong xu thế chung đó, việc xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định là cần thiết, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp tổng thể xây dựng chính quyền điện tử, định hướng cho ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


2. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 


Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;


Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;


Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử;


Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020;


Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;


Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020;


Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017;


Công văn số 195/UBND-VP5 ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định;


Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán đề án Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định;


Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0);


Văn bản số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc CPĐT cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh.


3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Nam Định làm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.


3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định khung kiến trúc CQĐT tỉnh Nam Định phù hợp với Khung chính phủ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, phù hợp với thực trạng và định hướng phát triển CNTT của tỉnh Nam Định.


- Xác định được các thành phần chủ chốt khung kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Nam Định bao gồm các kênh trao đổi thông tin, cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, các kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin giữa các thành phần, các chính sách liên quan.


- Xác định được các yêu cầu công nghệ đối với các thành phần công nghệ.


- Xác định các nội dung cần giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai CQĐT của tỉnh Nam Định theo kiến trúc.


- Xác định phương án và kế hoạch triển khai các hoạt động trong kiến trúc CQĐT tỉnh Nam Định.


- Làm cơ sở để xây dựng các yêu cầu, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, lựa chọn giải pháp của các dự án CNTT triển khai tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


4. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này được áp dụng cho toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định để làm cơ sở triển khai hệ thống CQĐT tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm:


- Hội đồng nhân dân tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (bao gồm toàn bộ các Sở, ban, ngành và cơ quan tương đương Sở);


- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;


- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.


Ngoài ra, các cơ quan và tổ chức khác cũng có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1. Chính quyền điện tử

1.1. Khái niệm

Khởi đầu với quá trình cải cách hành chính được diễn ra vào những năm 70 của Thế kỷ trước trong các nước phát triển, tiếp theo là quá trình chính phủ các nước đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong hoạt động của các cơ quan chính phủ, khái niệm chính quyền điện tử đã ra đời vào những năm 90 cùng với những khái niệm khác như thương mại điện tử, doanh nghiệp điện tử, …


Vào những năm 1995-2000, chính quyền điện tử đã được các nước tiếp thu và ứng dụng rộng rãi, thúc đẩy phát triển và ngày càng được các nước coi như một giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan chính phủ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cho đến nay chính quyền điện tử vẫn tiếp tục được các nước thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng hơn, các nước đã coi phát triển chính quyền điện tử là bắt buộc.


Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện di động, băng rộng, công nghệ, … nên nhiều nước đã đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử đa dạng hơn, liên thông hơn dưới khái niệm chính phủ di động, chính phủ ở mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện.


Đã có rất nhiều tổ chức và chính phủ đưa ra định nghĩa “Chính quyền điện tử”. Tuy nhiên, hiện không có một định nghĩa thống nhất về chính quyền điện tử, hay nói cách khác, hiện không có một hình thức chính quyền điện tử được áp dụng giống nhau cho các nước. Các tổ chức khác nhau đưa ra những định nghĩa về Chính quyền điện tử của riêng mình.


Khái niệm phổ biến nhất về Chính quyền điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn hoặc chi tiết hơn:


Chính quyền điện tử là việc các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ thông tin (như máy tính, các mạng diện rộng, Internet, và sử dụng công nghệ di động) có khả năng biến đổi những quan hệ với người dân, các doanh nghiệp, và các tổ chức khác của Chính phủ (làm việc và trao đổi qua mạng không cần đến trực tiếp công sở). Những công nghệ đó có thể phục vụ những mục đích khác nhau: cung cấp dịch vụ chính phủ đến người dân tốt hơn, cải thiện những tương tác giữa chính phủ với doanh nghiệp, tăng quyền cho người dân thông qua truy nhập đến thông tin, hoặc quản lý của chính phủ hiệu quả hơn.


1.2. Vai trò

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều có nền hành chính hiện đại song hành với nó là sự hoạt động, điều hành rất hiệu quả của Chính quyền điện tử do vậy đã đạt được nhiều thành quả lớn trong quản lý hành chính nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội... Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, việc xây dựng Chính quyền điện tử từ trung ương đến địa phương không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính quyền điện tử không chỉ đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa bằng cách áp dụng công nghệ hiện đại, rút ngắn không gian, tiết kiệm thời gian và tạo khả năng kiểm soát các rủi ro một cách hiệu quả mà còn giúp Chính quyền thực hiện vai trò quản lý nhà nước đạt hiệu quả tối ưu, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi thành viên trong xã hội, thực hiện nhà nước là của dân, do dân và vì dân.


Chính quyền điện tử tự động hoá, cho phép công dân truy cập thu thập thông tin và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh gọn, đơn giản, chính xác và dễ dàng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí thông qua các phương tiện điện tử bất kỳ khi nào và ở đâu. Chính quyền điện tử còn thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch khi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tương tác với chính quyền, bày tỏ các ý kiến của mình; đồng thời, góp phần tăng cường năng lực điều hành và quản lý của Nhà nước, giúp giảm tham nhũng, giảm chi phí vận hành bộ máy Nhà nước, góp phần tăng thu nhập quốc dân.


Vai trò của Chính quyền điện tử nhằm tạo ra sự thay đổi năng lực quản lý và điều hành cho chính quyền địa phương, từ đó tạo ra các dịch vụ công tốt hơn phục vụ người dân, doanh nghiệp.


1.3. Đặc điểm

Hiện nay, tồn tại nhiều xu hướng phát triển Chính quyền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, những xu hướng này đều có điểm chung là nâng cao mức độ hài lòng của xã hội, cải tiến hiệu quả và minh bạch hoạt động chính phủ và đảm bảo tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước. Năm 2007, tạp chí Business Insight có thực hiện một cuộc khảo sát về mục tiêu cụ thể của các giải pháp Chính quyền điện tử, kết quả thu được như sau:
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Một số đặc điểm chính trong xu hướng phát triển Chính quyền điện tử có thể điểm qua như sau:


1. Phát triển Chính quyền điện tử lấy người dân làm trọng tâm, rút ngắn khoảng cách giữa người dân với các cơ quan nhà nước thông qua việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.


2. Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào phát triển Chính quyền điện tử nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và huy động năng lực của mỗi người dân vào việc phát triển xã hội đồng thời nâng cao hiệu suất phục vụ của cơ quan nhà nước. Xã hội hóa hoạt động đầu tư các dự án Chính quyền điện tử thông qua hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp.


3. Cung cấp nhiều kênh truy cập thông tin và sử dụng thuận tiện dịch vụ hướng “chính phủ mọi nơi”, từ trang thông tin điện tử đơn thuần cung cấp thông tin đến cổng thông tin tích hợp dịch vụ trực tuyến cho phép tương tác hai chiều, cho phép ngoài hình thức Internet, thông tin và dịch vụ công được truy cập thông qua các kênh như điện thoại, ki-ốt, các trung tâm dịch vụ ứng dụng công nghệ thiết bị không dây và thiết bị di động.


4. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tái cơ cấu và hoàn thiện mô hình nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục rườm rà để thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng thông qua việc tăng cường các thủ tục trực tuyến trong hoạt động dân sự và chính phủ. Tạo ra môi trường cộng tác điện tử, kết nối chính phủ toàn diện tăng cường tính tích hợp trong cung cấp dịch vụ hành chính công, xây dựng nền tảng đồng nhất về hạ tầng ứng dụng, chia sẻ về dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ. Phát triển rộng rãi số lượng các dịch vụ ra bên ngoài cho cộng đồng trong khi cố gắng thu gọn và biến các quy trình nghiệp vụ hỗ trợ phía sau trở nên thông minh hơn.


5. Ban hành tiêu chuẩn về CNTT thúc đẩy tương tác liên thông, công nghệ được chuẩn hóa, thông tin được cấu trúc và lưu thống nhất, qua đó hình thành một môi trường tích hợp các thành phần dữ liệu, hệ thống và tiến trình trong các cơ quan khác nhau có thể nói chuyện với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, loại trừ các thành phần trùng lặp.


6. Đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ phù hợp, xây dựng hạ tầng viễn thông tiên tiến kết nối đầy đủ giữa các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ dùng chung cho phép tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và nguồn lực chính phủ.


7. Đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ tính riêng tư và nâng cao độ tin cậy dịch vụ. Xây dựng những giải pháp có tính pháp lý, giảm thiểu lo ngại về thiếu tính minh bạch trong việc sử dụng và trao đổi thông tin cá nhân trên các trang thông tin điện tử, theo dõi và quản lý hoạt động của người sử dụng trên trang thông tin điện tử cũng như lo ngại về thất thoát dữ liệu, tính an toàn thông tin trên môi trường Internet.


1.4. Các giai đoạn của phát triển chính quyền điện tử

Việc phát triển Chính quyền điện tử trải qua một số giai đoạn khác nhau. Cứ qua từng giai đoạn (thực hiện và duy trì) thì tính phức tạp lại tăng thêm, nhưng giá trị mà nó mang lại cho người dân và doanh nghiệp cũng tăng lên.


Biểu đồ tăng trưởng Chính quyền điện tử do hãng tư vấn và nghiên cứu Gartner xây dựng, chỉ ra bốn giai đoạn (hay thời kỳ) của quá trình phát triển Chính quyền điện tử.
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Nguồn: Gartner

Giai đoạn 1: Thông tin. Trong giai đoạn đầu, Chính quyền điện tử có nghĩa là hiện diện trên trang web và cung cấp cho công chúng các thông tin (thích hợp). Giá trị mang lại ở chỗ công chúng có thể tiếp cận được thông tin của chính quyền, các quy trình trở nên minh bạch hơn, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Với G2G, các cơ quan chính quyền cũng có thể trao đổi thông tin với nhau bằng các phương tiện điện tử, như Internet, hoặc trong mạng nội bộ.


Giai đoạn 2: Tương tác. Trong giai đoạn thứ hai, sự tương tác giữa chính quyền và công dân (G2C và G2B) được thông qua nhiều ứng dụng khác nhau. Người dân có thể hỏi qua thư điện tử, sử dụng các công cụ tra cứu, tải xuống các biểu mẫu và tài liệu. Các tương tác này giúp tiết kiệm thời gian. Thực tế, việc tiếp nhận đơn từ có thể thực hiện trực tuyến 24 giờ trong ngày. Thông thường, những động tác này chỉ có thể được thực hiện tại bàn tiếp dân trong giờ hành chính. Về mặt nội bộ (G2G), các tổ chức của chính quyền sử dụng mạng LAN, Intranet và thư điện tử để liên lạc và trao đổi dữ liệu. Rõ ràng giai đoạn này chỉ có thể thực hiện được khi đã thực hiện cải cách hành chính (với cơ chế một cửa điện tử, cơ chế một cửa liên thông điện tử) theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Giai đoạn 3: Giao dịch. Với giai đoạn thứ ba, tính phức tạp của công nghệ có tăng lên, nhưng giá trị của khách hàng (trong G2C và G2B) cũng tăng. Các giao dịch hoàn chỉnh có thể thực hiện mà không cần đi đến cơ quan hành chính. Có thể lấy ví dụ về các dịch vụ trực tuyến như: Đăng ký thuế thu nhập, đăng ký thuế tài sản, gia hạn/cấp mới giấy phép, thị thực và hộ chiếu, biểu quyết qua mạng. Giai đoạn 3 là phức tạp bởi các vấn đề an ninh và cá thể hóa, chẳng hạn như chữ ký số (chữ ký điện tử) là cần thiết để cho phép thực hiện việc chuyển giao các dịch vụ một cách hợp pháp. Về khía cạnh doanh nghiệp, Chính quyền điện tử bắt đầu với các ứng dụng mua bán trực tuyến. Ở giai đoạn này, các quy trình nội bộ (G2G) phải được thiết kế lại để cung cấp dịch vụ được tốt. Chính quyền cần những luật và quy chế mới để cho phép thực hiện các giao dịch không sử dụng tài liệu bằng giấy.


Giai đoạn 4: Chuyển hóa. Giai đoạn thứ tư là khi mọi hệ thống thông tin được tích hợp hoàn toàn, các dịch vụ điện tử không còn bị giới hạn bởi các ranh giới hành chính. Khi đó công chúng có thể hưởng các dịch vụ G2C và G2B tại một bàn giao dịch (điểm giao dịch ảo). Ở giai đoạn này, tiết kiệm chi phí, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu khách hàng đã đạt được các mức cao nhất có thể được.


1.5. Vai trò kiến trúc CQĐT trong xây dựng CQĐT

Việc xây dựng Kiến trúc CQĐT ở các cấp đóng vai trò quan trọng trong phát triển CQĐT, đặc biệt khi việc triển khai ứng dụng CNTT trong các tỉnh, thành phố ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc CQĐT thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong CQĐT của CQNN, chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần. Chính vì vậy, giúp chúng ta đạt được các mục đích sau:


Nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.


Hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.


Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.


Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai.


2. Khái quát chung về giao tiếp điện tử

2.1. Khái niệm

Giao tiếp điện tử là việc chính phủ, người dân, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin để giao tiếp, trao đổi thông tin, xử lý công việc với nhau.


2.2. Đặc điểm

- Cung cấp, trao đổi thông tin dịch vụ trực tuyến.


- Cung cấp thông tin, dịch vụ mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào vị trí, thời gian.


- Tăng chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch của thông tin được cung cấp.


2.3. Các hình thức giao tiếp điện tử

Việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực tuyến, các quan hệ tương tác của chính quyền điện tử được xác định trong mô hình chính quyền điện tử dựa trên các quan hệ giữa các cơ quan chính phủ, người dân, doanh nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm các quan hệ sau:


Chính phủ và người dân (G2C);


Chính phủ và các doanh nghiệp (G2B);


Giữa các cơ quan chính phủ các cấp với nhau và trong các cơ quan chính phủ (G2G);


Giữa các cơ quan chính quyền với các cán bộ, công chức, viên chức (G2E).


Đôi khi người ta cũng xác định rõ cả chiều của quan hệ tương tác, như trong quan hệ giữa chính phủ và người dân, thì có quan hệ chính phủ với người dân (G2C) và quan hệ giữa người dân và chính phủ (C2G). Tương tự như vậy có quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp (G2B) và giữa doanh nghiệp với chính phủ (B2G).


Cụ thể như sau:


● Chính phủ và người dân (G2C):

Nhóm các dịch vụ của chính phủ đến người dân bao gồm việc phổ biến thông tin đến người dân, các dịch vụ cơ bản cho người dân, và các dịch vụ người dân thực hiện cho các cơ quan chính phủ.


Các thông tin phổ biến đến người dân là các thông tin về các cơ quan chính quyền, thông tin về các qui định, chính sách, luật pháp, … giúp cho người dân hiểu biết tốt hơn về cơ quan nhà nước, cũng như trợ giúp họ thực hiện tốt các dịch vụ hành chính.


Các dịch vụ mà chính quyền thường cung cấp cho người dân là: Làm giấy khai sinh/khai tử/hôn nhân, làm mới hoặc gia hạn các loại giấy phép (lái xe, đăng ký quyền sở hữu nhà ở, …), cũng như các dịch vụ trợ giúp người dân trong giáo dục, bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh, thư viện, …


Các dịch vụ mà người dân thường thực hiện cho các cơ quan chính phủ là: Khai thuế thu nhập, nộp tiền phạt, thay đổi nơi ở, … Tiến tới người dân tham gia vào các công việc của các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng chính sách, ra các quyết định, bầu cử trực tuyến, …


Đối với chính quyền điện tử, việc cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân có thể được thực hiện ngoài giờ hành chính, tiến tới được thực hiện 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tất cả 365 ngày trong năm. Các hình thức thực hiện dịch vụ ngày càng phải được cải thiện và tiến tới thực hiện trên nhiều phương tiện (máy tính, điện thoại,…), ở bất cứ đâu thuận lợi cho người dân.


● Chính phủ và các doanh nghiệp (G2B):

Có rất nhiều dịch vụ khác nhau giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, bao gồm việc cung cấp thông tin, các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp và các dịch vụ mà các doanh nghiệp phải thực hiện đối với nhà nước.


Các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, phổ biến các qui định, các chính sách, các lệnh, các bản ghi nhớ, … của các cơ quan chính phủ cho các doanh nghiệp.


Các dịch vụ chính quyền thực hiện cho các doanh nghiệp thường là: Làm mới và gia hạn các loại giấy phép, các chứng nhận, thanh tra và kiểm tra,…


Các dịch vụ các doanh nghiệp thực hiện cho các cơ quan nhà nước là: Nộp thuế, cung cấp thông tin thống kê kinh doanh, cung cấp thông tin và tham gia vào đấu thầu-mua bán trực tuyến,…


Cả chính quyền và các doanh nghiệp cải thiện dần mối quan hệ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, thiết lập mối quan hệ hợp tác trợ giúp giữa chính quyền-doanh nghiệp.


● Cơ quan chính phủ và cơ quan chính phủ (G2G):

Trong quan hệ này chủ yếu nói đến việc thực hiện nâng cao hiệu quả làm việc, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với nhau, trong đó xác định:


Các dịch vụ tương tác giữa cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh, như là một quan hệ dọc.


Các dịch vụ tương tác giữa các sở, ban, ngành và các tổ chức của chính quyền như là một quan hệ ngang.


Đôi khi trong mối quan hệ G2G, người ta cũng nhắc đến việc thực hiện dịch vụ trực tuyến giữa các chính phủ với nhau (như trao đổi điện thoại trực tiếp, thực hiện gặp mặt qua hội nghị trực tuyến - video conference, …) được sử dụng như công cụ trong mối quan hệ quốc tế và ngoại giao.


● Chính phủ và các cán bộ công chức, viên chức (G2E):

Các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cũng là những người dân trong xã hội, nên các dịch vụ cung cấp cho người dân (G2C) cũng thực hiện cho các công chức chính phủ, ngoài ra các cơ quan chính phủ còn cung cấp các dịch vụ chỉ dành cho những người làm việc trong các cơ quan chính phủ, như cung cấp việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, học từ xa (e-learning), quản lý tri thức, cung cấp các thông tin về lương, hưu, mất sức, …


2.4. Các phương tiện giao tiếp điện tử

Các mối quan hệ trong chính quyền điện tử được thực hiện giao tiếp thông qua:


- Cổng thông tin điện tử (Portal), các trang thông tin điện tử (website)


- Hệ thống thư điện tử (Email)


- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.


- Phần mềm một cửa, một cửa liên thông


- Các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên dùng...


2.5. Lợi ích của giao tiếp điện tử

Một cách tổng quan, chúng ta có thể thấy vai trò của chính quyền điện tử như sau:


Nhìn từ phía các cơ quan chính quyền: làm tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước, tăng sức mạnh quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế được hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân, tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, từ đó xây dựng được xã hội phát triển yên bình và bền vững.


Nhìn từ phía người dân, doanh nghiệp: Người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn bằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ một cách trực tuyến. Một cách cụ thể, người dân và doanh nghiệp ngày càng ít phải đến trực tiếp các cơ quan chính phủ. Người dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ các công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ quan nhà nước nhanh chóng tiếp thu được ý kiến của người dân và giúp người dân tham gia dễ dàng hơn trong quá trình ra quyết định của mình.


Tăng khả năng tiếp cận với chính quyền: Chính quyền điện tử hướng đến cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp ở mọi lúc (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần), ở mọi nơi qua Internet, đồng thời người dân vẫn sử dụng các cách thức truyền thống như gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua máy fax, … Đối với người dân và doanh nghiệp, chính quyền điện tử là sự đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng hiệu quả của quá trình phê duyệt. Đối với các cơ quan và công chức nhà nước, chính quyền điện tử là sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời.


Người dân sẽ cảm thấy hài lòng hơn: Các dịch vụ mà nhà nước cung cấp cho người dân sẽ tốt hơn, người dân thấy được tham gia vào đóng góp ý kiến vào các hoạt động của chính quyền thuận tiện hơn trước, được cung cấp thông tin kịp thời hơn về các hoạt động của chính quyền. Người dân sẽ thấy các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm rõ hơn, các hoạt động của chính quyền được người dân giám sát kịp thời, nhân dân có lòng tin vào cơ quan nhà nước góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


3. Xu hướng phát triển chính quyền điện tử hiện nay

3.1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính quyền điện tử trong khu vực và trên thế giới.

Theo kết quả đánh giá khảo sát Chính quyền điện tử của Liên Hợp quốc năm 2012: Hàn Quốc đứng thứ 1, Singapore đứng thứ 10, Australia đứng thứ 12. Phần dưới đây sơ lược các đặc điểm và kinh nghiệm triển khai của các quốc gia trên.


3.1.1. Hàn Quốc

Hàn Quốc là một thành công điển hình trong xây dựng Chính quyền điện tử theo mô hình “từ trên xuống”. Vai trò của Chính phủ là then chốt trong mô hình này. Chính phủ đã thể hiện sự sáng tạo trong phát triển minh bạch và hiệu quả các dịch vụ công. Chính phủ cũng giữ vai trò là “nhà đầu tư” ban đầu, sau đó người dân sẽ tự phát triển.


Hai yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của Chính quyền điện tử của Hàn Quốc chính là việc xây dựng các hệ thống CSDL quốc gia và hạ tầng mạng CNTT tốc độ cao.


Chính quyền điện tử của Hàn Quốc phát triển theo 3 giai đoạn: tin học hóa đơn giản; hình thành các mạng địa phương; và xây dựng hệ thống mạng liên cơ quan.


Từ năm 1987 đến năm 1996, Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng 6 CSDL quốc gia: hồ sơ công dân, đất đai, phương tiện, việc làm, thông quan điện tử và CSDL thống kê về kinh tế. Các hệ thống CSDL này được kết nối với các cơ quan quản lý liên quan trên phạm vi toàn quốc và có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân. Để thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan công quyền và khai thác hiệu quả các hệ thống CSDL quốc gia, cần phải xây dựng một hạ tầng CNTT tốc độ cao. Từ năm 1995 - 2005, Hàn Quốc đã đặt kế hoạch xây dựng 3 hệ thống mạng tốc độ cao: mạng quốc gia tốc độ cao, mạng công cộng tốc độ cao và mạng nghiên cứu tốc độ cao. Trong đó, mạng quốc gia tốc độ cao là yếu tố then chốt với Chính quyền điện tử của Hàn Quốc. Mạng này được xây dựng bằng ngân sách chính phủ dành cho các cơ quan công quyền, các viện nghiên cứu và các trường học truy cập với mức giá thấp.


Hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử phải xây dựng hạ tầng tốt, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hệ thống dịch vụ công, và đặc biệt là phải hỗ trợ phát triển công dân điện tử. Kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc trong vấn đề này là Chính phủ đã chú trọng đào tạo 10 triệu công dân trên tổng dân số 48 triệu dân sử dụng thông thạo CNTT với mục đích kích thích nhu cầu sử dụng công nghệ cao trong công dân.


3.1.2. Singapore

Singapore bắt đầu nghiên cứu về Chính quyền điện tử từ khoảng giữa thập niên 1980 và bắt đầu triển khai chương trình này một cách bài bản từ đầu thập niên 1990. Sau 20 năm triển khai, Singapore đã đạt được những kết quả quan trọng về Chính quyền điện tử.


Cũng giống như ở Việt Nam, ở Singapore vào thời gian đầu triển khai rất nhiều người nghĩ rằng việc triển khai Chính quyền điện tử tập trung chính vào việc xây dựng các cổng điện tử (portal), tự động hóa các quy trình quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7... Vì vậy, khi bắt tay vào triển khai họ lập tức tiến hành khảo sát, thu thập thông tin rồi tập trung vào thiết kế, lập trình, trang bị máy móc thiết bị, đào tạo... Nhưng thật sự, đó là sự nhầm lẫn vì tựu trung lại đó là các vấn đề kỹ thuật - một thành phần rất nhỏ, thứ yếu của Chính quyền điện tử.


Ngay sau khi nhận ra sai lầm đó, Chính phủ Singapore khẳng định, muốn triển khai thành công Chính quyền điện tử thì trước tiên phải xác định thật rõ mục tiêu cần phải đạt được, những việc cần làm, các nguồn lực cần huy động, kế hoạch và lộ trình thực hiện... rồi đặt tất cả trong một tổng thể chung. Nói cách khác, cần xây dựng tốt kế hoạch tổng thể Chính quyền điện tử (e-government masterplan). Kế hoạch tổng thể này chỉ có thể xây dựng tốt khi dựa trên 5 nguyên tắc sau đây:


Nguyên tắc 1: Chính quyền điện tử là cơ chế thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Chính phủ trên nền CNTT-TT (ICT). Điều này có nghĩa là các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan Chính phủ là chủ thể dẫn quá trình tự động hóa dựa trên ICT (business driven, ICT enabled). Nói cụ thể hơn là những quy trình xử lý công việc của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm cung cấp các dịch vụ công đến người dân là đối tượng tin học hóa chủ yếu theo suốt quá trình phát triển của chúng.


Nguyên tắc 2: Chính quyền điện tử chỉ có thể thành công khi mục tiêu và tầm nhìn chung phải được thống nhất từ cấp cao nhất của quốc gia đến cấp thừa hành thấp nhất. Nói cách khác, nhận thức về Chính quyền điện tử phải nhất quán, rộng khắp và như nhau trong toàn bộ bộ máy (người Singapore gọi nguyên tắc này là nguyên tắc "đồng hàng - aligned government").


Nguyên tắc 3: Nguyên tắc "đồng hàng" dẫn đến yêu cầu chia sẻ thông tin và tích hợp các quá trình quản lý giữa các bộ, ngành, các cơ quan của chính phủ. Nói cách khác, Chính quyền điện tử phải là Chính phủ tích hợp (integrated government).


Nguyên tắc 4: Cơ cấu của Chính phủ cần được điều hướng đến việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của người dân một cách đơn giản và hiệu quả. Người dân tiếp xúc với Chính phủ thông qua một giao diện đơn giản nhưng đồng thời tiếp xúc được với nhiều cơ quan và quá trình tham gia phục vụ. Nói cách khác, Chính quyền điện tử là Chính phủ hướng đến người dân, người dân là trung tâm (citizen- centric).


Nguyên tắc 5: Chính phủ cần đưa ra được những quyết định kịp thời và hiệu quả trong mọi tình huống. Điều này có thể thực hiện khi tất cả những kinh nghiệm và tri thức tích tụ trong toàn bộ bộ máy được tổ chức khai thác tốt. Nói cách khác, Chính quyền điện tử là Chính phủ dựa trên nền tảng tri thức (knowledge-based).


3.1.3. Australia

Năm 1997, thủ tướng Australia đã công bố kế hoạch đầu tư cho sự phát triển và tăng tính năng động cho nền kinh tế Australia, trong đó đặt ra một mục tiêu quan trọng cho các bộ, ban ngành là tới tháng 9/2001, tất cả các dịch vụ Chính phủ phải được cung cấp trên mạng Internet. Đây là nền móng cho sự ra đời Chính quyền điện tử ở Australia.


Tháng 11/2002, Chính phủ Australia giao cho một Ủy ban mới thành lập là Ủy ban chiến lược quản lý thông tin (IMSC) với sự hỗ trợ của Ủy ban CIO lập Chiến lược phát triển Chính quyền điện tử quốc gia, trong đó đã đề ra một số mục tiêu quan trọng sau:


Đầu tư có hiệu quả hơn: Đầu tư cho sự phát triển một Chính quyền điện tử hiệu quả là một vấn đề hết sức quan trọng đối với Australia. Nhưng phải đầu tư như thế nào để đạt kết quả tốt nhất lại càng quan trọng hơn bởi kết quả đầu tư sẽ là nền tảng quan trọng cho Chính phủ trong việc cải thiện hoạt động của Chính phủ, cải thiện quá trình hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ và thông tin. Do vậy phải cơ cấu lại bộ máy hành chính nhà nước, áp dụng công nghệ mới trong quá trình cải cách, phải lập và quản lý dự án đảm bảo đạt được kết quả toàn diện.


Đảm bảo tính thuận tiện khi truy cập thông tin và dịch vụ Chính phủ: Chính quyền điện tử có thể giúp công dân và doanh nghiệp làm việc với Chính phủ để giải quyết hàng loạt các vấn đề bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu mà không cần phải biết là cơ quan nào của Chính phủ đang cung cấp dịch vụ mà họ yêu cầu. Người dân không còn phải đứng xếp hàng hàng giờ bên ngoài trụ sở của cơ quan Chính phủ để được gặp các quan chức năng có trách nhiệm và sau đó phải chờ đợi điện thoại trả lời yêu cầu của mình hàng tuần hay thậm chí hàng tháng.


Cung cấp dịch vụ theo nhu cầu khách hàng: Mặc dù chúng ta luôn nói công nghệ trong thời đại Chính quyền điện tử đóng vai trò rất quan trọng nhưng công nghệ không quyết định loại dịch vụ mà Chính phủ cung cấp. Ngược lại, áp dụng công nghệ để quản lý thông tin và hoạt động kinh doanh mới là phương tiện để làm cho dịch vụ của Chính phủ đáp ứng được ước muốn và nhu cầu của công dân.


Thống nhất, kết hợp các dịch vụ có liên quan: Thật không thuận tiện cho các cá nhân và doanh nghiệp khi phải thực hiện nhiều giao dịch riêng lẻ với Chính phủ để đạt được một mục tiêu duy nhất. Để hạn chế nhược điểm này, Chính phủ Australia sẽ áp dụng biện pháp phân các dịch vụ liên quan đến nhau thành từng nhóm, từ đó các dịch vụ liên quan đến nhau có thể được thực hiện thông qua một giao dịch duy nhất.


Tăng cường sự tham gia của công dân vào Chính phủ: Chính phủ có thể sử dụng Internet để tăng tính minh bạch trong các hoạt động của Chính phủ và tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với công chúng. Khi mọi người ngày càng quen với việc tìm kiếm thông tin và sử dụng dịch vụ công trên mạng thì họ lại càng mong chờ một mối liên hệ ở cấp độ cao hơn với Chính phủ. Điều này lại càng đem lại nhiều lợi ích cho Chính phủ khi mà công chúng ngày càng quan tâm tới hoạt động của Chính phủ. Tính minh bạch và lòng tin của công chúng vào Chính phủ ngày càng được củng cố khi những ý kiến của công chúng được quan tâm để ý trong quá trình hoạch định chính sách của Chính phủ.


3.2. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính quyền điện tử ở các tỉnh/thành phố trong nước.

Trong số các địa phương triển khai tích cực ứng dụng CNTT có một số đơn vị đã bước đầu xây dựng và hình thành mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh/thành phố, trước tiên có thể kể tới thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Lào Cai và một số tỉnh/thành phố khác. Các địa phương này đã chủ động xây dựng và phê duyệt mô hình chính quyền điện tử thống nhất trong toàn tỉnh/thành phố nhằm quy hoạch nhóm các ứng dụng nghiệp vụ cho từng ngành, cũng như nhóm các ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật cơ bản, dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính quyền điện tử, phục vụ kết nối liên thông cho các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố.


3.2.1. Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là địa phương chú trọng và khởi động sớm Chương trình ứng dụng CNTT. Từ đầu những năm 2000 và được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới cho Dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, việc xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển từng bước, ổn định, có ưu tiên và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng so với mô hình Chính quyền điện tử.


Về hạ tầng: Thành phố đã đầu tư xây dựng riêng mạng cáp quang đến tận cấp xã (mạng MAN) với 97 điểm kết nối; 100% các cơ quan nhà nước được đầu tư thiết bị đầu cuối và kết nối mạng MAN, xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của Thành phố;


Về ứng dụng CNTT: Hệ thống một cửa điện tử được đưa vào áp dụng từ ngày 03/9/2011 tại 56/56 xã, phường, thị trấn và 07 quận, huyện trên địa bàn; Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử được triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành và địa phương.


Về nguồn nhân lực: Với lợi thế sẵn có của Đà Nẵng là Thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của Miền Trung, đa số dân thành thị (82,37%), dân trí cao, đồng đều, đồng thời Thành phố đã có những chính sách ưu việt, phù hợp để thu hút, đãi ngộ đã tạo thuận lợi trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; Tại các cơ quan nhà nước: 100% đơn vị có ít nhất 2 biên chế chuyên trách về CNTT; 100% Lãnh đạo được đào tạo CIO; Trên 95% CBCCVC tác nghiệp trên hệ thống; 100% CBCCVC được đào tạo và đào tạo lại thường xuyên về CNTT.


3.2.2. Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương chủ động xây dựng cấu trúc thông tin tổng thể cho hệ thống cổng thông tin điện tử của toàn thành phố, bao gồm trang thông điện tử của thành phố và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và quận, huyện thống nhất, trên cùng một nền tảng công nghệ, tạo khả năng kết nối liên thông giữa cổng thông tin điện tử với các ứng dụng, trước mắt tập trung vào hệ thống một cửa điện tử của các sở, quận, huyện. Nhờ đó, hệ thống cổng thông tin điện tử cấp thành phố dễ dàng duy trì, nâng cấp, mở rộng và nhanh chóng công khai, cung cấp thông tin về tình trạng xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên phạm vi toàn thành phố.


Với quan điểm “triển khai đến đâu hiệu quả đến đó", thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thí điểm và mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo cấu trúc thông tin để hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bằng cách này, giúp thành phố định hình lộ trình xây dựng từ hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách và từng bước hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.


Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị tiên phong trong triển khai chữ ký số ứng dụng vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đảm bảo an toàn, bảo mật trong việc trao đổi văn bản hành chính giữa các cơ quan; ứng dụng công nghệ sinh trắc học (nhận dạng vân tay) vào quy trình giải quyết các thủ tục hành chính.


Đối với mô hình cấp quận/huyện, quận 1- thành phố Hồ Chí Minh luôn là quận đi đầu trong cả nước trong việc xây dựng mô hình chính quyền điện tử cấp quận/huyện. Với việc hình thành cổng thông tin điện tử theo một tư duy mới, đó là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND quận 1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng……(địa chỉ truy nhập: www.quan1.hochiminhcity.gov.vn); cụ thể:


o Cung cấp rộng rãi các thông tin tin tức và sự kiện về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn đến người dân thông tin kênh thông tin trực tuyến Internet. Qua đó người dân có thể nắm bắt các thông tin mang tính thời sự đã và đang xảy ra trên địa bàn.


o Đăng tải các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính


o Cung cấp kênh tương tác trực tuyến để gửi thông tin phản ánh về các vấn đề tiêu cực đang xảy ra trên địa bàn hoặc đặt câu hỏi về thủ tục hành chính. Qua kênh tương tác trực tuyến này, các thông tin này sẽ được gửi đến chuyên viên Ủy Ban Quận/ Huyện hoặc chuyên viên các Phường/ Xã tùy theo phân quyền một cách nhanh chóng để có kết quả xử lý kịp thời, nhanh chóng và chính xác.


o Quảng bá thông tin các địa danh nổi đến du khách.


o Cung cấp kênh tương tác, trao đổi thông tin cho các Doanh nghiệp là thành viên. Doanh nghiệp có thể đăng tải thông tin giới thiệu lên cổng thông tin nhằm quảng bá thương hiệu đến người dân và các Doanh nghiệp khác trên địa bàn. Ngoài ra, còn cho phép.


o Kết nối các trang mạng xã hội để chia sẻ và quảng bá thông tin như Facebook, Google +, twister, …


3.2.3. Lào Cai

Lào Cai là tỉnh có những bước tiến nhanh, vững trong phát triển và ứng dụng CNTT. Được sự hỗ trợ của quỹ Microsoft, Lào Cai đã lựa chọn mô hình chính quyền điện tử và xây dựng Khung giải pháp chính quyền điện tử liên kết- CGF của Microsoft. Theo Khung giải pháp, Lào Cai triển khai các hệ thống nền tảng gồm: hệ thống phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật, các hệ thống phần mềm nền tảng cốt lõi như hệ thống hệ điều hành, danh bạ người dùng, cơ sở dữ liệu. Triển khai hệ thống ứng dụng theo lộ trình triển khai CPĐT: Hệ thống cổng TTĐT, hệ thống thư điện tử, hệ thống Điều hành tác nghiệp, hệ thống Dịch vụ công…


Về phát triển hạ tầng kỹ thuật: Lào Cai xây dựng và kết nối mạng WAN, LAN, thông tin tại trụ sở cho khối các cơ quan Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tại khu hành chính mới, với đường truyền tốc độ cao, băng thông rộng, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu hạ tầng CNTT đến 2020 cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Mạng truyền dẫn cáp quang được đầu tư đến tất cả 9/9 trung tâm huyện. Mạng Intranet/Internet dùng chung của tỉnh được nâng cấp với cấu hình mạnh, công nghệ hiện đại. Mạng MAN được đầu tư xây dựng mới tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, cho phép kết nối tất cả cơ quan Đảng, chính quyền với nhau, tạo thành mạng thông tin đồng bộ, tốc độ cao.


Công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh và phục vụ người dân, doanh nghiệp, được tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ cho các cơ quan khối Đảng, hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện. Cổng thông tin điện tử tỉnh gồm cổng chính và 35 cổng thành viên, với 20 kênh chuyên đề. Cổng thông tin tác nghiệp gồm một cổng chính với 33 cổng thành viên phục vụ cho hoạt động nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước, hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại các đơn vị, thúc đẩy cải cách hành chính. Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai và hoạt động ổn định tại 100% sở, ngành, văn phòng UBND huyện, thành phố. Hệ thống giao ban trực tuyến được xây dựng đưa vào sử dụng ổn định chất lượng cao, với 11 điểm cầu kết nối tỉnh với 9 huyện, thành phố. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đã cung cấp 1238 dịch vụ công trực tuyến; trong đó cung cấp 33 dịch vụ mức độ 3. Cổng TMĐT thu hút trên 2.800 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động, với trên 260 doanh nghiệp trong tỉnh, 98 doanh nghiệp nước ngoài…


3.2.4. Quảng Ninh

Bắt đầu từ năm 2012 Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ việc xây dựng chính quyền điện tử với nguồn kinh phí đầu tư rất lớn mỗi năm hàng trăm tỷ đồng; đến năm 2015, Quảng Ninh đã cơ bản hình thành 06 Trung tâm hành chính công, bao gồm: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh và 5 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Uông Bí, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn). Nền tảng công nghệ, ứng dụng dịch vụ công của Quảng Ninh là trên nền tảng công nghệ Microsoft, xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) và quản lý phân tích quy trình nghiệp vụ BPM cùng với trung tâm dữ liệu (DC) tập trung toàn Tỉnh tạo thành công nghệ lõi đảm bảo kết nối và xử lý linh hoạt, liên thông cả các ứng dụng đang hoạt động và các ứng dụng phát triển mới. Bên cạnh việc xây dựng các Trung tâm hành chính công, Quảng Ninh cũng đang đẩy nhanh xúc tiến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử, giao thông thông minh, y tế điện tử… và đào tạo nguồn nhân lực CNTT - viễn thông để đáp ứng yêu cầu quản lý. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn kiểm thử trước khi bàn giao cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, khai thác .


Với mô hình Trung tâm hành chính công đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh và các địa phương tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân; được cung cấp các trang thiết bị thông minh, hiện đại với hệ thống phần mềm giải quyết hồ sơ, từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả nên đã kịp thời cung cấp các thông tin và giải quyết TTHC thực hiện nhanh gọn; các hoạt động, quy trình giải quyết hồ sơ được trực tiếp theo dõi là điều kiện thuận lợi để phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường giám sát, đóng góp ý kiến đối với quy định trong các TTHC, góp ý về tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Bước đầu Trung tâm đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Mô hình Trung tâm hành chính công có nhiều nét mới và mang tính đột phá hơn mô hình một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện nay nhiều nơi đã và đang triển khai rộng rãi trên cả nước. Đây là mô hình rất đáng học tập, nhất là hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 80 về áp dụng cơ chế thuê dịch vụ CNTT, nên bài toán về nguồn vốn đầu tư không phải còn là chuyện lớn.


3.2.5. Vĩnh Phúc

Bắt đầu từ cuối năm 2012 Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ việc xây dựng chính quyền điện tử với nguồn kinh phí đầu tư lớn mỗi năm 50-70 tỷ đồng; đến năm 2015, Vĩnh Phúc đã hình thành nền tảng hạ tầng và ứng dụng quản lý tập trung bao gồm: Nền tảng công nghệ, ứng dụng dịch vụ công của Vĩnh Phúc là trên nền tảng công nghệ Microsoft, xây dựng trục tích hợp dịch vụ (Biztalk) cùng với Trung tâm tích hợp dữ liệu (DC) tập trung toàn Tỉnh tạo thành công nghệ lõi đảm bảo kết nối, liên thông các ứng dụng đang hoạt động và các ứng dụng phát triển mới. Cụ thể hiện nay tỉnh chỉ có 1 Trung tâm tích hợp dữ liệu duy nhất và giao cho Sở TTTT quản lý, hiện tại toàn Tỉnh (Các Sở Ngành, Quận Huyện) đã triển khai và đang khai thác sử dụng chung trên 1 Phần mềm quản lý văn bản điều hành; Phần mềm một cửa liên thông; Phần mềm Portal tích hợp; Hệ thống email/AD; Phần mềm GIS và Phần mềm QLCBCC được cài đặt tập trung tại Trung tâm DC của Tỉnh. Bên cạnh việc xây dựng các Trung tâm DC, Vĩnh Phúc cũng đang đẩy nhanh xúc tiến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng mạng WAN, hệ thống bảo mật an toàn thông tin, hệ thống y tế điện tử, … và đào tạo nguồn nhân lực CNTT để đáp ứng nhu cầu thực tế.


3.2.6. Một số tỉnh thành khác

Theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, với nguyên tắc phân bổ vốn các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể là đối với Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin, các dự án ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành đảm bảo kết nối liên thông với các cơ quan Trung ương, kết nối liên thông vào hệ thống thông tin và CSDL sẽ thuộc phạm vi hỗ trợ vốn của Chính phủ.


Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT tại các địa phương phải đáp ứng yêu cầu khung về kiến trúc Chính quyền điện tử; đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin và kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin của địa phương với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia sẽ là đối tượng được hỗ trợ, trong đó ưu tiên các địa phương khó khăn, chưa cân đối được vốn. Theo danh sách có 49/63 tỉnh được hỗ trợ vốn của Trung ương cộng với vốn đối ứng của địa phương (tối thiểu 30%) để triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu khung về kiến trúc Chính quyền điện tử.


Hiện nay, rất nhiều tỉnh/thành phố đã hoàn thành báo cáo dự án đầu tư trình Bộ kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến và thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố để xem xét, phê duyệt bố trí vốn đầu tư đối ứng. Trong Dự án nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) để đảm bảo kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu và cung cấp dịch vụ công cho địa phương. Việc xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) sẽ giải quyết được bài toán chia sẻ thông tin đối với các dự án ứng dụng CNTT đã đầu tư trước bằng nhiều công nghệ, nền tảng khác nhau mà không phải bỏ đi làm mới hoàn toàn, nên rất tiết kiệm được kinh phí đầu tư và phù hợp với những địa phương có nguồn ngân sách hạn chế, không thể cùng một lúc đầu tư đồng bộ hàng nghìn tỷ (Quảng Ninh, Đà Nẵng...) để xây dựng mới đồng bộ toàn bộ hệ thống ứng dụng.


3.3. Kinh nghiệm và xu hướng phát triển chính quyền điện tử

Qua các tham luận của địa phương được trình bày tại các hội thảo, diễn đàn trao đổi về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, kết hợp với những văn bản quy định về cơ chế, chính sách hiện hành cho việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của địa phương và dựa trên tình hình, điều kiện thực tế, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp một số các vấn đề tồn tại và thách thức đối với địa phương trong việc triển khai Chính quyền điện tử như sau:


3.3.1. Về cơ chế, chính sách:

Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có các văn bản chính sách quy định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được phê duyệt bằng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bao gồm các quy định cho ứng dụng CNTT của cả các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Nội dung mới chỉ tập trung quy định về ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ở đây có thể được hiểu là các ứng dụng nội bộ và một số ứng dụng được triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các kế hoạch, chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số mục tiêu chung cho từng khoảng thời gian hay cho giai đoạn ngắn hạn mà chưa đưa ra được một chiến lược để phát triển Chính quyền điện tử một cách lâu dài và bền vững. Qua nghiên cứu về Chính quyền điện tử của một số nước trên thế giới cho thấy việc triển khai Chính quyền điện tử ở địa phương không chỉ bao gồm việc ứng dụng CNTT trong nội bộ của cơ quan chính quyền địa phương mà bao gồm nhiều khía cạnh khác như chính sách phát triển hạ tầng CNTT để sử dụng trong cả cơ quan chính quyền và công dân hay thậm chí bao gồm cả những chính sách cho thương mại điện tử của địa phương. Như vậy, về mặt cơ chế, chính sách, vẫn cần thiết phải có một văn bản quy định riêng cho chiến lược phát triển Chính quyền điện tử tại địa phương trong đó phải bao hàm toàn bộ các khía cạnh và các lĩnh vực có liên quan để triển khai Chính quyền điện tử cho địa phương.


3.3.2. Về nguồn nhân lực:

Sự chênh lệch quá lớn về mức lương đã gây khó khăn cho việc thu hút nhân lực CNTT cho khối nhà nước. Hiện nay mức lương của các kỹ sư CNTT (phần cứng, phần mềm) làm trong các doanh nghiệp thường cao hơn từ 2-3 lần so với cán bộ CNTT làm trong cơ quan nhà nước. Một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai,… đã chủ động giải quyết sự bất hợp lý này thông qua các chính sách thu hút cán bộ CNTT nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.


Lãnh đạo CNTT tại các địa phương còn nhiều bất cập, hầu hết được điều chuyển từ ngành khác và chưa có kiến thức, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực này. Hầu hết lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông ở các thành phố đều gặp rất nhiều khó khăn trong công tác hoạch định chiến lược và chính sách phát triển CNTT tại địa phương. Vì vậy hầu hết các dự án CNTT của các sở, ban, ngành đều nhờ vào chuyên môn của các đơn vị tư vấn bên ngoài. Kết quả là rất nhiều dự án được phê duyệt với ngân sách không nhỏ nhưng hiệu quả đạt được rất khiêm tốn hoặc không thể triển khai được.


3.3.3. Sự đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại địa phương:

Cho đến nay, một số địa phương như Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai đã có những thành công bước đầu trong triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng nhờ vào việc xây dựng và ban hành các quy chế thực hiện gửi nhận văn bản trên mạng giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Sự đồng thuận giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các quy trình hành chính điện tử sẽ đảm bảo tính pháp lý và là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng của Chính quyền điện tử tại địa phương.


Hệ thống hạ tầng CNTT ở một số thành phố vẫn còn thiếu sự đồng bộ. Việc các sở, ban, ngành cùng triển khai các ứng dụng CNTT nhưng thiếu một quy hoạch chung sẽ dẫn đến việc phát triển vì lợi ích cục bộ và lãng phí. Việc phát triển các CSDL như CSDL dân cư do ngành công an quản lý, CSDL công chức do ngành nội vụ quản lý không có tính liên thông và chia sẻ dữ liệu với CSDL đất đai do ngành tài nguyên môi trường xây dựng đã làm lãng phí khá nhiều ngân sách trong việc thu thập dữ liệu và sự không đồng bộ trên các nền dữ liệu.


3.3.4. Về đầu tư, phân bổ ngân sách cho ứng dụng CNTT tại địa phương:

Việc đầu tư ngân sách cho các dự án CNTT ở địa phương hiện nay còn thiếu trọng điểm và chưa xác định ưu tiên. Quy trình đăng ký ngân sách cho các dự án CNTT đều do các sở, ban, ngành chủ động đăng ký trước với UBND thành phố. Ngân sách dự án được các địa phương phê duyệt hầu hết chỉ dựa trên đề nghị của sở/ngành. Hầu hết các địa phương đều trông chờ hướng dẫn thực hiện các quy hoạch, kiến trúc hạ tầng CNTT cấp thành phố từ Bộ Thông tin và Truyền thông.


Một thách thức gây không ít khó khăn cho các địa phương là sự bất hợp lý khi áp dụng quy trình đầu tư của ngành xây dựng đối với lĩnh vực CNTT và còn rất nhiều định mức không có cơ sở để áp dụng. Các địa phương vẫn rất cần các văn bản hướng dẫn cụ thể từ Bộ Thông tin và Truyền thông.


3.3.5. Bài học kinh nghiệm cho phát triển chính quyền điện tử

Thành công trong ứng dụng CNTT tại các địa phương trên đều có sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo địa phương và nỗ lực xây dựng, triển khai của các đơn vị chuyên trách về CNTT. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình ứng dụng CNTT của thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai và một số tỉnh là những kinh nghiệm quý cho các địa phương:


Một là: Lãnh đạo phải có quyết tâm chính trị và tạo được sự đồng thuận cao giữa cấp ủy và chính quyền các cấp; sự phối hợp, tham gia của các cấp, ngành, đơn vị liên quan phải thực sự tích cực.


Hai là: Ngay từ đầu, phải tập trung xây dựng mô hình chính quyền điện tử hay cấu trúc thông tin, phải lấy yêu cầu và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hiệu quả của ứng dụng CNTT, giúp cơ quan nhà nước nhanh chóng hình thành danh mục, lộ trình đầu tư và cách thức theo dõi, đánh giá mức độ sẵn sàng về chính quyền, cơ quan điện tử trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Ba là: Đào tạo và phát triển nhân lực CNTT cả về quản lý, triển khai, ứng dụng là khâu quan trọng đảm bảo sự thành công của Chính quyền điện tử. Đồng thời, phải tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân.


Bốn là: Phát triển hạ tầng CNTT-TT phải hiện đại và đi trước một bước, do đó phải quan tâm đến các dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin và nền tảng phát triển, triển khai ứng dụng, cơ sở dữ liệu.


Năm là: Đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT phải có lộ trình thích hợp và phải huy động được mọi nguồn lực; Triển khai ứng dụng CNTT trong phạm vi nội bộ của cơ quan nhà nước cũng phải tuân thủ nguyên tắc thí điểm trước, sau đó đánh giá, xem xét và rút kinh nghiệm mở rộng.


Sáu là: Đối với các dự án đầu tư hệ thống thông tin có phạm vi triển khai rộng, quy mô đầu tư lớn, độ phức tạp cao, các chủ đầu tư cần quan tâm: Điều tra, khảo sát tình hình, kinh nghiệm triển khai trong và ngoài nước để học tập, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, không vì thế mà không triển khai các hệ thống thông tin trọng điểm, chưa ở đâu triển khai, có thể lựa chọn cách làm như bài học số năm nêu trên. Nghiên cứu, đề xuất và trình người có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách liên quan để đảm bảo tính khả thi trong quá trình xây dựng, triển khai và tính hiệu quả khi đưa hệ thống thông tin vào khai thác, sử dụng. Đề xuất cơ chế, chính sách này phải thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án.


3.3.6. Xu hướng phát triển Chính quyền điện tử cấp Tỉnh/thành phố

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về một mô hình Chính quyền điện tử làm định hướng chung cho các thành phố/ thành phố trực thuộc Trung ương trong phát triển Chính quyền điện tử. Ngày 21/4/2015 Bộ Thông tin và Truyền ban hành hướng dẫn Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 thông (Công văn số 1178/BTTTT-THH)


Chính quyền điện tử cấp tỉnh/thành phố:


Mô hình của Chính quyền điện tử bao gồm các thành phần chính: Người sử dụng; Kênh truy cập; Giao diện với người sử dụng; Các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ; Lớp tích hợp; Các dịch vụ dùng chung; CSDL; Cơ sở hạ tầng; Phần quản lý, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên.


Trong đó, những người sử dụng dịch vụ do các cơ quan chính phủ cung cấp gồm người dân, doanh nghiệp, các cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Người sử dụng sẽ truy cập thông tin, dịch vụ mà chính phủ cung cấp thông qua các kênh truy cập, như: trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử (website/ portal), thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), fax hoặc đến trực tiếp gặp các cơ quan chính phủ.


Để đảm bảo người sử dụng là trung tâm, giao diện với người sử dụng sẽ cung cấp các khả năng liên quan trực tiếp đến quản lý người sử dụng dịch vụ (bên trong và bên ngoài), các nghiệp vụ tương tác với người sử dụng dịch vụ, nằm ở phía ngoài của một nghiệp vụ và là giao diện với nhiều đối tượng sử dụng dịch vụ. Đây cũng là thành phần bảo đảm sự thông suốt cho người sử dụng trong việc sử dụng đa kênh truy cập.


Các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ là thành phần cơ bản của mô hình, bao gồm: các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; các ứng dụng phục vụ tác nghiệp của các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan chính phủ; các ứng dụng cung cấp khả năng hỗ trợ việc quản lý hiệu quả (tài chính, nhân sự, tài sản, tài nguyên số, truyền thông, cộng tác); các ứng dụng liên cơ quan (quản lý văn bản và điều hành); các ứng dụng cho cán bộ (đào tạo từ xa, cung cấp thông tin, quản lý tri thức).


Mô hình Chính quyền điện tử cũng yêu cầu cung cấp khả năng tích hợp các ứng dụng và dịch vụ nói chung, nhằm tạo ra các dịch vụ tích hợp nhưng không phá vỡ cấu trúc, gián đoạn hoạt động của các ứng dụng/ dịch vụ đang hoạt động. Yêu cầu đó được đảm bảo thông qua lớp tích hợp, tạo cơ sở cho nhiều ứng dụng/ dịch vụ khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách thông suốt trong một môi trường không thuần nhất về nền tảng phát triển các ứng dụng và dịch vụ.


Mô hình được xây dựng còn coi trọng các dịch vụ dùng chung như: dịch vụ thư mục, dịch vụ định danh, xác thực, phân quyền truy cập. Việc triển khai thành công các dịch vụ này sẽ góp phần tránh lãng phí, đầu tư trùng lặp, nâng cao khả năng kết nối của các hệ thống khi sử dụng chung các dịch vụ cơ bản.


Thành phần CSDL trong mô hình không tồn tại độc lập mà phục vụ cho các chương trình ứng dụng. Cơ sở hạ tầng đảm bảo cung cấp phương tiện, nền tảng phục vụ người sử dụng và các ứng dụng, cụ thể là: trang thiết bị người dùng cuối (máy tính, thiết bị hỗ trợ cá nhân), hệ thống mạng, nền tảng, máy chủ, hệ thống an ninh, bảo mật.


Phần quản lý, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên là các yếu tố phục vụ chung, hỗ trợ, tác động, duy trì, bao gồm: Chính sách về an toàn, bảo mật thông tin; Tiêu chuẩn kỹ thuật; Quy định, quy chế; Tổ chức và điều hành; Truyền thông và đào tạo.


3.4. Ảnh hưởng của CQĐT tới việc phát triển kinh tế - xã hội

3.4.1. Ảnh hưởng của chính quyền điện tử tới việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy.

Chính quyền điện tử là ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước để đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công bất kỳ thời điểm nào (24/7) và tại đâu là một mục tiêu quan trọng mà chính quyền hướng đến trong giai đoạn 2016-2020 để phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức được tốt hơn.


Đối với cải cách hành chính, tuy đã đạt được những bước đột phá nhưng còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế như tổ chức bộ máy ở một số đơn vị còn cồng kềnh, hoạt động chưa hiệu quả; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà; một bộ phận cán bộ chưa tích cực cải cách phương thức, lề lối làm việc, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu... gây ảnh hưởng đến tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.


Nền hành chính của Việt Nam thực hiện 2 chức năng cùng 1 lúc bao gồm chức năng quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Nó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành, cũng giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Do đó để xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính có cơ chế hệ thống, đặc biệt phải tách được hai chức năng này.


3.4.2. Ảnh hưởng của chính quyền điện tử tới việc nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thể hiện qua nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết 36 - NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Bộ chính trị; Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Tất cả sự quan tâm này đều nhằm tới mục đích phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một cách bền vững.


CNTT là động lực thúc đẩy quá trình cải cách hành chính vừa là điều kiện để cải cách hành chính thành công. Phát triển Chính quyền điện tử sẽ giúp đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường năng lực quản lý của chính quyền, giúp nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ để đưa ra các quyết định hành chính phù hợp, nâng cao hiệu lực pháp luật, giúp quản lý nhà nước hiệu quả, minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.


3.4.3. Ảnh hưởng của chính quyền điện tử tới việc giải quyết các vấn đề xã hội

Tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tiếp cận với dịch vụ công của chính phủ.


Nâng cao cấp độ kết nối giữa các cơ quan cũng như các cá nhân trong cơ quan, chất lượng và tốc độ làm việc sẽ tăng lên nhanh chóng.


Hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin cho quá trình phân tích, ra quyết định của chính quyền nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp để ra được các chính sách công tốt hơn.


Nâng cao mặt bằng tri thức của xã hội.


Nền kinh tế phát triển nhanh sẽ giúp cải thiện mức sống của người dân. Sức khỏe cộng đồng cũng tốt hơn do họ được sử dụng các dịch vụ y tế dễ dàng hơn.


3.4.4. Ảnh hưởng của chính quyền điện tử tới việc đảm bảo an ninh quốc phòng

Kết nối thông tin an ninh giữa trung ương, địa phương và giữa các quốc gia được dễ dàng hơn.


Sử dụng các hệ thống cảnh báo điện tử, chỉ huy, điều khiển, liên lạc điện tử.


3.4.5. Phương pháp xây dựng CQĐT tỉnh Nam Định

Phương pháp luận xây dựng và phát triển chính quyền điện tử Nam Định cần bám sát các nội dung sau đây:


1) Sử dụng phương pháp kiến trúc.


2) Bám sát với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh.


3) Dựa trên hiện trạng hiện có của CNTT của Tỉnh, tận dụng hạ tầng và hệ thống hiện có.


Phân tích các phương pháp kiến trúc dùng để xây dựng chính quyền điện tử:


• Khung kiến trúc TOGAF (The Open Group Architectural Framework - TOGAF): là bộ Framework về kiến trúc doanh nghiệp của The Opengroup, là một phương pháp hướng dẫn chi tiết cách xây dựng một kiến trúc từ thiết kế, lên kế hoạch, cài đặt và quản lý kèm theo các công cụ hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ thông tin và kiến trúc tổng thể.


• The Zachman Framework (Khung Zachman): Khung được đặt theo tên tác giả John Zachman, người đầu tiên phát triển các khái niệm kiến trúc tổng thể trong những năm 1980 tại IBM. Khung Zachman bao gồm ma trận 2 chiều là giao điểm của 6 câu hỏi thông tin với 6 mức độ nhằm mô tả các thành phần kiến trúc dưới góc nhìn khác nhau của những người liên quan.


• Khung kiến trúc Chính phủ liên bang Mỹ (The Federal Enterprise Architecture -FEA): đặt tất cả các quy trình phát triển, từ kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ hiện thời thông qua các mô hình kiến trúc và các quá trình chuyển đổi, chuẩn hóa để đạt tới kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ tương lai trong một khung tổng thể thống nhất.


• Phương pháp luận Gartner (The Gartner Methodology): Phương pháp luận xây dựng kiến trúc của Gartner được đánh giá cao do uy tín và tay nghề của công ty và do đó, phải do người của công ty thực hiện...


Về cơ bản, theo hầu hết các phương pháp, một kiến trúc tổng thể bao gồm 4 thành phần chính:


Kiến trúc nghiệp vụ: Mô tả các mục tiêu hoạt động, các hoạt động, các quy trình nghiệp vụ…


Kiến trúc dữ liệu: Xác định các quan hệ giữa các tập hợp dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ và dữ liệu


Kiến trúc ứng dụng: Xác định mô hình ứng dụng, giao diện người máy, cơ chế xử lý, các quy tắc nghiệp vụ


Kiến trúc kỹ thuật: Thể hiện các mô hình dữ liệu vật lý, thiết kế hệ thống kỹ thuật, công nghệ và các cơ chế trình diễn, thiết kế các thủ tục và cơ chế kiểm soát.


Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0


Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam được ban hành tại Công văn số 1178 ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khung kiến trúc được ban hành dựa trên cơ sở lý luận của các kiến trúc quốc tế cũng như tình hình thực tiễn tại Việt Nam, trong đó bao gồm Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp Bộ và Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Do đó khung kiến trúc này vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn, phù hợp với môi trường tại Việt nam.


Do vậy, Việc xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định áp dụng theo khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh được mô tả tại công văn số 1178 ngày 21/4/2015 về ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam.
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Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh


CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

1. Hiện trạng

1.1. Về môi trường pháp lý

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành và thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách về lĩnh vực CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền điện tử ở địa phương, cụ thể như sau:


- Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nam Định giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020;


- Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2008;


- Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2009-2010;


- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định;


- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 của của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;


- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Nam Định.


1.2. Về hạ tầng kỹ thuật

- 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kết nối Internet và kết nối mạng LAN. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị không có hệ thống kiểm soát vào ra (tường lửa). Việc bảo mật thông tin, duy trì hệ thống chưa được tối ưu dễ bị mất dữ liệu, bị virus hoặc tin tặc tấn công.


- Mạng diện rộng WAN của tỉnh do VNPT quản lý đã được triển khai đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nhưng chưa đưa vào khai thác sử dụng.


- Tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ công chức bước đầu đáp ứng đủ yêu cầu của công việc. Tổng số lượng máy tính của các cơ quan, đơn vị 2.287 máy. Số lượng máy tính có kết nối internet 2.055 máy.


- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã được đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng với 12 điểm cầu, kết nối từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tới 10 UBND huyện, thành phố.


- Trung tâm dữ liệu tỉnh: hiện có 39 máy chủ của 3 trung tâm dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên 75% các đơn vị có sử dụng máy chủ đặt tại đơn vị là chủ yếu, các máy chủ có hệ điều hành cũ, dung lượng bộ nhớ nhỏ, điều kiện vận hành không đảm bảo (không có hệ thống chống sét, lưu điện, điều hòa,...). Khoảng 90% máy chủ chưa có hệ thống kiểm soát ra vào và giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


1.3. Về ứng dụng công nghệ thông tin

1.3.1. Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành

a) Triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành:

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã được triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Một số đơn vị đã khai thác, sử dụng hiệu quả các chức năng của phần mềm qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc gửi nhận liên thông văn bản từng bước được tiến hành giữa các cơ quan đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh.


b) Sử dụng hệ thống thư điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử:

Hệ thống Thư điện tử công vụ hoạt động hiệu quả và ổn định với tên miền @namdinh.gov.vn, 100% các cơ quan tỉnh đã được triển khai hệ thống thư điện tử phục vụ cho công việc. Cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Mặc dù vẫn còn hiện tượng sử dụng hộp thư điện tử miễn phí của Gmail, Yahoo,… trong trao đổi công vụ, tuy nhiên, số lượng đã giảm nhiều so với trước. Số văn bản điện tử được gửi nhận qua mạng liên tục tăng, có chuyển biến tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.


c) Sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến:

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai hiệu quả. Các cuộc họp trực tuyến giữa tỉnh với trung ương; giữa cấp tỉnh với cấp huyện được tổ chức tốt mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức họp trực tuyến góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chỉ đạo, quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước.


1.3.2. Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ

Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ được triển khai, sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều sở, ngành, UBND các huyện, thành phố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và điều hành. Các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai hiệu quả tại một số cơ quan, đơn vị bao gồm:


- 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đều sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính - kế toán ở đơn vị.


- Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý thi, quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quản lý nhân sự, xây dựng bài giảng điện tử và một số phần mềm khác hỗ trợ công tác dạy, học và quản lý ngành.


- Sở Y tế: Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thống kê trong ngành y tế, cấp chứng chỉ hành nghề y, hệ thống quản lý thông tin bệnh viện,… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Triển khai phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh liên thông với các cơ quan đơn vị liên quan, nhờ đó, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động này.


- Sở Tài chính: Nhiều ứng dụng dùng chung đã được áp dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc,… được triển khai thống nhất, đồng bộ ở các cấp đảm bảo tính liên thông trong gửi nhận dữ liệu giữa các cấp theo quy định.


- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các hệ thống quản lý thông tin về đất đai, xây dựng các cơ sở chuyên ngành tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý điều hành.


- Sở Giao thông vận tải: Sử dụng hệ thống dịch vụ công đổi giấy phép lái xe do Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe.


- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý đối tượng đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội… góp phần tăng cường cải cách hành chính, minh bạch thông tin trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động bảo hiểm xã hội; nâng cao năng lực quản lý ngành, lĩnh vực.


- Cục Thuế: Triển khai nhiều ứng dụng quan trọng như phần mềm kê khai thuế qua mạng, chứng thực chữ ký số, quản lý văn bản điều hành, quản lý tài sản,… được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông các cơ quan, đơn vị trong ngành từ trung ương đến địa phương; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức CBCC về vị trí, vai trò của ứng dụng CNTT; đồng thời nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp


- Ngân hàng nhà nước: Bên cạnh việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ. Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chú trọng thúc đẩy triển khai các phần mềm quản lý tiền tệ, rút tiền tự động, thanh toán qua mạng, thanh toán qua thiết bị di động… trên toàn bộ hệ thống, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ.


1.4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến:

Tỉnh Nam Định đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo cung cấp toàn bộ các thủ tục của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) ở mức độ 2, có 30 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3.Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành triển khai nhân rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Các lĩnh vực, công việc được đưa vào thực hiện tại một cửa điện tử: Cấp giấy phép xuất bản bản tin, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cấp phép xây dựng, nhà đất, đăng ký kinh doanh, chính sách xã hội, hộ tịch, thuế, thi đua khen thưởng,…


Thông tin cụ thể như sau:


a) Tổng số thủ tục hành chính: 2.234 


b) DVCTT mức độ 3:


- Tổng số DVCTT mức độ 3: 30 


c) DVCTT mức độ 4:


- Tổng số DVCTT mức độ 4: 0


d) Danh sách chi tiết DVCTT mức độ 3, 4:


		TT

		Tên dịch vụ công

		Mức dịch vụ

		Tên cơ quan cung cấp

		Địa chỉ đăng tải dịch vụ



		1

		Cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		2

		Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		3

		Cho phép đặt cơ quan đại diện của cơ quan báo chí trong nước

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		4

		Cấp giấy phép thiết lập  trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		5

		Cấp phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		6

		Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		7

		Quy trình cho phép họp báo

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		8

		Quy trình cho phép họp báo (nước ngoài)

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		9

		Thay đổi giấy phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		10

		Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		11

		cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		12

		gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		13

		Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		14

		Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		15

		Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		16

		Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		17

		Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		18

		Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		19

		Quy trình cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		20

		cấp Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài (các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm)

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		21

		Đăng ký sử dụng chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

		3

		Sở Thông tin và Truyền thông

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		22

		Điều chỉnh, cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		23

		Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

		3

		Sở Lao động TB&XH

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		24

		Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

		3

		Sở Lao động TB&XH

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		25

		Thủ tục Khen thưởng thường xuyên:Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		26

		Thủ tục Khen thưởng thường xuyên: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		27

		Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		28

		Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		29

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp trò chơi điện tử công cộng

		3

		UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

		http://motcua.namdinh.gov.vn/



		30

		Đăng ký nhiệm vụ khoa học

		3

		Sở Khoa học và công nghệ

		http://skhcn.namdinh.gov.vn/
index.php/user/login





b) Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Cổng thông tin điện tử tỉnh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2005 với mục tiêu là một trong những kênh thông tin chính và quan trọng của tỉnh góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp... Trong thời gian qua, cổng thông tin điện tử tỉnh được quản lý và khai thác hiệu quả, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ được giao gồm cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành; kết nối trang tin điện tử của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; tích hợp, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đây là kênh thông tin tuyên truyền nhanh chóng, chính xác và liên tục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Nhiều tin bài về hoạt động của các cơ quan được cập nhật thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin đến người đọc. Bên cạnh đó, các thông tin khác về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, con người, các danh lam thắng cảnh, cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, các dịch vụ hành chính công của tỉnh,… cũng được cung cấp đầy đủ.


c) Trang thông tin điện tử:

Đến nay 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có trang thông tin điện tử. Trang thông tin điện tử thường xuyên được cập nhật, kịp thời phản ánh những thông tin hoạt động của các ngành, địa phương, thông tin quy hoạch của tỉnh, ngành, địa phương, đề án, dự án,... Đặc biệt, kênh văn bản pháp quy và thủ tục hành chính được chú trọng, rà soát và cập nhật những thông tin mới. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.


1.5. Nguồn nhân lực CNTT

Trên 90% CBCC trong các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh sử dụng thành thạo máy tính tìm kiếm, khai thác thông tin, phục vụ công tác chuyên môn.


Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan nhà nước ngành dọc đóng trên địa bàn đã bố trí, duy trì cán bộ chuyên trách về CNTT. Số cán bộ chuyên trách về CNTT làm việc tại các đơn vị cấp tỉnh (quản trị mạng hoặc phụ trách CNTT) là 31 người. Số cán bộ phụ trách về CNTT tại UBND các huyện, thành phố hiện nay mới chỉ có 14 người, nhưng lại được bố trí không đều, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực và trình độ chưa đảm bảo. Hàng năm được Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về chuyên môn và kỹ năng tham mưu quản lý Nhà nước.


1.6. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT tại các cơ quan đơn vị được triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng như trang bị phần cứng; hướng dẫn quản lý, vận hành; cài đặt chương trình diệt virus, sao lưu dữ liệu...


Hệ thống chữ ký số chuyên dùng từng bước được triển khai phục vụ công tác xác thực, đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử hướng tới triển khai các ứng dụng CNTT chất lượng cao.


Hàng năm, tổ chức các khóa đào tạo nhằm cập nhật, nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị; cung cấp kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng cho CBCC của tỉnh.


1.7. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành luôn kịp thời, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương. Các văn bản được ban hành có vai trò quan trọng trong định hướng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.


- Hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu tin học hóa trong các cơ quan nhà nước. Tỉ lệ CBCC cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính trang thiết bị tin học đạt trên 90%; cấp xã, phường, thị trấn đạt trên 50%. 100% các đơn vị có mạng nội bộ kết nối Internet tốc độ cao. Mạng diện rộng của tỉnh hình thành trên cơ sở mạng số liệu chuyên dùng. Trung tâm tích hợp dữ liệu được xây dựng và đã đưa vào khai thác có hiệu quả.


- Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 100% CBCC đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Tỷ lệ CBCC thường xuyên trao đổi công việc qua mạng đạt kết quả cao. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì hoạt động tốt, phục vụ các cuộc họp khi cần thiết. Bên cạnh các ứng dụng dùng chung, các ứng dụng chuyên ngành cũng được triển khai và sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều cơ quan.


- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được đẩy mạnh. Hệ thống một của điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được đưa vào sử dụng, cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ công của tỉnh ở mức độ 2. Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động hiệu quả là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến rộng rãi người dân trong tỉnh. Nhiều tin bài về hoạt động của các cơ quan nhà nước được cập nhật liên tục, nhanh chóng cung cấp thông tin đầy đủ đến người dân. 100% các đơn vị đã sử dụng và duy trì tốt trang thông tin điện tử theo quy định.


- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm đúng mức đảm bảo nhu cầu tin học hóa trong các cơ quan nhà nước. Các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán CBCC, kỹ năng quản trị hệ thống thông tin cho cán bộ chuyên trách, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CNTT cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được tổ chức hàng năm, theo các chương trình, dự án.


- Đảm bảo an toàn thông tin mạng được chú trọng. Các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh được đầu tư, trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Chữ ký số từng bước được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử.


b) Tồn tại, hạn chế

Hạ tầng CNTT của tỉnh chưa hoàn thiện, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị chủ yếu còn kết nối ngang hàng và thiếu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. Trang thiết bị tin học tại một số cơ quan, đơn vị đã xuống cấp chưa được thay thế, nâng cấp kịp thời. Trung tâm dữ liệu số của tỉnh chưa đạt chuẩn Quốc gia, chưa đảm bảo là đầu mối kỹ thuật để triển khai, kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh.


Việc ứng dụng CNTT tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, sự kết nối, liên thông của các hệ thống thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn ít chưa khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin đã có.


Nguồn nhân lực CNTT của tỉnh còn hạn chế, thiếu các chuyên gia có chuyên môn cao tư vấn các giải pháp đột phá để phát triển CNTT trên địa bàn.


c) Nguyên nhân

Việc bố trí kinh phí triển khai hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT còn chậm dẫn đến việc đầu tư còn kéo dài, nhiều hạng mục quan trọng chưa được triển khai.


Chưa triển khai, xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin; các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh Nam Định dẫn tới việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các Sở, Ngành, Quận, Huyện, Xã còn hạn chế, dẫn tới việc giảm hiệu quả khi đưa vào vận hành, khai thác hệ thống thông tin của các đơn vị.


Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về ứng dụng và phát triển CNTT, thói quen làm việc trên bàn giấy còn phổ biến. Bên cạnh đó, trình độ của cán bộ chuyên trách còn hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình, dự án.


Chưa sử dụng tiêu chí ứng dụng CNTT để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân. Do đó, chưa tạo được động lực để khuyến khích CBCC học tập, nâng cao trình độ; cơ quan, đơn vị tổ chức ứng dụng CNTT tăng hiệu suất công việc.


2. Sự cần thiết phải xây dựng Kiến trúc CQĐT Tỉnh Nam Định

Kiến trúc CQĐT là một mô hình hệ thống tổng thể ứng dụng CNTT trong các hoạt động của chính quyền tỉnh/thành phố, bao gồm các thành phần, mối quan hệ giữa các thành phần, cũng như các nguyên tắc thiết kế và phát triển của các thành phần.


Kiến trúc CQĐT mô tả mối quan hệ giữa kiến trúc của hệ thống CNTT và các hoạt động nghiệp vụ của chính quyền tỉnh/ thành phố, mô tả cách thức việc kết hợp CNTT và các hoạt động nghiệp vụ với nhau theo cách hiệu quả nhất có thể. Kiến trúc CQĐT cho phép định nghĩa việc kết nối liên thông giữa các thành phần, việc tận dụng các tài nguyên phần cứng, phần mềm, thông tin dùng chung, cho phép giao tiếp, cộng tác, chia sẻ giữa thành phần ứng dụng CNTT, đồng thời tối ưu chúng để tạo ra hiệu quả cao nhất và tiết kiệm chi phí đầu tư.


Kiến trúc CQĐT là một bức tranh đầy đủ nhất về các bộ phận hình thành nên CQĐT và mối quan hệ giữa các bộ phận trong CQĐT. Do vậy, việc xây dựng kiến trúc CQĐT sẽ giúp cho việc thiết kế, tổ chức, triển khai CQĐT được tối ưu, đảm bảo không có các thành phần thừa, thiếu hoặc trùng lắp trong việc triển khai CQĐT, tạo ra những giá trị lớn hơn từ việc đầu tư phát triển CNTT để xây dựng CQĐT.


Việc xây dựng Kiến trúc CQĐT tinh Nam Định sẽ giúp cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển CQĐT tỉnh Nam định có hiệu quả cao, các chương trình, dự án đi sát thực tế, yêu cầu của CQĐT tỉnh Nam Định cũng như đáp ứng đúng các yêu cầu trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong phát triển ứng dụng CNTT và CPĐT.


Việc xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu của Chính phủ tại Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó yêu cầu các tỉnh xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc CQĐT làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT.


CHƯƠNG IV. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Trong phát triển và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương và định hướng: “Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân”; xây dựng và hoàn thành “Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và xây dựng “Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Cùng với xu hướng chung của thế giới, xây dựng Chính quyền điện tử Việt Nam là một yêu cầu tất yếu, khâu đột phá trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng thành công cho các chủ trương định hướng đó.


Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định sẽ là xu hướng tất yếu để chính quyền nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo điều hành, xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch; nâng cao tính minh bạch, cải tiến môi trường, chính sách; quảng bá và cung cấp thông tin đa dạng, nhanh chóng; chất lượng phục vụ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và du khách ở mức độ cao.


Với những kết quả bước đầu đã đạt được, tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định nhằm cụ thể hóa định hướng và lộ trình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng mô hình hoàn chỉnh về hệ thống Chính quyền điện tử cấp tỉnh.


Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định được xây dựng sẽ trở thành một yếu tố quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh , Quốc phòng của tỉnh.


Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định để thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; Thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp; làm cơ sở để xác định mô hình Chính quyền điện tử tỉnh, xác định các nội dung, hạng mục đầu tư, bố trí và thu hút mọi nguồn lực, lộ trình để xây dựng thành công Chính quyền điện tử và đưa Nam Định trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.


2. Chiến lược phát triển CQĐT trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Phát triển được nguồn nhân lực, hình thành công dân điện tử, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


Lấy sự hài lòng của người dân khi thụ hưởng các dịch vụ từ chính quyền làm mục tiêu trọng tâm, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.


Chiến lược xây dựng Chính quyền điện từ tỉnh Nam Định được xác định, phải ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động của tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác tổ chức, điều hành, quản lý nhà nước và hướng tới một nền hành chính minh bạch hiệu quả


3. Phương pháp xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

Phương pháp luận xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Nam Định bám sát các nội dung sau đây:


a) Dựa trên các định hướng phát triển CNTT của tỉnh Nam Định

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là căn cứ định hướng xây dựng CQĐT tỉnh đến năm 2020 góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định.


b) Dựa trên hiện trạng hiện và tận dụng hạ tầng CNTT hiện có.

Hiện trạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Nam Định đã được Đơn vị tư vấn khảo sát và đánh giá chi tiết trong Báo cáo khảo sát (được tổng hợp và trình bày tại Chương II của Báo cáo này).


Thông qua việc phân tích GAP dựa trên định hướng phát triển CNTT của tỉnh Nam Định tới năm 2020 và hiện trạng ứng dụng CNTT của tỉnh Nam Định để xác định và đề xuất các hoạt động/nhiệm vụ đảm bảo tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh được mô tả tại công văn số 1178 ngày 21/04/2015 về ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử Việt Nam.


c) Đề xuất sử dụng phương pháp kiến trúc.

Phân tích các phương pháp kiến trúc dùng để xây dựng chính quyền điện tử:


- Khung kiến trúc TOGAF (The Open Group Architectural Framework - TOGAF): là bộ Framework về kiến trúc doanh nghiệp của The Opengroup, là một phương pháp hướng dẫn chi tiết cách xây dựng một kiến trúc từ thiết kế, lên kế hoạch, cài đặt và quản lý kèm theo các công cụ hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ thông tin và kiến trúc tổng thể.


- The Zachman Framework (Khung Zachman): Khung được đặt theo tên tác giả John Zachman, người đầu tiên phát triển các khái niệm kiến trúc tổng thể trong những năm 1980 tại IBM. Khung Zachman bao gồm ma trận 2 chiều là giao điểm của 6 câu hỏi thông tin với 6 mức độ nhằm mô tả các thành phần kiến trúc dưới góc nhìn khác nhau của những người liên quan.


- Khung kiến trúc Chính phủ liên bang Mỹ (The Federal Enterprise Architecture -FEA): đặt tất cả các quy trình phát triển, từ kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ hiện thời thông qua các mô hình kiến trúc và các quá trình chuyển đổi, chuẩn hóa để đạt tới kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ tương lai trong một khung tổng thể thống nhất.


- Phương pháp luận Gartner (The Gartner Methodology): Phương pháp luận xây dựng kiến trúc của Gartner được đánh giá cao do uy tín và tay nghề của công ty và do đó, phải do người của công ty thực hiện...


- Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0


Về cơ bản, theo hầu hết các phương pháp, một kiến trúc tổng thể bao gồm 4 thành phần chính:


● Kiến trúc nghiệp vụ: Mô tả các mục tiêu hoạt động, các hoạt động, các quy trình nghiệp vụ…


● Kiến trúc dữ liệu: Xác định các quan hệ giữa các tập hợp dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ và dữ liệu.


● Kiến trúc ứng dụng: Xác định mô hình ứng dụng, giao diện người - máy, cơ chế xử lý, các quy tắc nghiệp vụ.


● Kiến trúc kỹ thuật: Thể hiện các mô hình dữ liệu vật lý, thiết kế hệ thống kỹ thuật, công nghệ và các cơ chế trình diễn, thiết kế các thủ tục và cơ chế kiểm soát.


Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam được ban hành tại Công văn số 1178 ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khung kiến trúc dựa trên cơ sở lý luận của các kiến trúc quốc tế cũng như tình hình thực tiễn tại Việt Nam, trong đó bao gồm kiến trúc chính quyền điện tử cấp Bộ và kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Do đó khung kiến trúc này vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn, phù hợp với môi trường tại Việt nam.


Mô hình kiến trúc CQĐT cấp tỉnh mô tả được toàn bộ các thành phần trong việc ứng dụng CNTT và mối quan hệ giữa các thành phần. Mô hình này đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với việc phát triển CNTT tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam, không phức tạp như khi áp dụng các phương pháp luận kiến trúc khác như TOGAF, ZACHMAN đã nêu ở trên. Đối với các tỉnh, thành phố hiện nay tại Việt Nam, việc phát triển CQĐT đã rất được quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh nhiều năm qua.


Cho tới thời điểm này, công tác phát triển CQĐT (hạ tầng, ứng dụng nội bộ, dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống chuyên ngành…) của tỉnh Nam Định vẫn tồn tại một số mặt yếu được thể hiện như sau:


- Các ứng dụng CNTT được triển khai chưa đồng bộ, chưa kết nối liên thông với nhau trên diện rộng


- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đáp ứng yêu cầu của tỉnh Nam Định và của Chính phủ.


- Các hệ thống quy mô lớn, các hệ thống kết nối quốc gia còn chưa phát triển, chưa kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống ngành dọc, các hệ thống ngang, giữa các đơn vị các cấp và giữa tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương.


- Chưa xác định được các ứng dụng, cơ sở hạ tầng thông tin (CSDL và hạ tầng kỹ thuật dùng chung giữa các đơn vị trong tỉnh).


Việc xây dựng kiến trúc CQĐT của tỉnh theo khung kiến trúc CPĐT Việt Nam tại công văn 1178 của Bộ Thông tin truyền thông để xây dựng kiến trúc CQĐT sẽ giải quyết được các điểm yếu nêu trên, đảm bảo việc triển khai các ứng dụng CNTT trong CQĐT của Nam Định hiệu quả, tích hợp với nhau để tạo thành mạng lưới thông tin, dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tỉnh Nam Định.


Do vậy, chúng tôi đề xuất xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định áp dụng theo khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh được mô tả tại công văn số 1178 ngày 21/4/2015 về ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam.
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Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh


Khung kiến trúc CQĐT cấp tỉnh đã được mô tả tại công văn số 1178 ngày 21/4/2015 về ban hành khung kiến trúc CPĐT Việt Nam gồm các thành phần như sau:


(1) Người sử dụng

Người sử dụng hoặc đối tượng sử dụng là người dân, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các CQNN, bao gồm:


- Các CQNN (G2G): Trong trường hợp này, CQNN sử dụng các dịch vụ từ các CQNN khác để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho CQNN khác;


- Doanh nghiệp (G2B): Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các CQNN khác nhau;


- Công dân (G2C): Công dân sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các CQNN khác nhau;


- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (G2E): CBCCVC truy cập đến các dịch vụ nội bộ của cơ quan để thực hiện công việc của họ.


(2) Kênh truy cập

Kênh truy cập là các hình thức, phương tiện qua đó người sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà CQNN cung cấp. Các kênh truy cập chính bao gồm: các trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử (website/portal), thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk hoặc có thể đến trực tiếp các CQNN. Trong giai đoạn đầu, kênh truy cập chủ yếu là các trang thông tin điện tử và thư điện tử, sau đó mở rộng đến các hình thức khác như: điện thoại di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc kiosk (thường được đặt ở không gian công cộng). Tại các tỉnh hiện nay, người dân thường đến trực tiếp bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục hành chính.


(3) Dịch vụ Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử là thành phần đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ CPĐT. Cổng thông tin điện tử cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản lý người sử dụng dịch vụ (cả nội bộ và bên ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác với người sử dụng. Thành phần này đảm bảo sự thống nhất quản lý về truy cập đến cả người sử dụng dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ thông qua các kênh truy cập khác nhau.


Các dịch vụ cơ bản đề xuất được đưa vào thành phần này, bao gồm:


- Quản lý nội dung: là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung là một tập hợp các nhiệm vụ và quy trình quản lý nội dung rõ ràng, hướng tới công bố trên các cổng thông tin điện tử (và các kênh truy cập tương tự) trong suốt vòng đời, từ lúc tạo ra cho đến khi lưu trữ. Dịch vụ này là sự kết hợp giữa các yếu tố con người, các quy trình và công nghệ cho phép các cổng thông tin điện tử quản lý nội dung thông tin điện tử thông qua tất cả các giai đoạn vòng đời của nội dung. Dịch vụ này sử dụng một cơ chế quản lý nội dung đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho người dùng để xây dựng, triển khai và duy trì nội dung của cổng thông tin điện tử. Quản lý nội dung thường bao gồm các thành phần con và có các chức năng cơ bản sau đây:


o Thành phần tạo nội dung: Thực hiện chức năng tạo nội dung;


o Thành phần soạn thảo: Thực hiện chức năng điều chỉnh thông điệp nội dung và cách thức phân phối, gồm cả việc biên dịch và định vị;


o Xuất bản: Thực hiện chức năng phát hành nội dung để sử dụng;


o Quản trị: Thực hiện chức năng quản lý cấp phép truy cập đến các thư mục, tệp tin, thường được thực hiện bằng cách gán quyền truy cập cho nhóm người dùng hoặc vai trò của người dùng.


- Tìm kiếm, truy vấn: Khi CQNN cung cấp càng nhiều thông tin trên cổng thông tin điện tử, việc tìm kiếm bằng từ khóa sẽ giúp người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết. Các thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử không chỉ bao gồm thông tin có cấu trúc (chẳng hạn như CSDL), mà còn là thông tin phi cấu trúc (như tệp tin .html, .txt,..), do đó, cổng thông tin điện tử tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung cấp chức năng tìm kiếm bằng từ khóa.


- Quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý người sử dụng là một cơ chế xác thực để cung cấp cho những người quản trị cổng thông tin điện tử một phương thức để xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử. Dịch vụ này cũng cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác định các quyền khác nhau của người sử dụng. Quản lý người sử dụng là một chức năng cần thiết khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Hầu hết cơ chế quản lý người sử dụng dùng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để xác thực người sử dụng. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cơ chế hạ tầng khóa công khai để xác thực người sử dụng. Khi các CQNN xây dựng các ứng dụng khác nhau, mỗi ứng dụng có tài khoản người sử dụng và cơ chế xác minh mật khẩu riêng. Điều đó có nghĩa là người sử dụng phải đăng nhập lại khi họ muốn sử dụng các hệ thống khác nhau. Đăng nhập một lần là cơ chế liên thông xác thực bằng định danh giữa các hệ thống khác nhau, người sử dụng chỉ cần đăng nhập duy nhất một lần và có thể sử dụng, truy cập các hệ thống khác nhau.


- Quản lý biểu mẫu điện tử: thành phần này sẽ xuất hiện khi các CQNN cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Tại các thành phần phía sau (back-end), CQNN sử dụng thành phần này để đưa các biểu mẫu hay các tệp tin lên cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trước (front-end), người dùng có thể tải về các biểu mẫu hoặc các tập tin này.


- Thông báo: Khi CQNN cung cấp chức năng ứng dụng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, người sử dụng có thể nộp hồ sơ qua các ứng dụng trên mạng Internet. Thông báo là một cơ chế mà các CQNN có thể chủ động cung cấp cho người sử dụng biết trạng thái hiện tại của việc xử lý công việc trực tuyến. Các kênh thông báo bao gồm: thư điện tử, fax, tin nhắn ngắn,... Các kênh thông báo sẽ được tích hợp vào cổng thông tin điện tử.


(4) Dịch vụ công trực tuyến:

Dịch vụ công trực tuyến là những dịch vụ công trực tuyến mà CQNN cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Trong mô hình này bao gồm các dịch vụ cấp tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp. Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến cần theo lộ trình phù hợp. Danh mục nhóm các dịch vụ công các cấp được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ cao tại các tỉnh theo các giai đoạn được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN và trong kế hoạch ứng dụng CNTT các tỉnh.


(5) Ứng dụng và CSDL

Thành phần này bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng ở đây, được phân loại thành các ứng dụng nội bộ, các ứng dụng của tỉnh, các ứng dụng dùng chung cấp quốc gia và các ứng dụng phục vụ tổng hợp và báo cáo.


- Ứng dụng cấp tỉnh:


Bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ cấp tỉnh, phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công cấp tỉnh, trong đó có các dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể như các ứng dụng: Đăng ký kinh doanh; Cấp giấy phép đầu tư; Cấp giấy phép lái xe; Cấp phép xây dựng;… Để hỗ trợ công tác xử lý các thủ tục hành chính, tại các CQNN cấp tỉnh/thành phố có thể có các ứng dụng/hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa (một cửa điện tử). Ứng dụng này hỗ trợ quá trình nhận hồ sơ thủ tục, lưu chuyển, xử lý hồ sơ qua mạng; theo dõi, tổng kết, thông báo tình trạng xử lý hồ sơ.


Hiện nay, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ qua mạng, hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa. Chính vì vậy, phải có sự kết nối giữa ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố. Khi người dân nộp hồ sơ qua mạng (qua cổng/trang thông tin điện tử) thì hồ sơ đó được gửi trực tuyến tới bộ phận một cửa, hoặc trực tiếp đến tổ chức, cá nhân xử lý; ngược lại những thông báo, tình trạng, kết quả xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa có thể gửi tới người dân, doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến.


- Ứng dụng nội bộ:


Thành phần này bao gồm các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ các hoạt động trong nội bộ các CQNN. Những ứng dụng tiêu biểu của nhóm này bao gồm: Quản lý tài chính; Quản lý tài sản; Quản lý CBCC; Quản lý KHCN; Quản lý văn bản và điều hành nội bộ;…


- Ứng dụng về tổng hợp và báo cáo:


Các ứng dụng này tổng hợp thông tin về chuyên ngành, kinh tế - xã hội, cung cấp cho lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho quy trình ra quyết định.


- Ứng dụng cấp quốc gia:


Thành phần này thể hiện các ứng dụng quy mô quốc gia được các tỉnh/thành phố sử dụng. Các ứng dụng này được cung cấp bởi các HTTT và CSDLQG. Danh mục các HTTT/CSDLQG được cập nhật trong các Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN do Thủ tướng chính phủ phê duyệt.


(6) Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp

Các dịch vụ này được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp trên và CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh/thành phố, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng.


Một số dịch vụ tiêu biểu của nhóm này bao gồm:


- Dịch vụ thư mục: Dịch vụ thư mục cung cấp cho người dùng một phương thức truy vấn đơn giản mà người dùng có thể sử dụng từ khóa như tên, mã để tìm kiếm thông tin lưu trong máy chủ thư mục. Ví dụ, để đạt được mục tiêu tích hợp mật khẩu, tài khoản, các CQNN có thể sử dụng dịch vụ thư mục để xây dựng tài khoản cho nhân viên đến định danh tài khoản/mật khẩu khác nhau trong các hệ thống khác nhau (cổng thông tin điện tử, thư điện tử, đăng nhập một lần,…). Dịch vụ thư mục có thể cung cấp một cơ chế thuận tiện hơn cho người sử dụng và người quản trị để quản lý tài khoản của họ.


- Dịch vụ quản lý định danh: Dịch vụ này cung cấp một cơ chế cho phép các hệ thống CPĐT nhận dạng người sử dụng. Một số cơ chế có thể được áp dụng để đảm bảo định danh xác định, ví dụ: định danh/mật khẩu cộng với mã xác nhận, hạ tầng khóa công khai, sinh trắc học... Bất kỳ cơ chế định danh nào được sử dụng, việc định danh sẽ tuân theo thủ tục tương tự và do đó, những cơ chế này có thể được xây dựng thành các dịch vụ dùng chung. Khi hệ thống CPĐT cần định danh người sử dụng, nó có thể sử dụng dịch vụ dùng chung này để hoàn thành việc xác định người sử dụng.


- Dịch vụ xác thực: Xác thực là quá trình để xác nhận sự thật của các thực thể. Trong hệ thống CPĐT, không chỉ cần xác thực người dùng mà còn cần xác thực các hệ thống. Xác thực người sử dụng là quá trình để định danh người sử dụng, nó có thể tuân theo quy trình tương tự như dịch vụ định danh. Xác thực hệ thống là quá trình để xác định các hệ thống khác có thể sử dụng nguồn lực của hệ thống. Hầu hết các trường hợp, chứng thư của máy chủ sẽ được sinh ra và có giá trị xác thực máy chủ đó. Khi hệ thống cần phải xác thực một hệ thống khác, có thể định hướng lại quá trình đến dịch vụ xác thực dùng chung và dịch vụ chia sẻ sẽ gửi kết quả đến hệ thống CPĐT để hoàn tất quá trình xác thực máy chủ Bộ Thông tin và Truyền thông


- Dịch vụ cấp quyền truy cập: Khi hệ thống hoàn thành quá trình xác thực, nó sẽ căn cứ vào mức độ quyền hạn khác nhau của người sử dụng để cấp quyền cụ thể. Tương tự với quá trình xác thực, khi hệ thống cung cấp các quyền khác nhau cho người sử dụng, nó có thể định hướng lại quá trình dịch vụ cấp quyền và các dịch vụ dùng chung sẽ gửi kết quả đến hệ thống để hoàn tất quá trình cấp quyền truy cập.


- Dịch vụ thanh toán điện tử (e-payment): Dịch vụ này cung cấp cổng thanh toán điện tử đến các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phục vụ công dân, doanh nghiệp và CQNN khi xử lý các giao dịch.


- Dịch vụ giá trị gia tăng: Ví dụ như: quản lý quan hệ khách hàng, quản lý hiệu năng,…


- Dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu: Dịch vụ này cho phép các CQNN trao đổi thông tin. Dịch vụ này thường sử dụng giao diện kế thừa (Legacy Interface) để thiết lập kênh trao đổi với các ứng dụng cũ, các ứng dụng mới thường sử dụng giao thức ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để thực hiện trao đổi.


- Dịch vụ tích hợp: Dịch vụ này nhằm điều phối các ứng dụng hay các dịch vụ để cung cấp các loại dịch vụ mới. Với tích hợp, việc đăng ký và tiếp nhận dịch vụ là cần thiết cùng với dịch vụ thư mục, xác thực/cấp quyền và quản lý tài khoản.


(7) Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh

Ở một số tỉnh có điều kiện, nên xây dựng một nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP), tối thiểu bao gồm các dịch vụ chia sẻ và tích hợp như đã nêu trên. Thành phần này đóng vai trò là nền tảng CNTT liên cơ quan cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các CQNN trực thuộc tỉnh.Với nền tảng này, thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang và theo chiều dọc giữa các CQNN thuộc tỉnh.


Thành phần này cũng hoạt động như một cổng nghiệp vụ, cùng với các dịch vụ cấp tỉnh để trao đổi thông tin với các Bộ, tỉnh khác, hoặc với các cơ quan Đảng, hay các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức khác khi cần thiết.


(8) Hạ tầng kỹ thuật

Thành phần này cung cấp phần cứng/phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở vật chất để triển khai các ứng dụng CNTT. Bao gồm các thành phần chính sau đây:


- Thiết bị phần cứng/phần mềm cho người dùng cuối:


Bao gồm máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân.


- Cơ sở hạ tầng mạng bao gồm:


o Mạng diện rộng của tỉnh (WAN, MAN);


o Mạng nội bộ (LAN);


o Mạng riêng ảo (VPN);


o Kết nối Internet.


- Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ: Gồm các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết bị làm mát, quản lý (môi trường, an ninh, vận hành).


- An toàn thông tin: Là thành phần xuyên suốt, là điều kiện bảo đảm triển khai các thành phần của CPĐT cần được triển khai đồng bộ ở các cấp.


- Quản lý và giám sát dịch vụ: Thành phần này giúp cho các dịch vụ hoạt động trơn tru, hiệu quả và cũng giúp tăng tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống.


(9) Quản lý chỉ đạo: Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh.


4. Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh

Nguyên tắc 1: Phù hợp với Khung kiến trúc CQĐT cấp tỉnh ban kèm theo Văn bản số 1178/BTTTT-TTH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông và các văn bản hướng dẫn liên quan.


Nguyên tắc 2: Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Nam Định và của Quốc gia.


Nguyên tắc 3: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nam Định.


Nguyên tắc 4: Các ứng dụng Công nghệ thông tin cần được xây dựng hướng tới dùng chung, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp.


Nguyên tắc 5: Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL trong và ngoài Bộ/tỉnh và các cơ quan liên quan khác.


Nguyên tắc 6: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong tỉnh, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ.


Nguyên tắc 8: Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ tối đa.


Nguyên tắc 9: Ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo các kế hoạch, chiến lược đã được ban hành của Chính phủ và của tỉnh; ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có tính đơn giản, mức độ sử dụng cao.


Nguyên tắc 10: Không triển khai trùng lặp với các Hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin chuyên ngành mà cần kết nối, chia sẻ, sử dụng lại.


Nguyên tắc 11: Tương thích với các tiêu chuẩn công nghệ thông tin do bộ thông tin và truyền thông ban hành.


Nguyên tắc 12: Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin được triển khai ở mọi thành phần trong kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp


CHƯƠNG V. MÔ HÌNH LIÊN THÔNG NGHIỆP VỤ, THÔNG TIN

1. Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của các cơ quan nhà nước của tỉnh Nam Định để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ. 


UBND tỉnh Nam Định là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.


Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở.


Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được minh họa ở hình sau đây:
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Sơ đồ tổ chức các cơ quan chuyên môn của tỉnh Nam Định
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Sơ đồ tổ chức các cơ quan chính quyền

Các cấp hành chính có quan hệ với nhau như sau:

- Cấp tỉnh chỉ đạo điều hành cấp huyện, thành phố.


- Cấp sở/ban/ngành thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.


- Cấp sở/ngành thực hiện hướng dẫn/giám sát chuyên môn theo lĩnh vực.


- Cấp huyện, thành phố chỉ đạo điều hành cấp xã, phường, thị trấn.
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Sơ đồ nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
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Sơ đồ nhiệm vụ các Sở, ban, ngành trong tỉnh Nam Định
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Sơ đồ nhiệm vụ các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định
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Xay dng van ban

Thi tyc hanh chinh







Sơ đồ nhiệm vụ xã, phường, thị trấn trong tỉnh Nam Định

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: là các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, bao gồm các sở, ban, ngành, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở Nam Định theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Tại mỗi sở, ban ngành tùy theo đặc thù cơ cấu tổ chức gồm có: văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập. Các Sở, ban, ngành trực thuộc quản lý của UBND tỉnh Nam Định, gồm có các đơn vị:


Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan tại tỉnh Nam định gồm có: 10 huyện,thành phố cùng với 18 sở ban ngành giúp chủ tịch tỉnh Nam Định thực hiện chức năng quản lý nhà nước (mô tả tại các Bảng sau).


		STT

		Tên Sở/ban/ngành

		Chức năng, nhiệm vụ



		1

		Sở Giáo dục và đào tạo

		Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
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		Sở Giao thông vận tải

		Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn tỉnh Nam Định như xây dung quy hoạch, định hướng phát triển, ban hành các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực GTVT. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GTVT giao và các quy định của pháp luật.



		3

		Sở Kế hoạch đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.


Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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		Sở Nội vụ

		Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính, chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.
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		Sở Tài chính

		Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năm quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán, kiểm toán độc lập; giá và các dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
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		Sở Y tế

		Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.


Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
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		Sở Thông tin và truyền


thông

		Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.


Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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		Sở Lao động thương binh và xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
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		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và đảo; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
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		Sở Công thương

		Sở Công Thương Nam Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động khuyến công, khuyến thương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của sở.
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		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năm tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.


Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
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		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nam Định giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trong phạm vi tỉnh Nam Định. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.
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		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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		Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;


Sở xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng


Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.
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		Sở khoa học và Công nghệ

		Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
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		Thanh tra tỉnh

		Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND tỉnh. Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
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		Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

		Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý các khu công nghiệp) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp; quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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		Văn phòng UBND tỉnh

		Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng





		STT

		Tên huyện/thành phố

		Chức năng, nhiệm vụ



		1

		UBND thành phố Nam Định

		1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.


2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.


3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.


4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.


5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.


6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.



		2

		UBND Huyện Nam Trực

		



		3

		UBND Huyện Trực Ninh

		



		4

		UBND Huyện Vụ Bản

		



		5

		UBND Huyện Mỹ Lộc

		



		6

		UBND Huyện Giao Thủy

		



		7

		UBND Huyện Xuân Trường

		



		8

		UBND Huyện Nghĩa Hưng

		



		9

		UBND Huyện Hải Hậu

		



		10

		UBND Huyện Ý Yên

		





2. Định hướng những dịch vụ công cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020

Từ những định hướng xây dựng chính quyền điện tử đã được phân tích trong Chương IV của Báo cáo này cũng như phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển các cơ quan nhà nước của tỉnh để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ, tỉnh Nam Định cần cải cách các thủ tục hành chính liên quan tới một số lĩnh vực trọng tâm, thông qua việc tin học hoá các thủ tục hành chính, từ đó cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp nhanh nhất và hiệu quả nhất.


Thực hiện Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 và quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải cung cấp một số các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020, ưu tiên các thủ tục như Cấp giấy đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp giấy đăng ký ô tô... Do đó, tỉnh Nam Định cần phải xây dựng một số hệ thống thông tin ứng dụng CNTT để đảm bảo đáp ứng cung cấp một số các dịch vụ công trực tuyến có trong Danh mục nhóm các dịch vụ công ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định 1819/QĐ-TTg, Công văn số 2779/VPCP-KGVX và quyết định số 846/QĐ-Ttg.


Việc lựa chọn TTHC liên thông phải là các TTHC hướng tới các đối tượng ưu tiên là người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành mang tính phổ biến, được thực hiện nhiều như khai sinh, kết hôn, lý lịch tư pháp, đăng ký và thành lập doanh nghiệp... Các TTHC liên thông này còn phải hướng tới giảm thiểu hồ sơ bản giấy cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện bằng cách hướng tới Cơ sở dữ liệu quốc gia như Dân cư, doanh nghiệp, đất đai... Danh mục thực hiện các dịch vụ công của Nam định lên mức độ 3,4 như sau:


Các thủ tục hành chính cần triển khai theo công văn 2779/VPCP-KGVX


a) Các Sở, ban, ngành

		TT

		Nhóm dịch vụ

		Đơn vị thực hiện

		Mức độ



		I.

		Đất đai, Xây dựng:

		

		



		1

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3



		2

		Chuyển đổi mục đích sử dụng

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3



		3

		Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3



		4

		Cấp giấy phép xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		5

		Cấp phép quy hoạch xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		II.

		Doanh nghiệp:

		

		3



		1

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		Sở Công thương

		3



		2

		Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		Sở Công thương

		3



		3

		Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

		Sở Công thương

		3



		4

		Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)

		Sở Công thương

		3



		5

		Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

		Sở Công thương

		3



		6

		Cấp phép văn phòng đại diện

		Sở Công thương

		3



		7

		Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

		Sở Công thương

		3



		8

		Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu

		Sở Công thương

		3



		9

		Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

		Sở Công thương

		3



		10

		Cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		3



		11

		Cấp chứng nhận hoạt động tàu cá

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		3



		12

		Cấp giấy phép khai thác thủy sản

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		3



		13

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		3



		14

		Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

		Sở Y tế

		3



		15

		Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		3



		16

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu công nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		3



		17

		Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		3



		18

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		3



		19

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		20

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		21

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		22

		Cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		III.

		Người dân:

		

		



		1

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		3



		2

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam trực tiếp yêu cầu

		Sở Tư pháp

		3



		3

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam qua ủy quyền

		Sở Tư pháp

		3



		4

		Đăng ký hành nghề luật sư

		Sở Tư pháp

		3



		5

		Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

		Sở Tư pháp

		3



		6

		Khai sinh có yếu tố nước ngoài

		Sở Tư pháp

		3



		7

		Giám hộ có yếu tố nước ngoài

		Sở Tư pháp

		3



		8

		Cấp, đổi giấy phép lái xe

		Sở Giao thông vận tải

		3



		9

		Cấp chứng chỉ hành nghề dược

		Sở Y tế

		3



		10

		Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân

		Sở Y tế

		3



		11

		Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao

		Công an tỉnh

		3



		12

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		13

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

		Sở Xây dựng

		3



		14

		Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

		Sở Xây dựng

		3



		15

		Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư

		Sở Xây dựng

		3



		16

		Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

		Sở Xây dựng

		3



		17

		Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		18

		Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		19

		Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

		Sở Xây dựng

		3



		20

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		21

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		22

		Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		3



		IV.

		Giấy phép:

		

		



		1

		Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

		Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

		3



		2

		Cấp phép bưu chính

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		3

		Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (ngoài khu công nghiệp)

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		3



		4

		Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (ngoài khu công nghiệp)

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		3



		5

		Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		3



		6

		Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (ngoài khu công nghiệp)

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		3



		7

		Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (trong khu công nghiệp)

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		8

		Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (trong khu công nghiệp)

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		9

		Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (trong khu công nghiệp)

		Ban quản lý Khu công nghiệp

		3



		10

		Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3



		11

		Cấp phép khoáng sản

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3



		12

		Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

		Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

		3



		13

		Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		14

		Đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		15

		Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		16

		Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		17

		Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		18

		Đăng ký hoạt động cơ sở in

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		19

		Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		20

		Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		21

		Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		22

		Cấp giấy phép hoạt động in

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		23

		Cấp lại giấy phép hoạt động in

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		24

		Cấp giấy phép xuất bản bản tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		25

		Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		26

		Thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		27

		Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản đặc san

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		28

		Cho phép họp báo

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		29

		Thủ tục cho phép họp báo (Nước ngoài)

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		30

		Cho phép đăng tin, bài, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		31

		Phát hành thông cáo báo chí

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3



		32

		Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet

		Sở Thông tin và Truyền thông

		3





b) Cấp Huyện

		TT

		Nhóm dịch vụ

		Đơn vị thực hiện

		Mức độ



		1

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		UBND các huyện, thành phố

		3



		2

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

		UBND các huyện, thành phố

		3



		3

		Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

		UBND các huyện, thành phố

		3



		4

		Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

		UBND các huyện, thành phố

		3





c) Cấp xã

		TT

		Nhóm dịch vụ

		Đơn vị thực hiện

		Mức độ



		3

		Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

		UBND các xã, phường, thị trấn

		3



		2

		Khai sinh

		UBND các xã, phường, thị trấn

		3



		3

		Kết hôn

		UBND các xã, phường, thị trấn

		3



		4

		Đăng ký việc giám hộ

		UBND các xã, phường, thị trấn

		3





Các thủ tục hành chính cần triển khai theo Quyết định 846:


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN



		

		

		Mức độ 3

		Mức độ 4



		A

		CẤP TỈNH

		



		I

		Ngoại giao

		

		



		1.

		Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

		x

		



		2.

		Xin phép tiếp khách nước ngoài

		x

		



		3.

		Đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

		x

		



		II

		Tư pháp

		

		



		1.

		Cấp bản sao từ sổ gốc

		x

		



		2.

		Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp

		x

		



		3.

		Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

		x

		



		4.

		Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

		x

		



		5.

		Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

		x

		



		6.

		Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

		x

		



		7.

		Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

		x

		



		8.

		Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		x

		x



		9.

		Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

		

		x



		10.

		Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

		x

		x



		11.

		Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

		x

		x



		12.

		Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

		

		x



		13.

		Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

		x

		x



		14.

		Cấp lại Thẻ công chứng viên

		

		x



		15.

		Thành lập Văn phòng công chứng

		

		x



		16.

		Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

		

		x



		17.

		Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

		

		x



		18.

		Hợp nhất Văn phòng công chứng

		

		x



		19.

		Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

		

		x



		20.

		Sáp nhập Văn phòng công chứng

		

		x



		21.

		Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

		

		x



		22.

		Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

		

		x



		23.

		Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

		

		x



		24.

		Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

		x

		



		25.

		Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

		x

		



		26.

		Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

		x

		



		27.

		Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

		x

		



		28.

		Thay thế trợ giúp viên, luật sư tham gia tố tụng

		x

		



		29.

		Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

		x

		



		30.

		Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

		x

		



		31.

		Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của cơ quan của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

		x

		



		32.

		Xin thôi quốc tịch Việt Nam

		x

		



		33.

		Nhập quốc tịch Việt Nam

		x

		



		34.

		Trở lại quốc tịch Việt Nam

		x

		



		35.

		Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		x

		



		36.

		Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

		x

		



		37.

		Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

		x

		



		38.

		Công nhận báo cáo viên pháp luật

		x

		



		39.

		Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

		x

		



		III

		Nội vụ

		

		



		1.

		Thành lập hội

		x

		



		2.

		Phê duyệt điều lệ hội

		x

		



		3.

		Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

		x

		



		4.

		Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

		x

		



		5.

		Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

		x

		



		6.

		Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

		x

		



		7.

		Đổi tên quỹ

		x

		



		8.

		Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		x

		



		9.

		Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		x

		



		10.

		Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		x

		



		11.

		Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

		x

		



		12.

		Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

		x

		



		IV

		Tài chính

		

		



		1.

		Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

		x

		



		V

		Công Thương

		

		



		1.

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

		x

		



		2.

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

		x

		



		3.

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

		x

		



		4.

		Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

		x

		



		5.

		Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

		x

		



		6.

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

		x

		



		7.

		Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

		x

		



		8.

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

		x

		



		9.

		Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

		x

		



		10.

		Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

		x

		



		11.

		Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

		x

		



		12.

		Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

		x

		



		13.

		Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

		x

		



		14.

		Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

		

		



		15.

		Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		x

		



		16.

		Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		x

		



		17.

		Thông báo thực hiện khuyến mại.

		x

		



		18.

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

		x

		



		19.

		Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

		x

		



		20.

		Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

		x

		



		21.

		Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

		

		x



		22.

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

		

		x



		23.

		Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

		

		x



		24.

		Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

		

		x



		25.

		Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

		x

		



		26.

		Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

		x

		



		27.

		Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

		x

		



		28.

		Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

		x

		



		29.

		Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

		x

		



		VI

		Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		



		1.

		Đăng ký nội quy lao động

		x

		



		2.

		Thông báo làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ/năm

		x

		



		3.

		Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công

		x

		



		4.

		Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ với người có công

		x

		



		5.

		Cấp giấy giới thiệu thân nhân của liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ

		x

		



		6.

		Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

		x

		



		7.

		Đề nghị trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

		x

		



		8.

		Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

		x

		



		9.

		Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

		x

		



		10.

		Xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

		x

		



		11.

		Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

		x

		



		12.

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		x

		



		13.

		Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

		x

		



		14.

		Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

		x

		



		15.

		Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

		x

		



		16.

		Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		x

		



		17.

		Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân

		x

		



		18.

		Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội

		x

		



		19.

		Giải thể Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội

		x

		



		20.

		Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		x

		



		21.

		Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

		x

		



		22.

		Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

		x

		



		23.

		Đăng ký hợp đồng cá nhân

		x

		



		24.

		Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

		x

		



		25.

		Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

		x

		



		26.

		Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí

		x

		



		VII

		Thông tin và Truyền thông

		

		



		1.

		Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		x

		



		2.

		Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

		x

		



		3.

		Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		x

		



		4.

		Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

		x

		



		5.

		Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

		x

		



		6.

		Cấp giấy phép hoạt động in

		x

		



		7.

		Đăng ký hoạt động cơ sở in

		x

		



		8.

		Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		x

		



		9.

		Cấp giấy phép Xuất bản tài liệu, không kinh doanh

		x

		



		10.

		Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

		x

		



		11.

		Cấp giấy phép xuất bản đặc san và ấn phẩm

		x

		



		12.

		Cấp giấy phép xuất bản bản tin

		x

		



		13.

		Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

		x

		



		14.

		Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in

		x

		



		15.

		Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

		x

		



		16.

		Cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản

		x

		



		17.

		Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

		x

		



		18.

		Đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

		x

		



		19.

		Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

		x

		



		20.

		Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		x

		



		21.

		Cấp giấy phép về quyền tác giả, quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

		x

		



		22.

		Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương

		x

		



		23.

		Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

		x

		



		24.

		Cấp, đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

		x

		



		25.

		Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí

		x

		



		26.

		Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

		x

		



		27.

		Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

		x

		



		28.

		Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử qua mạng

		x

		



		29.

		Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

		x

		



		30.

		Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

		x

		



		31.

		Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

		x

		



		32.

		Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

		x

		



		33.

		Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		x

		



		34.

		Cho phép họp báo (trong nước)

		x

		



		35.

		Cấp giấy phép họp báo

		x

		



		36.

		Cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí

		x

		



		37.

		Cấp, đổi thẻ nhà báo

		x

		



		38.

		Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

		x

		



		39.

		Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

		x

		



		40.

		Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT thuộc nhóm C (từ 03 tỷ đồng trở xuống)

		x

		



		41.

		Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công - Tổng dự toán dự án CNTT

		x

		



		42.

		Thẩm định Đề cương Dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

		x

		



		VIII

		Giáo dục và Đào tạo

		

		



		1.

		Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		x

		x



		2.

		Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

		x

		



		3.

		Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

		x

		



		4.

		Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

		x

		



		5.

		Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

		x

		



		6.

		Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

		x

		



		7.

		Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

		x

		



		8.

		Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số;

		x

		



		9.

		Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

		x

		



		10.

		Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

		x

		



		11.

		Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

		x

		



		12.

		Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

		x

		



		IX

		Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		



		1.

		Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

		x

		x



		2.

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

		x

		x



		X

		Y tế

		

		



		1.

		Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		

		x



		2.

		Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		

		x



		3.

		Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		

		x



		4.

		Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		5.

		Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		6.

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		7.

		Cấp lại giấy chứng nhận là Lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		8.

		Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

		

		x



		9.

		Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

		

		x



		10.

		Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

		

		x



		11.

		Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		x

		



		12.

		Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi.

		x

		



		13.

		Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

		x

		



		14.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		15.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		x

		



		16.

		Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

		x

		



		17.

		Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

		x

		



		18.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

		x

		



		19.

		Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

		x

		



		20.

		Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

		x

		



		21.

		Cho phép áp dụng thí điểm chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

		

		x



		22.

		Cho phép áp dụng chính thức chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

		

		x



		23.

		Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

		

		x



		24.

		Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

		

		x



		25.

		Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

		

		x



		26.

		Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		

		x



		27.

		Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

		

		x



		28.

		Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

		x

		



		29.

		Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi bị mất, rách, hỏng

		x

		



		30.

		Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		x

		



		31.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

		x

		



		32.

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

		x

		



		33.

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

		x

		



		34.

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

		x

		



		35.

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.

		x

		



		36.

		Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

		x

		



		37.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bi mất hoặc hư hỏng

		

		x



		38.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

		

		x



		39.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

		x

		



		40.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

		x

		



		41.

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

		x

		



		42.

		Bổ nhiệm giám định viên pháp y

		

		x



		43.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

		x

		



		44.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

		x

		



		45.

		Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

		x

		



		46.

		Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

		x

		



		47.

		Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

		x

		



		XI

		Khoa học và Công nghệ

		

		



		1.

		Công bố sử dụng dấu định lượng

		x

		



		2.

		Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

		x

		



		3.

		Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

		x

		



		4.

		Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

		x

		



		5.

		Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

		x

		



		6.

		Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

		x

		



		7.

		Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

		x

		



		8.

		Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

		x

		



		9.

		Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		x

		



		10.

		Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

		x

		



		11.

		Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức cá nhân

		x

		



		12.

		Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

		x

		



		13.

		Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

		x

		



		14.

		Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

		x

		



		15.

		Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

		x

		



		16.

		Cấp lại giấy phép thiết bị X-quang sử dụng trong y tế

		x

		



		17.

		Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

		x

		



		18.

		Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

		x

		



		19.

		Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

		x

		



		20.

		Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

		x

		



		21.

		Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

		x

		



		22.

		Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

		x

		



		23.

		Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

		x

		



		24.

		Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

		x

		



		25.

		Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

		x

		



		26.

		Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

		x

		



		27.

		Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

		x

		



		28.

		Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

		x

		



		29.

		Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

		x

		



		30.

		Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

		x

		



		31.

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		32.

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		33.

		Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		34.

		Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		35.

		Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		36.

		Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

		x

		



		37.

		Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

		x

		



		38.

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

		x

		



		39.

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

		x

		



		40.

		Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

		x

		



		41.

		Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

		x

		



		42.

		Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

		x

		



		43.

		Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

		x

		



		XII

		Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		



		1.

		Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

		x

		



		2.

		Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

		x

		



		3.

		Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)/ thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Điều 10, 12 Nghị định 72/2016/NĐ-CP).

		x

		



		4.

		Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ

		x

		



		5.

		Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

		x

		



		6.

		Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

		x

		



		7.

		Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

		x

		



		8.

		Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

		x

		



		9.

		Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

		x

		



		10.

		Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

		x

		



		11.

		Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

		x

		



		12.

		Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

		x

		



		13.

		Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam a) Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

		x

		



		14.

		Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		15.

		Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		16.

		Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

		x

		



		17.

		Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		18.

		Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

		x

		



		19.

		Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam

		x

		



		20.

		Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài.

		x

		



		21.

		Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

		x

		



		22.

		Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

		x

		



		23.

		Cấp giấy phép đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

		x

		



		24.

		Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

		x

		



		25.

		Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

		x

		



		26.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

		x

		



		27.

		Cấp giấy phép phổ biến phim 
(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; 


- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: 


+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; 


+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

		x

		



		28.

		Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

		x

		



		29.

		Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		x

		



		30.

		Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

		x

		



		31.

		Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

		x

		



		32.

		Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

		x

		



		33.

		Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

		x

		



		34.

		Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

		x

		



		35.

		Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

		x

		



		36.

		Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

		x

		



		37.

		Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

		x

		



		38.

		Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

		x

		



		39.

		Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

		x

		



		40.

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		41.

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		42.

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

		x

		



		43.

		Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

		

		x



		44.

		Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

		

		x



		45.

		Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

		

		x



		46.

		Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

		

		x



		47.

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

		

		x



		48.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

		

		x



		49.

		Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

		

		x



		50.

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

		

		x



		51.

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

		

		x



		52.

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

		

		x



		53.

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

		

		x



		54.

		Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

		

		x



		55.

		Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

		

		x



		56.

		Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

		x

		



		57.

		Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát.

		x

		



		58.

		Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

		x

		



		XIII

		Tài nguyên và Môi trường

		

		



		1.

		Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

		x

		



		B

		CẤP HUYỆN

		

		



		I

		Tư pháp

		

		



		2.

		Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

		x

		



		3.

		Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

		x

		



		4.

		Cấp bản sao trích lục hộ tịch

		x

		



		5.

		Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

		x

		



		6.

		Cấp bản sao từ sổ gốc

		x

		



		7.

		Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		x

		



		8.

		Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

		x

		



		9.

		Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

		x

		



		10.

		Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

		x

		



		II

		Nội vụ

		

		



		1.

		Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

		x

		



		2.

		Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

		x

		



		3.

		Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

		x

		



		4.

		Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

		x

		



		5.

		Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

		x

		



		6.

		Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

		x

		



		7.

		Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

		x

		



		8.

		Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

		x

		



		III

		Công Thương

		

		



		1.

		Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

		x

		



		2.

		Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

		x

		



		3.

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

		x

		



		IV

		Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		



		1.

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

		x

		



		2.

		Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

		x

		



		3.

		Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

		x

		



		4.

		Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

		x

		



		5

		Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

		x

		



		V

		Thông tin và Truyền thông

		

		



		1.

		Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

		x

		



		2.

		Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

		x

		



		VI

		Giáo dục và Đào tạo

		

		



		1.

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		x

		



		2.

		Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

		x

		



		3.

		Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		x

		



		VII

		Kế hoạch và Đầu tư

		

		



		1.

		Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

		x

		



		2.

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

		x

		



		3.

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

		x

		



		4.

		Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

		x

		



		5.

		Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

		x

		



		VIII

		Tài nguyên và Môi trường

		

		



		1.

		Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

		x

		



		C

		CẤP XÃ

		

		



		I

		Tư pháp

		

		



		1.

		Cấp bản sao trích lục hộ tịch

		x

		



		2.

		Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

		x

		





3. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc)

Đối với các nhóm thủ dịch vụ công trên, mô hình liên thông nghiệp vụ chung giữa các cơ quan (ngang, dọc) của tỉnh Nam Định được thể hiện dưới hình sau:
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Trong đó:


- Các yêu cầu thông tin thủ tục hành chính, công việc, văn bản được thực hiện liên thông hai chiều từ xã, phường, thị trấn, huyện/thành phố tới Sở, ban, ngành trong tỉnh.


- Các thông tin thống kê chỉ tiêu kinh tế - xã hội được thu thập từ tuyến xã, phường lên tuyến tỉnh.


- Các thông tin dịch vụ công được liên thông giữa huyện, thành phố, sở, ban, ngành trong tỉnh.


- Tỉnh Nam Định kết nối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố khác với các thông tin văn bản, điều hành tác nghiệp và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.


- Kết nối với cơ quan thuế: Các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động và đăng ký nộp thuế tại Nam Định.


- Kết nối với cơ quan Kho bạc: Mỗi cơ quan HCNN (Sở, ngành, thành phố, huyện...) đều phải có tài khoản ngân sách tại Sở Tài chính và Kho bạc qua hệ thống phần mềm TABMIS. Kho bạc sẽ có trách nhiệm giám sát việc giải ngân kinh phí từ khi Sở Tài chính cấp dự toán cho đơn vị.


Mô hình nghiệp vụ tổng quát được mô tả như hình vẽ bên dưới:
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Trong mô hình này xuyên suốt qua các cấp hành chính từ xã/phường, tới huyện/thành phố và tới Sở/ngành là trục quản lý quy trình.


Đây là trục quy trình liên thông tự nhiên giữa các cấp hành chính và dùng chung cho hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa thông qua chức năng “một cửa điện tử” và hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên mạng thông qua chức năng “dịch vụ công trực tuyến”; đồng thời trục quy trình liên thông này cũng được gắn kết chặt chẽ với các khối hỗ trợ xử lý nghiệp vụ (hay còn được gọi là các phần mềm chuyên ngành).


Mô hình nghiệp vụ tổng thể trên giúp hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp hay trực tuyến trên cùng một quy trình; cán bộ tiếp nhận hồ sơ và cán bộ xử lý hồ sơ sử dụng một giao diện chung để xử lý hai loại hồ sơ này. Mô hình này cho phép gắn kết hồ sơ với các nghiệp vụ tại các khối hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, giúp toàn bộ các thông tin xử lý nghiệp vụ được gắn kết với mã số hồ sơ. Trong quá trình luân chuyển xử lý hồ sơ theo quy trình, quy trình được kết nối với quy trình quản lý văn bản (thông thường được phần mềm quản lý văn bản và điều hành thực hiện).


4. Quy trình nghiệp vụ liên thông đối với các TTHC

Liên thông thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm giải quyết vấn đề cho các tổ chức và công dân khi muốn thực hiện các thủ tục hành chính không phải đến nhiều nơi, nhiều đơn vị để làm mà chỉ cần nộp hồ sơ tại một nơi theo quy định của tỉnh và nhận kết quả cũng chính tại nơi nộp hồ sơ. Dưới đây là quy trình mô hình liên thông thủ tục hành chính giữa các đơn vị trong toàn tỉnh Nam Định


Mô hình kết nối liên thông tổng quát

Trên khía cạnh liên thông, hệ thống thực hiện liên thông chặt chẽ thông qua một hệ thống phần mềm duy nhất quy mô toàn tỉnh đảm bảo khả năng hoạt động liên thông theo ngành dọc và phối hợp ngang cấp; thể hiện ở các đặc điểm:


- Các đơn vị có thể thực hiện liên thông ngang cấp thông qua bộ phận một cửa.


- Các đơn vị thực hiện liên thông dọc 4 cấp.


- Các đơn vị thực hiện liên thông giữa các phòng ban bên trong đơn vị.


Mô hình tổng quan việc liên thông hồ sơ giữa các đơn vị
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Về hình thức liên thông hồ sơ này thông thường có các trường hợp như sau:


- Liên thông ở các đơn vị cấp xã (1):

+ Hồ sơ nộp tại xã nhưng huyện phê duyệt: Trường hợp này cán bộ xã tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức rồi chuyển hồ sơ lên bộ phận 1 cửa của huyện để giải quyết theo quy định của Huyện, sau khi hồ sơ được phê duyệt thì cán bộ xã lên lấy hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện rồi trả cho công dân, tổ chức (1.1).


+ Hồ sơ nộp tại xã và xã phê duyệt: Tuy nhiên để phê duyệt được hồ sơ thì cán bộ xã cần phải xác minh một số thông tin của cấp huyện. Trường hợp này cán bộ xã gửi hồ sơ cần xác minh qua bộ phận một cửa của Huyện, sau đó hồ sơ được chuyển vào phòng ban chuyên môn tương ứng để xác minh, kết quả xác minh được cán bộ chuyên muôn chuyển lại cho cán bộ xã hoặc thông qua bộ phận 1 cửa để trả lại cán bộ xã (1.2).


+ Trường hợp hồ sơ nộp ở Huyện và cần xác minh ở cấp xã: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức chuyển về phòng ban chuyên môn xử lý. Phòng ban chuyên môn cần xác minh hồ sơ tại xã sẽ gửi hồ sơ cần xác minh cho cán bộ xã (thông thường ở xã cán bộ tiếp nhận và thụ lý là 1) để xác minh. Hồ sơ sau khi được xác minh được cán bộ xã gửi lại cho cán bộ thụ lý tại cấp huyện để tiếp tục các bước tiếp theo (1.3).


- Liên thông ở các đơn vị cấp huyện/thành phố (2):

+ Hồ sơ nộp tại Huyện nhưng phê duyệt tại cấp Sở/Tỉnh (giống với trường hợp (1.1)).


+ Hồ sơ nộp tại Huyện và cần xác minh thông tin tại cấp Sở (giống với trường hợp (1.2)).


+ Hồ sơ nộp tại cấp sở cần xác minh tại cấp Huyện (giống với trường hợp (1.3)).


- Liên thông cấp Sở, ban, ngành cấp tỉnh (3):

+ Hồ sơ nộp tại Sở, ban, ngành đầu mối và cần được xác minh, xin ý kiến cả các Sở, ban, ngành, Huyện, thành phố: Trong trường hợp này công dân, tổ chức nộp hồ sơ vào Sở, ban, ngành đầu mối theo quy định. Bộ phận một cửa của Sở, ban, ngành này sẽ tiếp nhận hồ sơ và chuyển vào phòng ban chuyên môn để xử lý hồ sơ.


+ Khi cần xác minh hồ sơ hoặc xin ý kiến của các Sở/Huyện/Tỉnh thì cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ gửi hồ sơ cần thẩm định, xác minh, xin ý kiến đến bộ phận một cửa của các đơn vị có liên quan. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị có liên quan sẽ chuyển hồ sơ này vào cho phòng ban chuyên môn của mình. Các phòng ban chuyên môn thực hiện xử lý hồ sơ theo quy định. Kết quả sẽ trả lại bộ phận một cửa để trả cho Sở đầu mối hoặc có thể phòng ban chuyên môn liên quan trả kết quả cho phòng ban chuyên môn của Sở đầu mối. Phòng ban chuyên môn của Sở đầu mối tiếp tục xử lý hồ sơ theo quy định


Quy trình liên thông giữa các Sở, ban, ngành
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Mô tả quy trình:


		Bước

		Tên bước

		Mô tả

		Bộ phận



		1.

		Tiếp nhận hồ sơ

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua 2 cách:


- Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ


- Tiếp nhận qua mạng

		TN&TKQ



		2.

		Bàn giao hồ sơ

		CV thực hiện bàn giao HS cho PBCM

		TN&TKQ



		3.

		Nhận bàn giao hồ sơ

		TP nhận bàn giao hồ sơ

		PBCM



		4.

		Phân xử lý

		TP thực hiện phân xử lý hồ sơ

		PBCM



		5.

		Tiếp nhận xử lý

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ được phân xử lý

		PBCM



		6.

		Xử lý và trình duyệt yêu cầu liên thông

		CV thực hiện xử lý hồ sơ và nhập kết quả xử lý vào phần mềm để trình duyệt yêu cầu liên thông cho TP

		PBCM



		7.

		Xét duyệt và trình phê duyệt yêu cầu liên thông

		TP thực hiện xét duyệt yêu cầu liên thông và thực hiện trình phê duyệt yêu cầu liên thông lên LĐ

		PBCM



		8.

		Phê duyệt yêu cầu liên thông

		LĐ thực hiện phê duyệt yêu cầu liên thông và chuyển HS về cho CV

		LĐ



		9.

		Chuyển liên thông HS

		CV thực hiện chuyển liên thông HS đã được phê duyệt hoặc chuyển HS cho bộ phận TN&TKQ để chuyển liên thông

		PBCM



		9.1.

		Chuyển liên thông HS

		CV thực hiện chuyển liên thông HS

		TN&TKQ



		10.

		Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu liên thông

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu


cầu liên thông

		TN&TKQ (liên thông)



		11.

		Xử lý HS yêu cầu liên thông

		CV chuyển xử lý HS theo quy trình của đơn vị

		TN&TKQ (liên thông)



		12.

		Trả KQ HS yêu cầu liên thông

		Sau khi nhận được KQ xử lý HS yêu cầu liên thông, CV thực hiện trả KQ HS yêu cầu liên thông

		TN&TKQ (liên thông)



		13.

		Nhận KQ liên thông

		CV nhận KQ liên thông

		TN&TKQ PBCM



		14.

		Xử lý hồ sơ sau liên thông

		CV thực hiện xử lý hồ sơ theo quy trình đơn vị

		PBCM LĐ



		15.

		Trả KQ

		CV thực hiện trả KQ HS cho công dân, tổ chức

		TN&TKQ





4.1. Quy trình liên thông với UBND tỉnh


[image: image15.png]





Mô tả quy trình:


		Bước

		Tên bước

		Mô tả

		Bộ phận



		1.

		Tiếp nhận hồ sơ

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua 2


cách:


- Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ


- Tiếp nhận qua mạng

		TN&TKQ



		2.

		Bàn giao hồ sơ

		CV thực hiện bàn giao HS cho PBCM

		TN&TKQ



		3.

		Nhận bàn giao hồ sơ

		Tỉnh nhận bàn giao hồ sơ

		PBCM



		4.

		Phân xử lý

		Tỉnh thực hiện phân xử lý hồ sơ

		PBCM



		5.

		Tiếp nhận xử lý

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ được phân xử lý

		PBCM



		6.

		Xử lý và trình duyệt yêu cầu liên thông

		CV thực hiện xử lý hồ sơ và nhập kết quả xử lý vào phần mềm để trình duyệt yêu cầu liên thông cho tỉnh

		PBCM



		7.

		Xét duyệt và trình phê duyệt yêu cầu liên thông

		Tỉnh thực hiện xét duyệt yêu cầu liên thông và thực hiện trình phê duyệt yêu cầu liên thông lên LĐ

		PBCM



		8.

		Phê duyệt yêu cầu liên thông

		LĐ thực hiện phê duyệt yêu cầu liên thông và chuyển HS về cho CV

		LĐ



		9.

		Chuyển liên thông HS

		CV thực hiện chuyển liên thông HS đã được phê duyệt hoặc chuyển HS cho bộ phận TN&TKQ để chuyển liên thông

		PBCM



		9.1.

		Chuyển liên thông HS

		CV thực hiện chuyển liên thông HS

		TN&TKQ



		10.

		Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu liên thông

		CV thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu


cầu liên thông

		Văn thư (UBND)



		11.

		Bàn giao HS yêu cầu liên thông

		CV bàn giao HS yêu cầu liên thông cho PBCM

		PBCM (UBND)



		12.

		Xử lý và chuyển HS yêu cầu liên thông

		CV xử lý HS yêu cầu liên thông và chuyển trả KQ cho văn thư

		PBCM (UBND)



		13.

		Trả KQ yêu cầu liên thông

		CV thực hiện trả KQ yêu cầu liên thông

		Văn thư (UBND)



		14.

		Nhận KQ liên thông

		CV nhận KQ liên thông

		TN&TKQ PBCM



		15.

		Xử lý hồ sơ sau liên thông

		CV thực hiện xử lý hồ sơ theo quy trình đơn vị

		PBCM LĐ



		16.

		Trả KQ

		CV thực hiện trả KQ HS cho công dân, tổ chức

		TN&TKQ





4.2. Các tác nhân tham gia mô hình nghiệp vụ liên thông

Căn cứ các quy trình nghiệp vụ liên thông đối với các thủ tục hành chính của tỉnh , ta có thể xác định tổng quan các đối tượng và thông tin dữ liệu trao đổi giữa các cơ quan như sau:


a) Đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả

- Dữ liệu phải cập nhật trên hệ thống:


o Nội dung tiếp nhận hồ sơ (nội dung đơn, các tài liệu kèm theo hồ sơ, thời gian tiếp nhận, thời gian hẹn trả kết quả…)


o Dữ liệu trả kết quả cho công dân (ngày trả, người nhận, lệ phí đã thu)


- Các thông tin được cung cấp từ hệ thống:


o Thông tin chi tiết về quá trình giải quyết thủ tục hành chính để trả lời cho công dân


o Kết xuất được các loại sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả


o Tra cứu thông tin các hồ sơ đã giải quyết


o Tra cứu được các thông tin hướng dẫn về trình tự, biểu mẫu của các thủ tục hành chính.


b) Đối với cán bộ thụ lý hồ sơ

- Dữ liệu phải cập nhật trên hệ thống:


o Cập nhật danh mục tài liệu của hồ sơ


o Cập nhật các ý kiến chỉ đạo, trao đổi trong quá trình giải quyết hồ sơ


o Cập nhật thông tin trình phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ


- Các thông tin được cung cấp từ hệ thống:


o Thông tin chi tiết về quá trình giải quyết một hồ sơ


o Danh sách các hồ sơ đang thụ lý, hồ sơ chờ bổ sung, hồ sơ đang trình ký.


o Kết xuất được các loại báo cáo về tình hình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.


o Tra cứu thông tin về các hồ sơ đã giải quyết xong.


o Thông tin hướng dẫn về trình tự, biểu mẫu của các TTHC


c) Đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

- Dữ liệu cập nhật trên hệ thống:


o Dữ liệu phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền


o Ý kiến chỉ đạo giải quyết hồ sơ


- Các thông tin được cung cấp:


o Danh sách hồ sơ đang giải quyết


o Thông tin chi tiết về tiến độ giải quyết một hồ sơ


o Các báo cáo, thống kê về tình hình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.


o Thông tin về các hồ sơ đã giải quyết xong 


o Thông tin đánh giá CBCC bộ phận 1 cửa 


o Thông tin chỉ số cải cách hành chính


d) Đối với công dân

- Các thao tác trên hệ thống:


o Tra cứu thông tin trên trang thông tin thủ tục hành chính của cấp giải quyết


o Gửi câu hỏi đề nghị tư vấn về thủ tục giải quyết hồ sơ TTHC qua mạng


o Tạo lập hồ sơ thủ tục hành chính điện tử và gửi qua mạng


o Đánh giá CBCC bộ phận 1 cửa


o Thông tin chỉ số cải cách hành chính


- Các thông tin được cung cấp:


o Thông tin hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, biểu mẫu của các thủ tục hành chính


o Thông tin tư vấn về hồ sơ, trình tự, biểu mẫu của các thủ tục hành chính (dưới dạng hỏi - đáp)


o Thông tin về trạng thái, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính


Để xác định mô hình liên thông giữa các nghiệp vụ, chúng ta sẽ lựa chọn 28 Thủ tục hành chính đại diện cho các sở, ban, ngành, huyện xã, cụ thể dưới bảng sau:


		STT

		Thủ tục hành chính

		Yêu cầu tin học hóa

		Yêu cầu trao đổi thông tin



		1

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức doanh nghiệp sử dụng đất

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở TN&MT -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở TN&MT: Thông tin về doanh nghiệp



		2

		Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở Công thương -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở Công thương: Thông tin về doanh nghiệp



		3

		Cấp giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở Công thương -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở Công thương: Thông tin về doanh nghiệp



		4

		Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDL về doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp

		Sở Công thương -> Bộ Kế hoạch và đầu tư : Mã số doanh nghiệp Bộ Kế hoạch đầu tư -> Sở Công thương: Thông tin về doanh nghiệp



		5

		Thủ tục thỏa thuận mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin doanh nghiệp trong CSDL QG về doanh nghiệp của Bộ KHĐT để thẩm tra doanh nghiệp


- Tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong CSDL đất đai của Sở TNMT để thẩm tra quyền sử dụng đất

		- Sở Công thương -> Bộ KHĐT :Mã số doanh nghiệp


- Bộ KHĐT -> Sở Công thương: Thông tin về doanh nghiệp


- Sở Công thương -> Sở TNMT: Mã số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai


- Sở TNMT-> Sở Công thương: Thông tin về thửa đất



		6

		Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an để định danh

		- Sở xây dựng -> Bộ Công an: Mã số định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở xây dựng: Thông tin về công dân



		7

		Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an để định danh

		- Sở xây dựng -> Bộ Công an: Mã số định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở xây dựng: Thông tin về công dân



		8

		Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an để định danh

		- Sở xây dựng -> Bộ Công an: Mã số định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở xây dựng: Thông tin về công dân



		9

		Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDL Quốc gia về doanh nghiệp của Bộ KH&ĐT để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở NN&PTNT -> Bộ KHĐT : Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở NN&PTNT: Thông tin về doanh nghiệp



		10

		Thủ tục cấp đổi hành nghê y tư nhân

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về lý lịch tư pháp trong CSDL về lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp để thẩm tra lý lịch

		- Sở Y tế -> Bộ Tư pháp: Mã số định danh cá nhân


- Bộ Tư pháp ->Sở Y tế : Thông tin về lý lịch tư pháp



		11

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ KH&ĐT để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở Y tế -> Bộ KHĐT : Mã số doanh nghiệp

- Bộ KHĐT -> Sở Y tế: Thông tin về doanh nghiệp



		12

		Thủ tục cấp mới giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDL QG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở Y tế -> Bộ Công an: Mã số định danh cá nhân


- Bộ Công an - > Sở Y tế: Thông tin về công dân



		13

		Thủ tục đăng ký mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDL Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ KHĐT để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở GTVT -> Bộ KHĐT: Thẩm tra doanh nghiệp


- Bộ KHĐT->Sở GTVT: Thông tin về doanh nghiệp



		14

		Đăng ký vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về Đăng ký phương tiện của Bộ Công an


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp


- Tra cứu thông tin về đăng kiểm trong CSDL về đăng kiểm của Cục đăng kiểm để kiểm tra thông tin về phương tiện

		- Sở GTVT -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở GTVT: Thông tin về doanh nghiệp


- Sở GTVT -> Cục đăng kiểm: Mã số đăng ký phương tiện


- Cục đăng kiểm -> Sở GTVT: Thông tin về đăng kiểm phương tiện


- Sở GTVT -> Bộ Công an: Mã số đăng ký phương tiện


- Bộ Công an ->Sở GTVT: Thông tin về đăng ký của phương tiện



		15

		Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin về doanh nghiệp trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra doanh nghiệp.


- Tra cứu thông tin về đăng kiểm trong CSDL về đăng kiểm của Cục đăng kiểm để kiểm tra thông tin về phương tiện

		- Sở GTVT -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở GTVT: Thông tin về doanh nghiệp


- Sở GTVT -> Cục đăng kiểm: Mã số đăng ký phương tiện


- Cục đăng kiểm -> Sở GTVT: Thông tin về đăng kiểm phương tiện



		16

		Giải quyết khiếu nại lần đầu

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở Tư pháp -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở tư pháp: Thông tin về công dân



		17

		Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở KH&CN -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở KH&CN: Thông tin về công dân



		18

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở KH&CN -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở KH&CN: Thông tin về công dân



		19

		Đăng ký hành nghề luật sư

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở tư pháp -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở tư pháp: Thông tin về công dân



		20

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở tư pháp -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân

- Bộ Công an -> Sở tư pháp: Thông tin về công dân



		21

		Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở tư pháp -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở tư pháp: Thông tin về công dân



		22

		Cấp chứng chỉ hành nghề thú ý

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở NN&PTNT -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân


- Bộ Công an -> Sở NN&PTNT: Thông tin về công dân



		23

		Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin doanh nghiệp trong CSDLQG về doanh nghiệp của Bộ KHĐT để thẩm tra doanh nghiệp

		- Sở LĐ&TBXH -> Bộ KH&ĐT: Mã số doanh nghiệp


- Bộ KH&ĐT -> Sở LĐ&TBXH: Thông tin về doanh nghiệp



		24

		Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDLQG về dân cư của Bộ Công an để thẩm tra định danh

		- Sở LĐ&TBXH -> Bộ Công an: mã định danh cá nhân

- Bộ Công an -> Sở LĐ&TBXH: Thông tin về công dân



		25

		Thủ tục đăng ký khai sinh

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Gửi thông tin về lý lịch tư pháp đến Bộ Tư pháp để cập nhật vào CSDL về hộ tịch


- Gửi thông tin về công dân đến Bộ Công an để cập nhật vào CSDL dân cư và nhận lại mã số định danh cá nhân


- Gửi thông tin về bảo hiểm đến CSDL về bảo hiểm xã hội và nhận về một mã số thẻ bảo hiểm

		- UBND xã/phường ->Bộ Tư pháp: Thông tin về lý lịch tư pháp


- UBND xã/phường -> Bộ Công an: Thông tin về công dân


- Bộ Công an - > UBND xã/phường: mã định danh cá nhân


- UBND xã/phường -> BHXH Việt Nam: Thông tin về Bảo hiểm


- BHXH Việt Nam - > UBND xã/phường: Mã số thẻ bảo hiểm



		26

		Thủ tục đăng ký kết hôn

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công An để thẩm tra định danh

		- UBND xã/phường -> Bộ Công an: mã số định danh cá nhân

- Bộ Công An -> UBND xã/phường:Thông tin về công dân



		27

		Thủ tục đăng ký giám hộ

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công An để thẩm tra định danh

		- UBND xã/phường -> Bộ Công an: mã số định danh cá nhân


- Bộ Công An -> UBND xã/phường:Thông tin về công dân



		28

		Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

		- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến


- Tra cứu thông tin gốc về công dân trong CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công An để thẩm tra định danh

		- UBND xã/phường -> Bộ Công an: mã số định danh cá nhân


- Bộ Công An -> UBND xã/phường:Thông tin về công dân





Dựa trên phân tích bảng nêu trên, chúng ta có dịch vụ dùng chung giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau :


- Cung cấp thông tin về người dân ( Bộ Công An)


- Cung cấp thông tin về Doanh nghiệp ( Bộ Kế hoạch đầu tư)


- Cung cấp thông tin về đất đai ( Sở Tài nguyên môi trường)


- Cung cấp thông tin về hộ tịch ( Bộ Tư Pháp)


- Thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.


4.3. Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung

CSDL dùng chung, kho dữ liệu và hạ tầng dữ liệu dùng chung nhằm mục đích đáp ứng được yêu cầu 4 của Kiến trúc CQĐT tỉnh Nam Định.


CSDL dùng chung: Được hiểu là CSDL dùng chung và CSDL danh mục dùng chung của tỉnh Nam Định. Việc xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Nam Định được dựa trên các nguyên tắc sau:


- Dựa trên các dịch vụ dùng chung của tỉnh


- Sử dụng lại các dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia


Đối với các Cơ sở dữ liệu Quốc gia chưa hoàn thiện, Tỉnh Nam Định có thể đề xuất xây dựng các cơ sở dữ liệu đó cho tỉnh. Đối với các cơ sở dữ liệu ngành dọc như Thuế, Bảo hiểm, kho bạc thì tỉnh cần sử dụng kết nối với các cơ sở dữ liệu đó để lấy dữ liệu phục vụ cho hệ thống chính quyền điện tử.


Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh bao gồm dưới bảng sau:


		STT

		CSDL dùng chung

		Thông tin cơ bản

		Đơn vị quản lý



		1

		CSDL về dân cư

		- Số định danh


- Họ và tên


- Ngày, tháng, năm sinh


- Giới tính


- Nơi đăng ký khai sinh


- Quê quán


- Dân tộc


- Tôn giáo


- Quốc tịch


- Tình trạng hôn nhân


- Nơi thường trú


- Nơi ở hiện tại

		Công An Tỉnh



		2

		CSDL về doanh nghiệp

		- Mã số doanh nghiệp


- Tên doanh nghiệp


- Ngành, nghề kinh doanh


- Mã số địa điểm kinh doanh


- Địa chỉ doanh nghiệp


- Điện thoại


- Email


- Chủ sở hữu


- Vốn điều lệ


- Người đại diện theo pháp luật

		Sở kế hoạch đầu tư



		3

		CSDL về đất đai

		- Dữ liệu người quản lý đất đai


- Thông tin đất đai


- Nhà cửa gắn liền với đất

		Sở Tài Nguyên môi trường



		4

		CSDL về hộ tịch

		- Khai sinh


- Tình trạng hôn nhân


- Tình trạng giám hộ


- Khai tử


- Quốc tịch


- Cha, mẹ, con


- Và các thông tin khác

		Sở Tư pháp



		5

		CSDL về CBCC

		Thông tin về cán bộ công chức trên địa bàn Tỉnh

		Sở Nội vụ





a) CSDL cán bộ, công chức, viên chức

Các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nam Định chính là những đối tượng được phân quyền sử dụng, khai thác hệ thống, thông tin trong hệ thống CQĐT. Các thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, được lưu trữ trong CSDL cán bộ, công chức, viên chức.


b) CSDL doanh nghiệp

Doanh nghiệp và người dân là hai đối tượng phục vụ chính của hệ thống CQĐT. Các thông tin về doanh nghiệp sẽ phối hợp với các thông tin về hồ sơ, thông tin xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. CSDL doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng trong việc quản lý toàn bộ các giao dịch giữa các doanh nghiệp và chính quyền tỉnh.


c) CSDL dân cư

CSDL dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định quản lý các thông tin về người dân trên địa bàn tỉnh. Các thông tin về người dân được kết hợp với các thông tin trong hồ sơ để quản lý. CSDL dân cư và CSDL thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng trong việc quản lý toàn bộ các giao dịch giữa người dân và chính quyền tỉnh.


d) CSDL đất đai, địa chính

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử.


Theo Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015, có 06 Cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai gồm có: CSDL dân cư (do Bộ Công an chủ trì); CSDL quốc gia Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường); CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); CSDL quốc gia về Tài chính; CSDL quốc gia về Bảo hiểm.


Kho dữ liệu của tỉnh sẽ kết nối với 06 cơ sở dữ liệu quốc gia này thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu để truy cập và lấy dữ liệu về các hệ thống thông tin của tỉnh Nam Định. Do vậy, khi xây dựng các CSDL dùng chung cho tỉnh Nam Định, cần xem xét kỹ về tính tích hợp với CSDL dùng chung quốc gia sau này. Cụ thể cần xem xét về phạm vi triển khai, thời điểm hoàn thành của CSDL quốc gia để tránh trùng lắp, cần xem xét về cấu trúc, đặc điểm, thuộc tính, mối quan hệ chi tiết của mỗi trường trong CSDL để đảm bảo tính tích hợp giữa CSDL tỉnh với CSDL quốc gia sau này.


Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm lập kế hoạch trình các cấp có liên quan để thực hiện triển khai, xây dựng, chia sẻ hệ thống CSDL dùng chung cho toàn tỉnh.


đ) Cơ sở dữ liệu về Hộ tịch

Thông tin về các Hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.


Sở Thông tin và Truyền thông cần trình UBND tỉnh về việc ban hành các Quy định có liên quan. Các Quy định này phải bao gồm (không hạn chế) các nội dung sau:


- Các nguyên tắc xây dựng, thu thập CSDL


- Các nguyên tắc cập nhật CSDL


- Các nguyên tắc tích hợp, chia sẻ CSDL


- Các nguyên tắc khai thác và sử dụng CSDL


- Các quy định khác quản lý về mặt nhà nước


4.4. Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan

Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan được thể hiện như sau:
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- Các kết nối theo chiều ngang sẽ bao gồm thông tin trao đổi thủ tục hành chính, văn bản và quản lý điều hành.


- Các kết nối theo chiều ngang giữa huyện, thành phố với kho bạc, thuế, bảo hiểm, ngân hàng.


- Các kết nối theo chiều ngang giữa các sở, ban, ngành với kho bạc, thuế, bảo hiểm, ngân hàng.


- Các kết nối theo chiều dọc trong tỉnh giữa xã, phường, huyện, thành phố,


và các Sở, ban, ngành sẽ bao gồm các thông tin sau:


o Thông tin trao đổi thủ tục hành chính.


o Thông tin thống kê Quản lý hành chính, cán bộ, công chức, đất đai, dân số, kinh tế -xã hội, môi trường, lao động, đơn vị hành chính, doanh nghiệp.


o Quản lý điều hành, văn bản.


Các kết nối theo chiều dọc với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thủ tục hành chính, hệ thống văn bản và điều hành tác nghiệp giữa tỉnh với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố khác và chính phủ.


Chi tiết trao đổi thông tin giữa một số các đơn vị được thể hiện ở bảng dưới đây:


		STT

		Tên TTHC

		Lĩnh vực

		Cơ quan/Đơn vị thực hiện

		Cơ quan/Đơn vị có thẩm quyền quyết định

		Cơ quan/Đơn vị phối hợp

		Mức độ

		Thông tin bắt buộc phải có để thực hiện TTHC

		Đối tượng thông tin trao đổi



		TTHC cấp tỉnh



		1

		Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh (thông tin định danh, cư trú), Tòa án nhân dân tỉnh (thông tin án tích), Ngân hàng (thanh toán trực tuyến)

		4

		- Thông tin án tích


- Thông tin định danh, cư trú

		- Công dân



		2

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		3

		Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

		Lưu thông hàng hóa

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		4

		Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

		Dầu khí

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		5

		Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh

		Bưu chính

		Sở TTTT

		Sở TTTT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		6

		Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh

		Bưu chính

		Sở TTTT

		Sở TTTT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp)0

		4

		

		- Doanh nghiệp



		7

		Cấp chứng chỉ hành nghề dược

		Dược phẩm - Mỹ phẩm

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		Công dân



		8

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

		Đăng ký kinh doanh

		Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

		Ủy ban nhân dân huyện

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		Công dân



		9

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện

		4

		Thông tin mã số thuế

		Công dân



		10

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		Thông tin mã số thuế

		Công dân



		11

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		Thông tin mã số thuế

		Công dân



		12

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		Thông tin mã số thuế

		Công dân



		13

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		Thông tin mã số thuế

		Công dân



		14

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		15

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Công dân


- Doanh nghiệp



		16

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi

		Đăng ký và thành lập doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		UBND tỉnh

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân)

		4

		Thông tin phê duyệt

		- Doanh nghiệp



		17

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân hàng (thanh toán điện tử), Cục thuế tỉnh (cập nhật thông tin đăng ký thuế)

		4

		

		- Doanh nghiệp



		18

		Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Sở KHĐT

		Sở KHĐT

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		- Công dân


- Doanh nghiệp



		TTHC cấp huyện



		1

		Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

		Hành chính - Tư pháp

		Phòng Tư pháp cấp huyện

		UBND cấp huyện

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		Thông tin phê duyệt

		- Công dân (cá nhân)


- Doanh nghiệp (pháp nhân)



		TTHC cấp xã



		1

		Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Mức độ 2)

		Tư pháp

		UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

		UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân)

		4

		

		Công dân



		2

		Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

		Tư pháp

		UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

		UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử)

		4

		

		Công dân



		3

		Đăng ký kết hôn (Mức độ 2)

		Tư pháp

		UBND cấp xã

		UBND cấp xã

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân)

		4

		

		Công dân



		4

		Đăng ký việc giám hộ (Mức độ 2)

		Tư pháp

		UBND cấp xã

		UBND cấp xã

		Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán)

		4

		

		Công dân





CHƯƠNG VI. KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH NAM ĐỊNH

1. Sơ đồ tổng thể kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

1.1. Các yêu cầu đối với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

Các yêu cầu đối với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định phải bám sát các nhiệm vụ cụ thể đã được Chính phủ giao cho các bộ ngành, địa phương thực hiện tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử, được tóm tắt trong nội dung sau:


Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp; thiết lập Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử); nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền, bảo đảm an toàn thông tin.


Đồng thời, dựa trên thực trạng triển khai sẵn có của tỉnh Nam Định, các yêu cầu cần có đối với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định bao gồm:


- Yêu cầu 1: Đảm bảo tích hợp liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh.


Theo khảo sát thực trạng, Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang phát triển công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động của mình. Tuy nhiên, việc kết hợp theo chiều dọc, ngang giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định phải đảm bảo việc kết nối liên thông giữa các hệ thống sẵn có cũng như liên thông dịch vụ giữa các cấp trong tỉnh để đảm bảo cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân một cách có hiệu quả.


- Yêu cầu 2: Phát triển, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên dịch vụ công mức 3, mức 4 để phục vụ tốt việc giao tiếp giữa chính quyền tỉnh và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


- Yêu cầu 3: Phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng tích hợp vào Trung tâm dữ liệu tỉnh nhằm tạo môi trường điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh.


- Yêu cầu 4: Đáp ứng yêu cầu chia sẻ tài nguyên, dịch vụ giữa các đơn vị trong tỉnh, xây dựng hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung, mạng dùng chung trên địa bàn tỉnh Nam Định.


- Yêu cầu 5: Phù hợp với kiến trúc chung của Chính phủ.


1.2. Sơ đồ tổng thể kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

Mô hình tổng thể Chính quyền điện tử được xây dựng theo mô hình kiến trúc tập trung, hướng dịch vụ (SOA) và kiến trúc phân tầng đáp ứng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh của Bộ thông tin truyền thông ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015, đáp ứng yêu cầu 5 của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định
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Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định bao gồm các thành phần chính sau:


a) Người sử dụng:

- Đối tượng người sử dụng bao gồm người dân, tổ chức, công chức, viên chức và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


- Đối tượng sử dụng bao gồm các tỉnh, thành khác, các Bộ, ngành kết nối vào các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu.


b) Kênh giao tiếp: Cần đảm bảo người sử dụng có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nam Định. Do vậy, Người sử dụng cần truy cập được qua nhiều kênh giao tiếp như điện thoại di động, thư điện tử, Fax, Cổng thông tin điện tử.


c) Dịch vụ cổng:

Cổng thông tin điện tử: Là bộ mặt của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, đang được nâng cấp và đi vào hoạt động ổn định, đã nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.


Các dịch vụ cổng bao gồm:

Quản lý nội dung: là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung là một tập hợp các nhiệm vụ và quy trình quản lý nội dung rõ ràng, hướng tới công bố trên các cổng thông tin điện tử (và các kênh truy cập tương tự) trong suốt vòng đời, từ lúc tạo ra cho đến khi lưu trữ. Dịch vụ này là sự kết hợp giữa các yếu tố con người, các quy trình và công nghệ cho phép các cổng thông tin điện tử chính phủ quản lý nội dung thông tin điện tử thông qua tất cả các giai đoạn vòng đời của nội dung. Dịch vụ này sử dụng một cơ chế quản lý nội dung đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho người dùng để xây dựng, triển khai và duy trì nội dung của cổng thông tin điện tử. Quản lý nội dung thường bao gồm các thành phần con và có các chức năng cơ bản sau đây:


+ Thành phần tạo nội dung: Thực hiện chức năng tạo nội dung.


+ Thành phần soạn thảo: Thực hiện chức năng điều chỉnh thông điệp nội dung và cách thức phân phối, gồm cả việc biên dịch và định vị.


+ Xuất bản: Thực hiện chức năng phát hành nội dung để sử dụng.


+ Quản trị: Thực hiện chức năng quản lý cấp phép truy cập đến các thư mục, tệp tin, thường được thực hiện bằng cách gán quyền truy cập cho nhóm người dùng hoặc vai trò của người dùng.


+ Tìm kiếm, truy vấn: Khi CQNN cung cấp càng nhiều thông tin trên cổng thông tin điện tử, việc tìm kiếm bằng từ khóa sẽ giúp người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết. Các thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử không chỉ bao gồm thông tin có cấu trúc (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu), mà còn là thông tin phi cấu trúc (như tệp tin .html, .txt,... ), do đó, cổng thông tin điện tử tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung cấp chức năng tìm kiếm bằng từ khóa.


+Quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý người sử dụng là một cơ chế xác thực để cung cấp cho những người quản trị cổng thông tin điện tử một phương thức để xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử. Nó cũng cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác định các quyền khác nhau của người sử dụng. Quản lý người sử dụng là một chức năng cần thiết khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Hầu hết cơ chế quản lý người sử dụng dùng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để xác thực người sử dụng. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cơ chế hạ tầng khóa công khai để xác thực người sử dụng. Khi các Tỉnh xây dựng các ứng dụng khác nhau, mỗi ứng dụng có tài khoản người sử dụng và cơ chế xác minh mật khẩu riêng. Điều đó có nghĩa là, người sử dụng phải đăng nhập lại khi họ muốn sử dụng các hệ thống khác nhau. Đăng nhập một lần là cơ chế liên thông xác thực bằng định danh giữa các hệ thống khác nhau, người sử dụng chỉ cần đăng nhập duy nhất một lần và có thể sử dụng, truy cập các hệ thống khác Nhau


+ Quản lý biểu mẫu điện tử: Sử dụng thành phần này để đưa các biểu mẫu hay các tệp tin lên cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trước (front-end), người dùng có thể tải về các biểu mẫu hoặc các tập tin này.


+ Thông báo: Các kênh thông báo được tích hợp vào cổng thông tin điện tử


d) Dịch vụ tích hợp: Tích hợp các dịch vụ web, các cổng thông tin con và cổng thông tin thành phần.


e) Hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến: Cho phép thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.


f) Các dịch vụ công trực tuyến: Xây dựng, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 2 của tỉnh lên dịch vụ công mức độ 3,4.


g) Ứng dụng và CSDL:

- Các ứng dụng nghiệp vụ: Triển khai các ứng dụng nghiệp vụ để tin học hóa hoạt động cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tại tỉnh Nam Định


- Lớp cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng hành chính và hệ thống dịch vụ công của tỉnh Nam Định.


h) Nền tảng tích hợp dịch vụ chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định (LGSP: Local government service platform): Làm nhiệm vụ tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, hoặc với các cơ quan Đảng, hay các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức khác khi cần thiết, đảm bảo việc liên thông thông tin thông suốt trong toàn tỉnh. LGSP cũng sử dụng để kết nối với nền tảng tích hợp dịch vụ quốc gia (NGSP), đảm bảo kết nối thông tin với các Bộ, ngành và các tỉnh khác trên cả nước.


i) Hạ tầng kỹ thuật: Triển khai Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh để toàn bộ cơ sở dữ liệu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được lưu trữ tập trung. Đảm bảo việc dùng chung cơ sở hạ tầng trang thiết bị trong tỉnh. Triển khai hệ thống mạng WAN, đảm bảo kết nối và truy cập dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với Trung tâm dữ liệu dùng chung.


j) Chỉ đạo, quản lý chính sách: tổ chức, quản lý, các chính sách hỗ trợ tất cả các thành phần trên.


2. Mô tả Nền tảng tích hợp dịch vụ chính quyền điện tử Tỉnh (LGSP: Local Government Service Platform)

2.1. Dịch vụ thư mục

Dịch vụ thư mục cung cấp cho người dùng một phương thức truy vấn đơn giản mà người dùng có thể sử dụng từ khóa như tên, mã để tìm kiếm thông tin lưu trong máy chủ thư mục. Ví dụ, để đạt được mục tiêu tích hợp mật khẩu, tài khoản, các CQNN có thể sử dụng dịch vụ thư mục để xây dựng tài khoản cho nhân viên đến định danh tài khoản/mật khẩu khác nhau trong các hệ thống khác nhau (cổng thông tin điện tử, thư điện tử, đăng nhập một lần,…). Dịch vụ thư mục có thể cung cấp một cơ chế thuận tiện hơn cho người sử dụng và người quản trị để quản lý tài khoản của họ. 


Dịch vụ thư mục là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng bao gồm các thành phần sau:


- Quản lý hệ thống: Quản lý toàn bộ các hệ thống cơ sở hạ tầng, đăng ký truy cập, quản lý cài đặt, nâng cấp, bổ sung trong hệ thống chính quyền điện tử.


- Giám sát hệ thống: Giám sát tính sẵn sàng, hiệu năng, an toàn thông tin, truy cập thông tin trong hệ thống chính quyền điện tử.


2.2. Dịch vụ định danh

- Đây cũng là dịch vụ cơ sở hạ tầng. Dịch vụ này cung cấp một cơ chế cho phép hệ thống Chính quyền điện tử nhận dạng người sử dụng. Sử dụng hệ thống quản trị định danh tập trung cho hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


- Dịch vụ này được tích hợp vào trục tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh


2.3. Dịch vụ xác thực:

- Xác thực là quá trình để xác nhận sự thật của các thực thể. Trong hệ thống Chính quyền điện tử, không chỉ cần xác thực người dùng mà còn cần xác thực các hệ thống. Xác thực người sử dụng là quá trình để định danh người sử dụng; nó có thể tuân theo quy trình tương tự như dịch vụ định danh. Xác thực hệ thống là quá trình để xác định các hệ thống khác có thể sử dụng nguồn lực của hệ thống. Hầu hết các trường hợp, chứng thư của máy chủ sẽ được sinh ra và có giá trị xác thực máy chủ đó. Khi hệ thống cần phải xác thực một hệ thống khác, có thể định hướng lại quá trình đến dịch vụ xác thực dùng chung và dịch vụ chia sẻ sẽ gửi kết quả đến hệ thống CPĐT để hoàn tất quá trình xác thực máy chủ. Dịch vụ xác thực kết hợp với dịch vụ thư mục để xác thực và cấp quyền truy cập tài nguyên cho người sử dụng.


- Dịch vụ này được tích hợp vào trục tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh


2.4. Dịch vụ cấp quyền truy cập:

- Khi hệ thống hoàn thành quá trình xác thực, nó sẽ căn cứ vào mức độ quyền hạn khác nhau của người sử dụng để cấp quyền cụ thể. Tương tự với quá trình xác thực, khi hệ thống cung cấp các quyền khác nhau cho người sử dụng, nó có thể định hướng lại quá trình dịch vụ cấp quyền và các dịch vụ dùng chung sẽ gửi kết quả đến hệ thống để hoàn tất quá trình cấp quyền truy cập.


- Sử dụng công nghệ đăng nhập một lần (Single-sign-on) trong việc đăng nhập vào hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.


- Dịch vụ này được tích hợp vào trục dữ liệu dùng chung của tỉnh


2.5. Dịch vụ thanh toán điện tử:

Sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử đến các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác phục vụ công dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi xử lý các giao dịch. Đây là một ứng dụng dùng chung được tích hợp vào trục tích hợp dữ liệu.


2.6. Trao đổi thông tin, dữ liệu:

Xây dựng các giao diện trao đổi thông tin dữ liệu, cung cấp thông tin, dữ liệu cho huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.


2.7. Dịch vụ tích hợp, chia sẻ các dịch vụ và thông tin trong hệ thống chính quyền điện tử

Dịch vụ tích hợp, chia sẻ các dịch vụ và thông tin trong nền tảng tích hợp, chia sẻ thông tin được triển khai bao gồm một trục tích hợp hợp dữ liệu phù hợp cho yêu cầu 1 nêu trên.


Trục tích hợp đảm bảo việc liên thông văn bản theo nghị quyết 36a/NQ-CP của thủ tướng chính phủ ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử. Tuy nhiên, ngoài việc liên thông văn bản, để tiến tới liên thông tích hợp toàn bộ hệ thống, thông tin, dữ liệu của tỉnh Nam Định, trở thành mạng “Chính quyền kết nối” trên toàn bộ các sở ngành, thành phố, huyện của tỉnh, cần phải có trục tích hợp, không chỉ kết nối với hệ thống văn bản mà còn kết nối toàn bộ thông tin, dữ liệu giữa các tuyến của tỉnh.


Liên thông văn bản theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và liên thông theo thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về bản chất chỉ là 02 ứng dụng trong rất nhiều ứng dụng của một tỉnh/thành phố (còn có các ứng dụng về KTXH, về Y tế, về Thuế, về Hải quan, về trao đổi theo chiều ngang, dọc giữa các đơn vị, ...) có thể phát sinh trong tương lai. Trục tích hợp có mục đích liên thông toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh Nam Định.


Việc liên thông khi làm đều có các danh mục (danh bạ) dùng chung như: Đơn vị, tỉnh, người dùng, phân quyền, chữ ký số,... nếu không có trục thì mỗi ứng dụng lại làm danh bạ dùng chung này, như vậy sẽ không đồng bộ và tốn kém khi có bất cứ thay đổi gì xảy ra.


Hệ thống bảo mật và an toàn dữ liệu cho các Ứng dụng trao đổi dữ liệu: Trục tích hợp không chỉ làm nhiệm vụ trao đổi dữ liệu, mà còn xây dựng cả một cơ chế để đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật dữ liệu khi trao đổi trên nền tảng Internet như: mã hóa, chữ ký số, bảo mật, phân quyền, chống đánh DDoS, ... những hệ thống này không phải đơn giản mà làm được. Do vậy các ứng dụng không thể tự đầu tư mà phải xây dựng thành 1 nền tảng để cho các ứng dụng sử dụng. Trục tích hợp sẽ thực hiện các nội dung này.


Khi triển khai hệ thống trục tích hợp dữ liệu, thay vì tương tác trực tiếp, các ứng dụng của tỉnh Nam Định sẽ giao tiếp thông qua một kênh (Bus); kênh này cung cấp các đặc tính công nghệ ảo hóa và quản lý để triển khai thực hiện và mở rộng định nghĩa cốt lõi của SOA (Service Oriented Architecture - Kiến trúc định hướng dịch vụ). Trục tích hợp là một trong các thành phần của nhóm phần mềm nền tảng lớp giữa (middleware) dựa trên các công nghệ IBM, Oracle, nguồn mở, Microsoft,... Trục tích hợp dữ liệu cung cấp các đặc tính về:


● Quản lý, phân phối dữ liệu: Được sử dụng để hỗ trợ việc tích hợp và trao đổi thông tin giữa các ứng dụng, phần mềm trong hệ thống tổng thể có nhiều mảng ứng dụng khác nhau. Mục đích của ESB là làm cho việc tích hợp các ứng dụng và quy trình trở nên thuận tiện hơn bằng cách cung cấp một quy trình phân tán, điều hướng thông minh, bảo mật và có thể tự động chuyển đổi dữ liệu.


● Quản lý quy trình: Là một giải pháp mô hình hóa, tự động hóa, quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho một tổ chức, cung cấp các công cụ để mô hình hóa, thiết kế, phát triển, giả lập, triển khai, giám sát các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.


● Giám sát quy trình: Cung cấp các chức năng để theo dõi hoạt động quy trình của các thành phần trong hệ thống phần mềm nền tảng.


● Các chuẩn và kiến trúc lập trình: Theo kiến trúc của hệ thống chính quyền điện tử, các ứng dụng sẽ kết nối đến các thành phần của phần mềm nền tảng thông qua trục tích hợp. Hiện nay các sản phẩm trục tích hợp được sử dụng phổ biến đều có thể tích hợp với gần như toàn bộ các ứng dụng, kể cả các ứng dụng rất chuyên dụng (như ERP, các phần mềm tài chính với các kết nối đặc trưng của ngành tài chính, như OFS), hoặc các ứng dụng đã được viết từ lâu với các ngôn ngữ COBOL,…Tuy vậy để việc kết nối tích hợp một cách dễ dàng, tốn kém ít thời gian và công sức nhất, các ứng dụng nên hỗ trợ chuẩn thông điệp (message) là XML và hỗ trợ các chuẩn về giao thức vận chuyển (transport protocol).


● Địa điểm và nhân dạng: Các phần mềm ứng dụng của tỉnh Nam Định không cần biết địa điểm hoặc nhân dạng của các phần mềm ứng dụng tham gia khác trong cùng hệ thống. Ví dụ, ứng dụng yêu cầu lấy dữ liệu không cần phải biết rằng một yêu cầu có thể được phục vụ bởi bất kỳ một hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ nào. Phần mềm ứng dụng (gồm cơ sở dữ liệu) cung cấp dịch vụ có thể được thêm vào hoặc gỡ bỏ mà không làm đổ vỡ hệ thống.


●Giao thức tương tác: Những phần mềm ứng dụng tham gia kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau không cần phải chia sẻ cùng một giao thức giao tiếp hay dạng tương tác. Một yêu cầu được biểu diễn dưới dạng SOAP/HTTP có thể được phục vụ bởi một bên cung cấp thứ 3.


● Giao diện: Các phần mềm ứng dụng yêu cầu dữ liệu và phần mềm ứng dụng cung cấp dữ liệu không cần phải thống nhất về một giao diện chung. ESB hóa giải các sự khác nhau bằng cách chuyển đổi các thông báo yêu cầu thành một khuôn dạng mà phần mềm yêu cầu lấy dữ liệu trông đợi.


● Chất lượng (Tương tác) Dịch vụ (QoS): Các phần mềm ứng dụng tham gia khai báo các yêu cầu QoS của mình, bao gồm cả hiệu năng và độ tin cậy, quyền hạn của các yêu cầu, mã hóa/giải mã, toàn vẹn các nội dung thông báo, kiểm tra tự động các tương tác dịch vụ và việc định tuyến các yêu cầu ấy như thế nào (ví dụ như đi đến bản triển khai thực hiện đang sẵn sàng, dựa trên tiêu chí về phân tải công việc). Các chính sách mô tả các yêu cầu và khả năng QoS của những bên yêu cầu và bên cung cấp dịch vụ có thể được chính các dịch vụ thỏa mãn hoặc được thỏa mãn bởi ESB qua việc bù trừ các chỗ không ăn khớp.


Như vậy, ESB cho phép các phần mềm ứng dụng yêu cầu dữ liệu (consumer) không cần phải biết rõ việc thực hiện thực tế của phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ - từ quan điểm của cả nhà phát triển lẫn nhà triển khai ứng dụng. ESB sẽ chịu trách nhiệm về việc phân phối các yêu cầu dữ liệu tới bên cung cấp dịch vụ có đưa ra các chức năng và QoS cần thiết. Các phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ nhận được các yêu cầu và chúng sẽ đáp ứng yêu cầu đó mà không biết nguồn gốc của thông báo. Chính ESB cũng là trong suốt đối với các bên yêu cầu và cung cấp dịch vụ đang sử dụng nó. Logic ứng dụng có thể gọi hoặc phân phối dịch vụ bằng cách sử dụng một loạt các mô hình và các kỹ thuật lập trình mà không cần phải xem xét có kết nối trực tiếp không hoặc có đi xuyên qua một ESB không. Kết nối đến một ESB là một quyết định triển khai; mã nguồn ứng dụng không thay đổi.


Một ESB cần phải hỗ trợ nhiều loại hình tương tác, bao gồm một chiều, yêu cầu/đáp ứng, không đồng bộ, đồng bộ và công bố/đăng ký. Nó cũng hỗ trợ quá trình xử lý sự kiện phức tạp trong đó một loạt các sự kiện có thể được quan sát để sinh ra một sự kiện như là một hệ quả của các mối quan hệ trong loạt sự kiện.


Ngoài ra, ESB phải đảm bảo cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và dễ quản lý để triển khai thực hiện SOA. Được chèn trong suốt giữa các điểm đầu cuối, kênh này nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác giữa phần mềm ứng dụng yêu cầu dữ liệu - phần mềm ứng dụng cung cấp dữ liệu mặc dù các giao thức, các mẫu tương tác hay các khả năng dịch vụ không hoàn toàn ăn khớp và cho phép giám sát và quản lý.


Các dịch vụ này được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp trên và CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh Nam Định, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng. Các dịch vụ trong lớp chia sẻ và tích hợp của tỉnh Nam Định bao gồm:


Đáp ứng đầy đủ các thành phần trong khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam:

(1) Dịch vụ thư mục: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu theo khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0.


(2) Quản lý định danh: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu theo khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0.


(3) Quản lý trao đổi dữ liệu mức Tỉnh/Thành phố: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu theo khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0.


(4) Thanh toán điện tử: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu theo khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0.


(5) Dịch vụ tích hợp: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu theo khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0


(6) Quản lý luồng công việc giúp quản lý việc thực hiện các tiến trình công việc đã được định nghĩa trước (Các thông điệp được gửi từ ứng dụng tới SOA và nhận kết quả phản hồi từ SOA thông qua luồng xử lý thông điệp)

(7) Các cổng (Adapter) kết nối nền tảng tích hợp với các thành phần khác bên trong Tỉnh và các hệ thống thông tin bên ngoài cơ quan Tỉnh.

Nền tảng tích hợp dịch vụ chính quyền điện tử (LGSP) của tỉnh Nam Định cho phép kết nối chia sẻ dịch vụ với các hệ thống thông tin tại các bệnh viện, trường học và các đơn vị trực thuộc tỉnh cũng như kết nối với nền tảng tích hợp dịch vụ chính quyền điện tử Quốc gia (NGSP - National Government Service Platform) để kết nối với các Bộ và các tỉnh trong cả nước.


Dưới đây là mô hình triển khai trục tích hợp của tỉnh Nam Định
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3. Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và hạ tầng dữ liệu dùng chung

a. Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung:

- Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nam Định.


- Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp: Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh toàn quốc. Sở Kế hoạch Đầu tư sử dụng phần mềm đăng ký doanh nghiệp quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Bộ Kế hoạch Đầu tư. Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sẽ được lấy thông tin từ hệ thống đăng ký kinh doanh toàn quốc thông qua các dịch vụ Web (Web services).


- Cơ sở dữ liệu dân cư: Kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư (do Bộ Công An triển khai) để thu thập các thông tin.


- Cơ sở dữ liệu đất đai, địa chính: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, địa chính của tỉnh Nam Định. Kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai (do Bộ Tài nguyên Môi trường triển khai) để thu thập các thông tin.


- Cơ sở dữ liệu Hộ tịch.


b. Xây dựng các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành:

- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được kết nối, lấy thông tin từ các cơ sở dữ liệu dùng chung thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.


- Nghiên cứu xây dựng mới, nâng cấp bổ sung các chức năng cho cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn liền với hệ thống thông tin được triển khai của tỉnh Nam Định cụ thể như sau:


Dưới đây là danh sách các CSDL đang được triển khai tại các Sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định:


		TT

		Tên đơn vị

		Các CSDL



		1.

		Sở Giáo dục và đào tạo

		CSDL đề thi, bài giảng điện tử, CSDL học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh



		2.

		Sở Y tế

		CSDL cấp chứng chỉ hành nghề y



		3.

		Sở Khoa học công nghệ

		CSDL đề tài khoa học



		4.

		Sở Giao thông vận tải

		CSDL giấy phép lái xe



		5.

		Thanh tra tỉnh

		CSDL về thanh tra , khiếu nại, tố cáo



		6.

		Ban quản lý các khu công nghiệp

		CSDL khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề



		7.

		Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện

		CSDL hoạt động chuyên môn nghiệp vụ riêng như tài chính, kế toán, tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự ngành





Giải pháp thống nhất, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia: Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoàn thiện, hệ thống chính quyền điện tử sẽ định kỳ đồng bộ thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dịch vụ (Dịch vụ Web) để cập nhật vào các cơ sở dữ liệu tương ứng trong hệ thống chính quyền điện tử.


Kho dữ liệu: Dữ liệu tổng hợp phục vụ cho việc lập báo cáo, thống kê, ra quyết định của tỉnh Nam Định. Kho dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


Phân tích, thống kê: Hệ thống Phân tích, thống kê để phục vụ cho việc lập báo cáo, thống kê, phục vụ quản lý của tỉnh Nam Định. Dữ liệu được lấy từ kho dữ liệu và các dữ liệu của các ứng dụng.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung bao gồm:


● Mạng, máy tính: Hệ thống mạng là thành phần then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu hạ tầng kết nối các dịch vụ nền và các ứng dụng, dịch vụ, nhằm đáp ứng mục tiêu sẵn sàng phục vụ nhu cầu truyền nhận dữ liệu và khai thác thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Hệ thống mạng máy tính bao gồm mạng diện rộng, mạng nội bộ, VPN và mạng Internet. Ngoài ra còn đảm bảo các thiết bị máy tính cho người dùng cuối như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, các thiết bị hỗ trợ cá nhân;


● Hệ thống an ninh, bảo mật: Là hệ thống được xây dựng và duy trì đảm bảo cho các hệ thống thông tin của tỉnh thực hiện sứ mệnh, chức năng trọng yếu của mình trước sự tấn công, xâm nhập phá hoại, lợi dụng các hệ thống thông tin của tỉnh, dẫn đến gây hư hỏng, gián đoạn việc sử dụng các hệ thống này;


● Trung tâm tích hợp dữ liệu: Là nơi quản lý lưu trữ, tập trung toàn bộ cơ sở dữ liệu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


4. Mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

4.1 Người sử dụng

Người dùng bao gồm các đối tượng sử dụng, và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua hệ thống chính quyền điện tử:


- Công dân/Doanh nghiệp: là người dùng cuối, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


- Công chức: là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh, Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng tham gia vào cung cấp dịch vụ, và giải quyết yêu cầu dịch vụ của công dân và doanh nghiệp.


4.2 Kênh giao tiếp

Có những kênh triển khai dịch vụ khác nhau, qua đó các đối tượng trong lớp người dùng (cán bộ công chức, công dân, doanh nghiệp,...) có thể tương tác, truy cập, và sử dụng các dịch vụ. Các kênh bao gồm:


- Mạng trực tuyến (Internet): các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho công dân và doanh nghiệp thông qua kênh này.


- Mạng nội bộ (Intranet/LAN/WAN/MAN): các ứng dụng dịch vụ nghiệp vụ phục vụ, tham gia, và hỗ trợ triển khai dịch vụ công, được sử dụng bởi các cán bộ của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


- Thư điện tử (Email): Một phương thức trao đổi thông tin trong công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa các bộ phận và cá nhân.


- Trung tâm hỗ trợ (contact center): đảm nhận vai trò trợ giúp việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, công dân. Đây là sự kết hợp một cách hệ thống các phương thức tương tác, từ gọi điện thoại, tin nhắn SMS, MMS, e-mail, website cho đến đối thoại trực tiếp, thư bưu chính…


Ngoài ra, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nam Định có thể giao tiếp với CQĐT thông qua hình thức khác như trực tiếp, điện thoại/fax..


4.3 Dịch vụ cổng

Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Cung cấp thông tin của tỉnh Nam Định cho người dân, doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử của tỉnh sẽ bao gồm các cổng con, cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh phục vụ cho việc tương tác với người dân, doanh nghiệp và cổng thông tin nghiệp vụ của tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đăng nhập để truy cập vào các ứng dụng nội bộ và ứng dụng chuyên ngành của tỉnh.


Cổng thông tin dịch vụ công: Là cổng cung cấp các chức năng giao tiếp với các dịch vụ công cấp 3, cấp 4 của tỉnh.


Cổng thông tin nghiệp vụ: Cổng cung cấp chức năng giao tiếp với các hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống thông tin hành chính và các hệ thống thông tin nội bộ của từng đơn vị.


Các cổng thông tin dịch vụ công và cổng thông tin nghiệp vụ tương tác với các dịch vụ công và các hệ thống thông tin thông qua kết nối trực tiếp và nền tảng tích hợp dịch vụ của tỉnh Nam Định.


Cổng thông tin sẽ bao gồm tối thiểu các thành phần sau đây:


- Thành phần quản trị nội dung: Cho phép lưu trữ, quản lý, phân phối nội dung cho các kênh thông tin trên cổng thông tin điện tử.


- Thành phần tìm kiếm, truy vấn: Cung cấp công cụ tìm kiếm để cung cấp chức năng tìm kiếm bằng từ khóa.


- Thành phần quản trị người dùng, đăng nhập một lần: Quản trị người dùng là cơ chế xác thực cung cấp phương thức xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử. Đăng nhập một lần là cơ chế liên thông xác thực bằng định danh giữa các hệ thống khác nhau, người sử dụng chỉ cần đăng nhập duy nhất một lần và có thể truy cập, sử dụng các hệ thống khác nhau.


- Thành phần quản lý biểu mẫu điện tử.


- Thành phần quản lý thông báo.


Cổng thông tin sẽ tích hợp tất cả các cổng thông tin thành phần của tỉnh bao gồm các cổng thông tin của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.


4.4 Các dịch vụ công trực tuyến

Các dịch vụ công đã và sẽ được triển khai của tỉnh bao gồm dịch vụ công của các đơn vị như sau:


		TT

		Tên

		Mô tả



		1

		Cổng dịch vụ công

		Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh



		4

		Các dịch vụ công cấp tỉnh

		Dịch vụ công thuộc chức năng các sở, ban, ngành trong tỉnh



		5

		Các dịch vụ công cấp huyện

		Dịch vụ công cấp huyện



		6

		Các dịch vụ công cấp xã

		Dịch vụ công cấp xã





Các dịch vụ công này sẽ được triển khai ở mức độ 3,4 để đáp ứng yêu cầu 2 trong Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, được thể hiện tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020; Công văn 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng chính phủ về ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 và Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.


4.5 Ứng dụng và CSDL

a) Nhóm ứng dụng chuyên ngành

Là các ứng dụng phục vụ tác nghiệp các nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Các ứng dụng này triển khai để đáp ứng yêu cầu 3 của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


Là các ứng dụng chuyên ngành phục vụ cho các lĩnh vực của các đơn vị trong tỉnh Nam Định, bao gồm phần mềm và cơ sở dữ liệu.


Nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng chuyên ngành phục cho hoạt động chung của tỉnh Nam Định, đảm bảo các hệ thống có thể kết nối, chia sẻ thông tin thông qua nền tảng tích hợp được triển khai của tỉnh (quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, công báo điện tử, CSDL văn bản QPPL, quản lý văn bản chỉ đạo điều hành và các phần mềm ứng dụng khác).


Các ứng dụng chuyên ngành phục vụ cho công tác thu thập, xử lý thông tin chuyên ngành phục vụ công tác báo cáo, thống kê, điều hành ra quyết định của tỉnh Nam Định và tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ được triển khai, sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều sở, ngành, UBND các huyện, thành phố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và điều hành. Các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai hiệu quả tại một số cơ quan, đơn vị bao gồm:


- 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đều sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính - kế toán ở đơn vị.


- Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý thi, quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quản lý nhân sự, xây dựng bài giảng điện tử và một số phần mềm khác hỗ trợ công tác dạy, học và quản lý ngành.


- Sở Y tế: Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thống kê trong ngành y tế, cấp chứng chỉ hành nghề y, hệ thống quản lý thông tin bệnh viện,… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Triển khai phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh liên thông với các cơ quan đơn vị liên quan, nhờ đó, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động này.


- Sở Tài chính: Nhiều ứng dụng dùng chung đã được áp dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc,… được triển khai thống nhất, đồng bộ ở các cấp đảm bảo tính liên thông trong gửi nhận dữ liệu giữa các cấp theo quy định.


- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các hệ thống quản lý thông tin về đất đai, xây dựng các cơ sở chuyên ngành tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý điều hành.


- Sở Giao thông Vận tải: Sử dụng hệ thống dịch vụ công đổi giấy phép lái xe do Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe.


- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý đối tượng đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội… góp phần tăng cường cải cách hành chính, minh bạch thông tin trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động bảo hiểm xã hội; nâng cao năng lực quản lý ngành, lĩnh vực.


- Cục Thuế: Triển khai nhiều ứng dụng quan trọng như phần mềm kê khai thuế qua mạng, chứng thực chữ ký số, quản lý văn bản điều hành, quản lý tài sản,… được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông các cơ quan, đơn vị trong ngành từ trung ương đến địa phương; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức CBCC về vị trí, vai trò của ứng dụng CNTT; đồng thời nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp


- Ngân hàng nhà nước: Bên cạnh việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ. Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chú trọng thúc đẩy triển khai các phần mềm quản lý tiền tệ, rút tiền tự động, thanh toán qua mạng, thanh toán qua thiết bị di động… trên toàn bộ hệ thống, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ.


Các ứng dụng chuyên ngành sẽ kết nối trực tiếp với các hệ thống thông tin tại các đơn vị trực thuộc tỉnh Nam Định hoặc kết nối, chia sẻ dịch vụ thông qua dịch vụ chia sẻ, tích hợp thông tin của tỉnh.


Các ứng dụng chuyên ngành sẽ tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các yêu cầu về công nghệ và tiêu chuẩn do đơn vị chuyên môn CNTT ban hành.


b) Nhóm ứng dụng phục vụ nội bộ, quản lý, điều hành

		TT

		Tên viết tắt

		Mô tả



		1

		VB

		Hệ thống quản lý văn bản tích hợp toàn Sở. Ngành, tỉnh, huyện, xã của Nam Định



		2

		EMAIL

		Nâng cấp hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Nam định



		3

		HNTH

		Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trên toàn tỉnh





c) Ứng dụng kết nối với các bộ, ngành

Là việc sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, đồng bộ từ trung ương tới địa phương bao gồm:


		TT

		Tên viết tắt

		Mô tả



		1

		HCDT, CMTDT, QLDC

		Hộ chiếu điện tử, Chứng minh thư điện tử, quản lý dân cư (Công an tỉnh)



		2

		GPLX

		Quản lý cấp giấy phép lái xe


( Sở Giao thông Vận tải)



		4

		ĐKKD

		Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh


( Sở Kế hoạch và Đầu tư)



		5

		QLĐĐ

		Hệ thống thông tin quản lý đất đai


( Sở Tài nguyên và Môi trường)



		6

		QLBH

		Quản lý thông tin Bảo hiểm y tế


( Sở Y tế)





d) Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được định nghĩa là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông tin qua phương tiện điện tử. (Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI). Nhóm cơ sở dữ liệu của tỉnh Nam Định bao gồm các thành phần sau:


- Nhóm cơ sở dữ liệu ứng dụng: Phục vụ cho các ứng dụng của tỉnh Nam Định bao gồm:


		TT

		Tên cơ sở dữ liệu

		Nội dung



		1

		Nhóm cơ sở dữ liệu dùng chung

		Là các cơ sở dữ liệu quản lý các thông tin dùng chung phục vụ cho hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Nam Định



		2

		Nhóm Cơ sở dữ liệu dịch vụ công

		Bao gồm các cơ sở dữ liệu của các dịch vụ công cấp 3, 4 triển khai trong tỉnh Nam Định. Mỗi dịch vụ công tối thiểu có một cơ sở dữ liệu.



		3

		Nhóm Cơ sở dữ liệu chuyên ngành

		Bao gồm các cơ sở dữ liệu phục vụ cho các ứng dụng chuyên ngành. Mỗi ứng dụng chuyên ngành tối thiểu có một cơ sở dữ liệu phục vụ.



		4

		Cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

		Thu thập thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định



		5

		CSDL thông tin địa lý

		Thu thập thông tin địa lý của tỉnh Nam Định





Tuy nhiên, theo Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015, có 06 Cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai gồm có: CSDL dân cư (do Bộ Công an chủ trì); CSDL quốc gia Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường); CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); CSDL quốc gia về Tài chính; CSDL quốc gia về Bảo hiểm. Kho dữ liệu của Tỉnh sẽ kết nối với 06 cơ sở dữ liệu quốc gia này thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu để truy cập và lấy dữ liệu về các hệ thống thông tin của tỉnh Nam Định


- Kho dữ liệu: Dữ liệu tổng hợp phục vụ cho việc lập báo cáo, thống kê, ra quyết định của tỉnh Nam Định. Kho dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu ứng dụng.


- Phân tích, thống kê: Hệ thống phân tích, thống kê để phục vụ cho việc lập báo cáo, thống kê, ra quyết định của Nam Định. Dữ liệu được lấy từ kho dữ liệu và các dữ liệu của các ứng dụng.


5. Hạ tầng kỹ thuật

Thành phần cung cấp hạ tầng, phương tiện, nền tảng phục vụ cho người sử dụng và các ứng dụng, cụ thể bao gồm:


- Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: Là trung tâm trực thuộc UBND tỉnh Nam Định, có chức năng quản lý, tổ chức khai thác dữ liệu tập trung của toàn tỉnh.


Các hệ thống dữ liệu, máy chủ thuộc cơ quan tỉnh Nam Định sẽ được quản lý tập trung tại trung tâm dữ liệu nhằm tận dụng hạ tầng máy chủ dùng chung (sử dụng công nghệ ảo hóa) cũng như tận dụng hạ tầng mạng dùng chung tại tỉnh Nam Định.


Việc tập trung dữ liệu, máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh cũng tạo điều kiện cho việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định của tỉnh Nam Định cũng như các quy định của Chính phủ.


Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Nam Định để lưu trữ dữ liệu của các hệ thống thông tin trong tỉnh, đảm bảo hạ tầng quản lý dữ liệu thống nhất tại cơ quan tỉnh Nam Định.


Kiến trúc hạ tầng thông tin của Trung tâm dữ liệu được mô tả như hình sau:
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- Mạng, máy tính: Hệ thống mạng là thành phần then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu hạ tầng kết nối các dịch vụ nền và các ứng dụng, dịch vụ, nhằm đáp ứng mục tiêu sẵn sàng phục vụ nhu cầu truyền, nhận dữ liệu và khai thác thông tin của các cơ quan nhà nước. Hệ thống mạng máy tính bao gồm mạng diện rộng, mạng nội bộ, VPN và mạng Internet. Ngoài ra còn đảm bảo các thiết bị máy tính cho người dùng cuối như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, các thiết bị hỗ trợ cá nhân.


- Hệ thống an ninh, bảo mật: Là hệ thống được xây dựng và duy trì đảm bảo cho các hệ thống thông tin của tỉnh thực hiện chức năng trọng yếu của mình trước sự tấn công, xâm nhập gây phá hoại, lợi dụng các hệ thống thông tin của tỉnh, dẫn đến gây hư hỏng, gián đoạn việc sử dụng các hệ thống này.


- Dịch vụ cơ sở hạ tầng: Bao gồm nền tảng là các hệ điều hành, các máy chủ, thiết bị phần cứng khác nhau trong các hệ thống thông tin.


- Quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng: Đáp ứng các mô tả và yêu cầu trong khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 1.0.


- Chữ ký số: Sử dụng chữ ký số trong tất cả các giao dịch điện tử trong tỉnh.


6. Chỉ đạo, quản lý chính sách

Thành phần này bao gồm các yếu tố phục vụ chung, hỗ trợ, tác động, duy trì tất cả thành phần ở trên.


- Tổ chức, quản lý:

(1) Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh.


(2) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Phó Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh.


(3) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội Vụ.


(4) Đơn vị sự nghiệp, bộ phận chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm một số hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ đơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh.


(5) Văn phòng UBND tỉnh: Quản lý cổng thông tin điện tử và triển khai một số hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ UBND tỉnh.


(6) Sở Nội vụ: Phụ trách, phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tỉnh.


- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thành phần này được hiểu là các tiêu chuẩn kỹ thuật trong Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.


- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn:

Tỉnh Nam Định sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn liên quan tới đến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.


7. Các kết nối bên ngoài

Kết nối với các hệ thống thông tin tại các bệnh viện, trường học và các đơn vị trực thuộc tỉnh thông qua nền tảng chia sẻ tích hợp (LGSP) của tỉnh Nam Định hoặc liên thông trực tiếp với các hệ thống thông tin của tỉnh, tuy nhiên phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin & truyền thông và tỉnh Nam Định quy định.


Kết nối với nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia (NGSP) từ đó kết nối với các Bộ, ngành địa phương trên toàn quốc. Kết nối này đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định cho việc kết nối với nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia.


Kết nối với các hệ thống thông tin ngoài cơ quan nhà nước thông qua nền tảng chia sẻ tích hợp (LGSP) của tỉnh hoặc kết nối trực tiếp với các hệ thống thông tin của tỉnh nhưng phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin & truyền thông và tỉnh Nam Định quy định.


8. Yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

8.1 Yêu cầu về nghiệp vụ

- Đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ trong các lĩnh vực của tỉnh khi triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành.


- Đáp ứng được các yêu cầu liên thông nghiệp vụ và thông tin giữa các hệ thống thông tin trong kiến trúc chính quyền điện tử


8.2 Yêu cầu kỹ thuật

- Áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và của tỉnh Nam Định trong việc triển khai các hệ thống thông tin trong kiến trúc chính quyền điện tử.


- Áp dụng các công nghệ hiện đại liên quan tới liên thông và tích hợp thông tin, dịch vụ, di động, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ đám mây trong phát triển kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.


- Áp dụng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trong việc xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành của tỉnh nhằm nâng cao khả năng tích hợp dịch vụ sau này.


- Có khả năng mở rộng khối lượng giao dịch, thông tin trao đổi mà không ảnh hưởng tới hiệu năng của hệ thống.


- Xây dựng nền tảng tích hợp bao gồm tất cả các thành phần cần thiết cho phép các ứng dụng có thể tích hợp, trao đổi với nhau.


- Quản lý quy trình động: Linh hoạt trong việc định nghĩa quy trình cho phép có thể thay đổi quy trình mà không ảnh hưởng tới cấu trúc của hệ thống.


- Đảm bảo tính riêng tư, tính an toàn, bảo mật cho thông tin dữ liệu của tỉnh.


- Việc triển khai các hệ thống thông tin từ Trung ương tới địa phương phải tuân thủ theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương.


9. Các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cụ thể

9.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với trục tích hợp dịch vụ

Trục tích hợp và chia sẻ thông tin của tỉnh sẽ bao gồm hai chức năng chính sau đây:


- Chức năng tích hợp dịch vụ: Chức năng tích hợp dịch vụ với thành phần chính là trục tích hợp dịch vụ (ESB: Enterprise Service Bus) cho phép tích hợp các dịch vụ nhanh chóng và tái sử dụng. Việc kết nối qua trục tích hợp sẽ thông qua các adapters (Hay còn gọi là gateway) được chuẩn hóa theo từng ứng dụng nghiệp vụ, dịch vụ công.


- Chức năng quản lý quy trình: Cho phép định nghĩa các quy trình nghiệp vụ, luồng thông tin phức tạp theo các quy trình của Bộ (VD: Bộ Y Tế; Tư Pháp, KHĐT..).
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Chi tiết các chức năng trong nền tảng tích hợp, chia sẻ dịch vụ như sau:


- Chức năng đăng ký dịch vụ (service registry): cho phép đăng ký dịch vụ theo yêu cầu của từng ứng dụng nghiệp vụ, đăng ký với trục tích hợp dịch vụ.


- Trục tích hợp dữ liệu: Cho phép định dạng dữ liệu theo các tiêu chuẩn dữ liệu của tỉnh Nam Định. Trục tích hợp dữ liệu còn cho phép định tuyến và xử lý messages một cách dễ dàng.


- Chức năng xử lý và quản lý messages; Cho phép quản lý các messages hướng dịch vụ (SOA). Các messages này hỗ trợ các tiêu chuẩn về messages (JMS). Dựa trên tiêu chuẩn JMS, các ứng dụng thông qua các dịch vụ có thể kết nối, trao đổi thông tin với nhau.


- Các Adapters tích hợp tại trục tích hợp dữ liệu cho phép cung cấp các thư viện, thành phần ứng dụng để tích hợp với nhiều hệ thống khác nhau.


- Thành phần quản lý, theo dõi các sự kiện, cấu hình ứng dụng …


- Thành phần quản lý chính sách của trục tích hợp: Cho phép định nghĩa các luật, quy tắc về bảo mật, kiểm soát thông tin, mức dịch vụ…


- Nền tảng quản trị quy trình: Cho phép định nghĩa các quy trình nghiệp vụ, luồng thông tin trao đổi giữa các ứng dụng.


- Nền tảng quản lý workflow động: Cho phép tạo các dịch vụ, quy trình (workflow) một cách linh hoạt (có thể thay đổi, thêm bớt quy trình tùy theo thực tế) và tích hợp các dịch vụ, quy trình với các hệ thống khác.


Các yêu cầu về tính năng kỹ thuật đối với trục tích hợp dịch vụ ESB của tỉnh:

		STT

		Tính năng kỹ thuật trục tích hợp ESB



		1

		Cài đặt, vận hành được trên các hệ điều hành như Windows, Linux, RedHat, Unix…



		2

		Cài đặt, vận hành được trên các môi trường ảo hóa khác nhau



		3

		Cài đặt, vận hành theo chế độ HA Failover đảm bảo việc vận hành liên tục của hệ thống.



		4

		Cho phép phát triển các dịch vụ trên bằng các nền tảng phát triển khác nhau như .Net, Java, SQL



		5

		Hỗ trợ nhiều loại giao thức kết nối như SOAP Service, Http Service, Restful Service, MQ, SMTP…



		6

		Kết nối đến nhiều database khác nhau như MS SQL Server, MySQL Server, Oracle…



		7

		Tích hợp quản lý định danh người dùng được lưu trữ trên AD, LDAP



		8

		Cung cấp bộ nhớ đệm



		9

		Quản lý các ngoại lệ xảy ra trên toàn trục tích hợp và ngoại lệ tại các dịch vụ trao đổi dữ liệu, tích hợp giữa các hệ thống



		10

		Tích hợp với các danh mục dùng chung, đảm bảo các hệ thống sử dụng chung các danh mục



		11

		Khai báo và quản lý các dịch vụ, các giao thức của các dịch vụ thông qua giao diện hoặc lệnh



		12

		Quản lý các ứng dụng kết nối vào trục tích hợp bằng giao diện hoặc lệnh



		13

		Quản lý phân quyền sử dụng, truy cập từng dịch vụ trên trục tích hợp bằng giao diện hoặc lệnh.



		14

		Định nghĩa các luồng xử lý nghiệp vụ trên trục tích hợp bằng giao diện, lệnh.



		15

		Theo dõi, giám sát tần suất sử dụng và các ứng dụng truy cập của toàn bộ các dịch vụ trên trục tích hợp bằng biểu đồ, hình ảnh trực quan





Quy trình trao đổi thông tin giữa các ứng dụng qua trục tích hợp
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		STT

		Tên bước

		Mô tả

		Đối tượng sử dụng



		1

		Gửi yêu cầu truyền dữ liệu

		Đơn vị gửi yêu cầu truyền dữ liệu tới đơn vị tiếp nhận

		Đơn vị gửi



		2

		Xác nhận yêu cầu

		Đơn vị tiếp nhận trả lời yêu cầu cho đơn vị gửi: đồng ý hoặc từ chối yêu cầu

		Đơn vị tiếp nhận



		3

		Chuẩn bị dữ liệu

		Chuẩn bị file dữ liệu để truyền tới đơn vị tiếp nhận:

		Đơn vị gửi



		

		

		- Chọn file dữ liệu

		



		

		

		- Nhập thông tin metadata dữ liệu: tên, dung lượng,….

		



		4

		Gửi dữ liệu

		Gửi dữ liệu sau khi đã hoàn tất bước chuẩn bị dữ liệu

		Đơn vị gửi



		5

		Tiếp nhận dữ liệu

		Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ Đơn vị gửi truyền đi

		Hệ thống



		6

		Tiếp nhận dữ liệu?(Y/N)

		- Nhận được dữ liệu: Hiển thị thông báo Truyền dữ liệu thành công

		Đơn vị tiếp nhận





9.2 Yêu cầu kỹ thuật đối với Cổng thông tin điện tử

Đáp ứng các yêu cầu về cổng thông tin điện tử tại Văn bản số 1178/BTTTT- TTH ngày 21/04/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông.


Hệ thống được xây dựng trên môi trường cổng thông tin điện tử tích hợp bao gồm các thành phần chính như sau:


- Quản trị nội dung (CMS): Tin tức sự kiện, thông tin giới thiệu, cơ cấu phòng ban, danh sách lãnh đạo, mô hình tổ chức …


- Hệ thống quản trị nội dung cho phép cấu hình Quy trình xuất bản động (Automation workflow) thông tin, cho phép lưu nhật ký, phiên bản (Version) thông tin.


- Văn bản pháp quy: Các văn bản trong và ngoài tỉnh về lĩnh CNTT.


- Các chức năng cộng tác: Diễn đàn, hỏi đáp, giao lưu trực tuyến.


- Họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến: tổ chức họp trực tuyến, giao ban, cầu truyền hình trực tuyến giữa nhiều điểm cầu. Cho phép tải video, slide phục vụ cuộc họp. Tích hợp công cụ video cho phép streaming trực tuyến trong quá trình họp.


- Thủ tục cấp phép, Dịch vụ công trực tuyến: Cung cấp công cụ cấp phép và các dịch vụ công điện tử, tích hợp chữ ký số.


- Tích hợp công cụ: Email cho phép trên Cổng nhận được thông báo mail đến và có chức năng gửi nhận mail nhanh, thư viện điện tử, phần mềm cấp phép vào Cổng thông tin. Tích hợp mô hình xác thực một lần Single-Sign- On.


- Cung cấp chức năng duyệt và đọc Web trên các thiết bị di động, smartphone (hỗ trợ không hạn chế các phiên bản hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone…)


- Hệ quản trị nội dung, xuất bản tin bài phải được chia thành 2 phần riêng biệt: Cổng thông tin Internet, Cổng thông tin nội bộ Intranet riêng rẽ, đảm bảo khả năng bảo mật của hệ thống. Cho phép đồng bộ toàn bộ dữ liệu từ Intranet lên Internet và ngược lại (đồng bộ hai chiều).
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Bảo mật, an toàn an ninh thông tin

- Ngăn chặn truy cập trái phép, ngăn chặn làm thay đổi trái phép nội dung thông tin của hệ thống phần mềm.


- Bảo vệ chống được các cuộc tấn công từ ngoài Internet vào hệ thống Portal và dịch vụ công public.


Yêu cầu về an ninh bảo mật bao gồm:

- Bảo mật dữ liệu và CSDL


- Bảo mật người dùng


- Bảo mật hệ thống


- Bảo mật lớp ứng dụng và bảo mật lớp dịch vụ Web.


9.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với trung tâm tích hợp dữ liệu

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh cần được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung như sau:


Hạ tầng Trung tâm dữ liệu:

- Trung tâm dữ liệu được đặt tại vị trí an toàn, đảm bảo tránh được bão, lụt và các thảm họa thiên nhiên khác.


- Trung tâm được đặt tại địa điểm được bảo vệ an toàn.


- Có diện tích đáp ứng yêu cầu của các hệ thống hiện tại cũng như khả năng mở rộng trong tương lai.


- Có đường giao thông thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vận chuyển thiết bị, nhiên liệu phục vụ hoạt động của Trung tâm.


- Được cung cấp nguồn điện ổn định từ lưới điện quốc gia.


- Có kết nối đến các nhà cung cấp viễn thông khác nhau, đảm bảo các kết nối WAN và Internet với chất lượng ổn định, băng thông đáp ứng yêu cầu.


- Trung tâm được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về DataCenter (tiêu chuẩn Tier 3 của Uptime Institute, TIA-942, ASHRAE...).


- Có hệ thống sàn nâng, máng cáp theo tiêu chuẩn. Có hệ thống vách ngăn chống cháy và cửa cường lực đảm bảo an toàn cho trung tâm cũng như cho nhân viên vận hành.


- Có hệ thống máy phát điện riêng đảm bảo hoạt động khi có sự cố về điện lưới. Hệ thống bồn chứa nhiên liệu đảm bảo Trung tâm có thể hoạt động tối thiểu 24h khi có sự cố điện lưới.


- Có hệ thống UPS công suất lớn, hoạt động theo chế độ online, được thiết kế theo tiêu chuẩn N+1, đảm bảo hệ thống luôn vận hành liên tục, ổn định không bị ngắt quãng.


- Có hệ thống điều hòa chuyên dụng (CRAC) cho trung tâm dữ liệu, đảm bảo môi trường hoạt động theo tiêu chuẩn cho các hệ thống máy móc, thiết bị CNTT.


- Có hệ thống giám sát hoạt động, hệ thống cảnh báo cháy nổ, rò rỉ nước...


- Có hệ thống phòng chống cháy chuyên dụng cho Trung tâm dữ liệu, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ.


- Có hệ thống camera giám sát, hệ thống an toàn bảo mật hệ thống.


Hạ tầng mạng & bảo mật

- Trung tâm tích hợp dữ liệu có hạ tầng mạng & bảo mật hiện đại, đồng bộ được thiết kế theo kiến trúc mới nhất cho trung tâm dữ liệu.


- Thiết bị đảm bảo độ sẵn sàng cao (HA), hiệu năng cao cũng như khả năng mở rộng trong tương lai.


- Hệ thống bảo mật thiết kế nhiều lớp, sử dụng nhiều công nghệ bảo vệ khác nhau từ các hãng khác nhau và có thể chống lại các hình thức tấn công vào trung tâm dữ liệu.


- Thiết bị do các hãng sản xuất hàng đầu cung cấp, có hệ thống phân phối và bảo hành tại Việt Nam.


- Các thiết bị mạng cung cấp hỗ trợ giao thức TCP/IP và các kết nối đồng/quang tốc độ cao đến 10Gbps. Hỗ trợ khả năng chia VLAN trong mạng.


- Có hệ thống cân bằng tải đảm bảo tối ưu hóa lưu lượng đường truyền và tăng tốc độ truy cập


- Hệ thống thiết bị bảo mật bao gồm:


o Firewall


o IPS


o Proxy


o SSL VPN


o Hệ thống bảo mật cho thư điện tử


o Hệ thống bảo mật cho kênh truyền Internet.


- Hệ thống quản trị, giám sát mạng và bảo mật: cung cấp khả năng giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống thiết bị mạng, bảo mật, nhận biết các sự cố cũng như khả năng phản ứng xử lý sự cố nhanh chóng.


- Phần mềm (bao gồm phần mềm ứng dụng, phần mềm nền, CSDL, hệ điều hành): xây dựng giải pháp phân quyền người sử dụng, xác thực khi đăng nhập, quản lý người dùng tập trung.


- Chống mã độc, virus: trang bị các chương trình diệt virus, diệt phần mềm spyware, malware trên các máy trạm, máy chủ.


- Xây dựng các giải pháp sao lưu, phục hồi nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu


Từ kiến trúc hạ tầng thông tin của Trung tâm dữ liệu được mô tả tại mục 3.6. Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm dữ liệu Tỉnh Nam Định bao gồm các khối (phân hệ) chính như:


- Internet Server Farm


- Extranet Server Farm


- Intranet Server Farm


- Campus


- Private WAN


- Remote Access


Dưới đây là sơ đồ thiết kế tổng thể Trung tâm dữ liệu tỉnh Nam Định:
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Giải pháp kết nối mạng và bảo mật cho Trung tâm dữ liệu 

Dựa trên các kiến trúc mạng cho Trung tâm dữ liệu và dựa trên những yêu cầu về triển khai các ứng dụng dụng nghiệp vụ mới, giải pháp thiết kế hệ thống mạng và bảo mật tổng thể cho Trung tâm dữ liệu Tỉnh Nam Định cần đáp ứng yêu cầu thiết kế theo sơ đồ sau:
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9.4 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống phần mềm hành chính 1 cửa liên thông tập trung của tỉnh

Mục tiêu


- Tin học hóa các quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; Hỗ trợ cán bộ công chức tác nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.


- Cung cấp dịch vụ công qua mạng và tra cứu thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân trên địa bàn. Góp phần công khai hóa thủ tục hành chính; tăng cường, củng cố lòng tin của công dân.


- Đào tạo cán bộ về cách thức khai thác, vận hành hệ thống thông tin dịch vụ công theo cơ chế một cửa liên thông. Hình thành tác phong làm việc sử dụng máy tính để phục vụ quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống


- Hình thành CSDL giải quyết TTHC thống nhất toàn tỉnh; cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành nhanh, kịp thời, chính xác của lãnh đạo các cấp.


- Đáp ứng yêu cầu quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của liên Bộ Tư Pháp, Bộ Công An, Bộ Y Tế.


Kiến trúc hệ thống

- Được thiết kế theo mô hình SOA.


- Hệ thống có tính kiến trúc, thống nhất cao, để có thể phục vụ cho việc tích hợp các loại dữ liệu, các loại ứng dụng. Việc này rất cần thiết vì chỉ trên 1 nền tảng dữ liệu thống nhất thì mới có thể giải quyết vấn đề liên thông, tích hợp một cách bản chất nhất.


- Hệ thống sẽ quy định, sinh ra các loại mã dữ liệu mà các ứng dụng của tỉnh buộc phải tuân theo.


- Các ứng dụng, dữ liệu của tỉnh khi xây dựng bắt buộc phải khai báo các hệ thống mã của mình với hệ thống kiến trúc dữ liệu này


Tính linh hoạt hệ thống


- Cho phép người dùng tự định nghĩa các quy trình một cửa tương ứng với các loại hồ sơ thủ tục hành chính (các bộ phận, phòng ban tham gia giải quyết hồ sơ).


- Cho phép tạo (định nghĩa) loại hồ sơ mới, trường thông tin trong hồ sơ


- Cho phép người dùng (quản trị) tự thiết kế các mẫu báo cáo, mẫu phiếu in.


- Cho phép phân quyền linh hoạt, sâu theo từng nhóm người sử dụng, đến từng trường thông tin, từng trạng thái xử lý hồ sơ.


Đối tượng sử dụng


- Đối tượng sử dụng hệ thống gồm các đối tượng như sau:


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


- Các bộ phận chuyên môn đã và sẽ tham gia vào việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông;


- Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn;


- Cán bộ quản trị hệ thống một cửa điện tử của từng cơ quan;


- Cán bộ quản trị hệ thống một cửa điện tử trong toàn tỉnh;


- Công dân và các tổ chức kinh tế - xã hội.


Hệ thống hỗ trợ công dân, tổ chức:


- Tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng Internet


- Tra cứu thông tin hướng dẫn về các loại thủ tục hành chính thông qua web, email, SMS.


- Đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng


- Trao đổi/ hỏi đáp với cán bộ về hồ sơ


- Đánh giá cán bộ một cửa thông qua mạng


Hệ thống hỗ trợ cán bộ công chức: 


- Nhận hồ sơ trực tiếp từ công dân, tổ chức.


- Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thể tạo lập hồ sơ, in các phiếu nhận hồ sơ, phiếu thu, phiếu hẹn, phiếu trả kết quả.


- Cán bộ thụ lý hồ sơ có thể thực hiện tác nghiệp trên mạng theo quy trình thụ lý đối với từng hồ sơ thủ tục hành chính.


- Cán bộ tiếp nhận, cán bộ thụ lý có thể kết xuất các bảng kê, bảng tổng hợp về tình hình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.


Hệ thống hỗ trợ lãnh đạo: 


- Lãnh đạo các phòng chức năng có thể theo dõi trạng thái giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính và chỉ đạo giải quyết hồ sơ.


- Lãnh đạo từng đơn vị có thể xem được thông tin tổng hợp về tình hình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị mình, chỉ đạo giải quyết hồ sơ.


- Lãnh đạo tỉnh có thể xem được thông tin tổng hợp về tình hình giải quyết thủ tục hành chính của toàn tỉnh và từng đơn vị.


- Hệ thống có khả năng giải quyết hồ sơ liên thông, trao đổi thông tin với các hệ thống khác.


- Lãnh đạo các cơ quan có thể xem đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ một cửa thông qua đánh giá của người dân, doanh nghiệp, tổ chức.


Mô hình tổng thể hệ thống: 
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Mô hình triển khai cài đặt các thành phần của hệ thống
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Các thành phần gồm:


- Lớp FrontEnd (DMZ): Gồm các máy chủ và dịch vụ Public ra ngoài Internet cũng như cho công dân, doanh nghiệp. Các máy chủ lớp này như máy chủ web cho cổng thông tin điện tử, máy chủ dịch vụ web cho dịch vụ công… Các hệ thống khác như máy chủ SSL VPN cho kết nối người dùng từ xa, máy chủ bảo mật Web bảo vệ trước các tấn công từ ngoài internet vào lớp này.


- Lớp ứng dụng: Lớp này gồm các máy chủ ứng dụng, máy chủ cài đặt phần mềm tích hợp dịch vụ ESB, máy chủ Index/tìm kiếm, máy chủ cung cấp dịch vụ kết nối với các ứng dụng khác…


- Lớp Database: Lớp này gồm các máy chủ CSDL Cluster MS SQL Server, máy chủ AD/LDAP và các dịch vụ DNS/DHCP, máy chủ lưu trữ mail-box, máy chủ cung cấp dịch vụ files services….


- Lớp quản trị: Lớp này gồm các máy chủ như máy chủ Backup, Máy chủ quản trị tập trung…


- Lớp Lưu trữ: Lớp này gồm hệ thống SAN Switch và tủ đĩa lưu trữ, tủ thư viện băng từ dành cho sao lưu dữ liệu….


Mô hình khai thác và vận hành 
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Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông cần được cài đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Hệ thống cho phép người dùng, nhóm người dùng như: Quản trị hệ thống, quản trị đơn vị, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa), cán bộ công chức của các phòng ban tham gia vào hệ thống, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các đơn vị, công dân, tổ chức cần giải quyết thủ tục hành chính.


Đối với người dùng là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả,các cán bộ công chức, lãnh đạo các phòng ban (trưởng, phó phòng), lãnh đạo đơn vị sẽ khai thác hệ thống thông qua mạng internet. Tùy thuộc vào thẩm quyền của người dùng trong hệ thống khi đăng nhập vào hệ thống người dùng sẽ được phân quyền sử dụng các tính năng, chức năng, khai thác dữ liệu của hệ thống trong phạm vi quyền hạn của mình.


Đối với quản trị hệ thống: Quản trị hệ thống có nhiệm vụ đảm bảo cho hệ thống được vận hành thông suốt đồng thời quản lý dữ liệu của toàn bộ hệ thống.


Đối với người dùng là công dân, tổ chức sẽ truy cập hệ thống thông qua mạng internet. Người dùng thuộc các nhóm này có thể khai thác các tính năng, chức năng của hệ thống như tra cứu các thủ tục hành chính, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ của mình, thực hiện việc nộp hồ sơ qua mạng và có thể đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ một cửa qua mạng. Bên cạnh đó công dân, tổ chức có thể đến làm thủ tục trực tiếp tại các đơn vị liên quan.


Đối với các đơn vị khai thác hệ thống như các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sẽ truy cập vào hệ thống thông qua mạng WAN của tỉnh khai thác các chức năng như quản lý tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, xử lý hồ sơ, quản lý hồ sơ liên thông, khai thách sử dụng các báo cáo… trong quyền hạn của đơn vị mình. Mỗi đơn vị có một tài khoản quản trị tại đơn vị có thể tạo người dùng cho đơn vị, phân quyền người dùng trong đơn vị, khởi tạo, định nghĩa các quy trình nghiệp vụ của đơn vị mình quản lý.


9.5 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp


- Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý văn bản đi, đến cũng như các hồ sơ công việc tại các cơ quan hành chính tại tỉnh Nam Định.


- Thực hiện việc liên thông, trao đổi văn bản điện tử (chuyển, nhận văn bản trên môi trường mạng) giữa các đơn vị trong toàn tỉnh. Chia sẻ kế thừa thông tin, dữ liệu của các đơn vị, đáp ứng các thông tin chỉ đạo xuyên suốt từ UBND tỉnh đến từng đơn vị cụ thể.


- Theo dõi được việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo, báo cáo tình hình thực hiện các công việc được giao từ các đơn vị tại các cơ quan hành chính nhà nước.


- Cung cấp một hệ thống thông tin tác nghiệp phục vụ cho các phòng ban chức năng tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và đảm bảo thông suốt giữa các đơn vị với nhau.


- Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Hoàn thiện và thống nhất áp dụng các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành.


- Tích hợp được các hệ thống văn bản điều hành sẵn có qua nền tảng tích hợp của tỉnh.


- Có phiên bản dành cho các thiết bị cầm tay.


9.6 Yêu cầu đối với các Hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyên ngành

- Áp dụng các tiêu chuẩn quy định bởi Chính phủ và tỉnh Nam Định.


- Có khả năng chia sẻ thông tin, dữ liệu qua nền tảng tích hợp dữ liệu


9.7 Yêu cầu kỹ thuật đối với mạng diện rộng, mạng cục bộ

Hệ thống mạng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ, yêu cầu của hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử cũng như các ứng dụng CNTT khác của tỉnh.


Hệ thống WAN: 


- Hạ tầng mạng WAN của tỉnh được xây dựng trên cơ sở mạng TSLCD, là mạng trục kết nối tất cả các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh cũng như kết nối với các cơ quan Chính phủ, bộ và các tỉnh khác.


- Hệ thống có hiệu năng cao, băng thông đáp ứng dung lượng thông tin truyền giữa các cơ quan một cách thông suốt.


- Hệ thống được bảo vệ chống lại các tấn công trên mạng, chống virus, spyware, malware.... đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của Nhà nước.


- Hệ thống có khả năng mở rộng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan Chính quyền tỉnh


- Trong thời gian tới sẽ được mở rộng đến tất cả các xã, phường, thị trấn của tỉnh.


- Hệ thống sử dụng thiết bị của các hãng hàng đầu, đảm bảo tính tương thích với hạ tầng hiện có của mạng TSLCD.


Hệ thống mạng LAN tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:


- Trên cơ sở mạng LAN hiện có, cần nâng cấp các mạng theo hướng tăng cường hiệu năng, tính bảo mật và dịch vụ cung cấp.


- Mạng sử dụng thiết bị đồng bộ của các hãng hàng đầu, đảm bảo khả năng kết nối với hạ tầng mạng WAN và Trung tâm dữ liệu tích hợp của tỉnh.


- Mạng được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, phân tách chức năng rõ ràng giữa các lớp.


- Mạng cung cấp các dịch vụ truy nhập khác nhau (có dây, không dây...) và các thiết bị khác nhau (PC, laptop, PDA, điện thoại di động...) cho người sử dụng.


Dưới đây là mô hình kết nối hệ thống mạng tổng thể của tỉnh Nam Định và mô hình mạng điển hình các cấp của Tỉnh Nam Định


Mô hình mạng tổng thể của Nam Định
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Mô hình mạng cấp Huyện, Thành phố kết nối với mạng chung của Tỉnh
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Mô hình mạng cấp Xã, Phường kết nối với hệ thống mạng chung của Tỉnh
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9.8 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thiết bị CNTT

Đầu tư, bổ sung trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu và các thiết bị CNTT khác phục vụ triển khai các ứng dụng của hệ thống Chính quyền điện tử, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung như sau:


- Hệ thống máy chủ, lưu trữ và sao lưu phải đồng bộ, được sản xuất bởi nhà cung cấp có uy tín, có hệ thống bảo hành tại Việt Nam.


- Hệ thống phải có cấu hình mạnh, hiệu năng cao đáp ứng yêu cầu của các chương trình ứng dụng và khả năng phục vụ các giao dịch của Chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Hệ thống lưu trữ và sao lưu đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, sao lưu đảm bảo tính an toàn dữ liệu.


- Hệ thống phải được thiết kế, xây dựng đáp ứng kiến trúc SOA của các chương trình phần mềm.


- Hệ thống được thiết kế đảm bảo yêu cầu về độ sẵn sàng cao (HA)


- Hệ thống phải có khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai khi các ứng dụng được nâng cấp, lượng dữ liệu lưu trữ tăng lên.


- Nhà sản xuất cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu thời gian ngừng do sự cố.


- Hệ thống máy tính, máy in… đồng bộ của nhà sản xuất có uy tín, có hệ thống bảo hành tại Việt Nam.


- Máy tính, máy in có cấu hình đáp ứng yêu cầu công việc hàng ngày của cán bộ công chức. Máy có khả năng nâng cấp cấu hình (CPU, RAM, HDD...)


- Máy tính có cài sẵn Hệ điều hành có bản quyền, có chương trình Web browser phục vụ việc truy cập các chương trình Chính quyền điện tử và các Portal của tỉnh.


- Máy in tốc độ nhanh, hoạt động ổn định, hỗ trợ in qua mạng.


- Thiết bị có giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí vận hành và điện năng, thân thiện với môi trường.


9.9 Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống phần mềm nền cho CQĐT tỉnh

Tất cả các module ứng dụng được phải được thực hiện dựa trên chuẩn SOA theo một framework thống nhất gọi là Application Platform (Ứng dụng nền). Application Platform này cung cấp một môi trường kết nối và tương tác của các module ứng dụng theo một chuẩn thống nhất. Application Platform sẽ đáp ứng các yêu cầu sau:


- Khả năng mở rộng: có đầy đủ khả năng mở rộng với khả năng tăng khối lượng giao dịch mà không ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất của hệ thống.


- Dịch vụ tích hợp: cung cấp nền tảng Enterprise Service Bus (ESB) bao gồm tất cả các adapter cần thiết để các ứng dụng có thể tích hợp, trao đổi dữ liệu với nhau được.


- Hệ thống quản lý qui trình động: cho phép người dùng có thể định nghĩa qui trình làm việc trên giao diện.


9.10 Yêu cầu kỹ thuật chung về Hệ thống hội nghị truyền hình

Về thiết bị quản lý MCU 

- Kết nối đầy đủ các điểm cầu trong cùng 1 hội nghị với chất lượng hình ảnh phải lên FullHD 1080p.


- Tổ chức tối đa 10 cuộc họp đa điểm đồng thời diễn ra vào cùng 1 thời điểm với quy mô phân cấp từ tỉnh xuống tới sở, ngành, thành phố, huyện. 100% cuộc họp được bảo mật an toàn thông tin bằng các chuẩn mã hóa ngay tại đầu phát/đầu thu và trên truyền dẫn.


- Tự động nén hình ảnh đảm bảo diễn biến cuộc họp không bị ngắt quãng, chiếm băng thông ít.


- Có khả năng lập lịch, tự động kết nối khi có lịch họp, nhắc nhở thông qua email, kết nối thông qua môi trường mạng ngoài (3G, internet) hoặc điện thoại cố định (analog) khi có sự cố về đường truyền.


- Dễ dàng quản trị, hệ thống kết nối tự động, tối ưu hóa cho cán bộ CNTT, được quản trị và điều hành giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật của Sở TT&TT Nam Định.


Về thiết bị đầu cuối 

- Yêu cầu thiết bị đầu cuối Hội nghị truyền hình hỗ trợ độ phân giải Full HD, có 01 camera zoom tối thiểu 8x.


- Bố trí 01 màn hình hiển thị độ phân giải Full HD, đảm bảo cho các vị trí chủ tọa, đại biểu đều có thể quan sát được hình ảnh đầu xa cầu truyền hình.


- Về âm thanh: sử dụng tích hợp loa ngoài của màn hình TV, micro đa hướng 360 độ. Yêu cầu trang bị hệ thống UPS đảm bảo cho hệ thống có nguồn điện dự phòng ngay cả khi mất điện, đủ thời gian để ngắt kết nối đảm bảo an toàn cho các thiết bị hội nghị truyền hình.


- Có khả năng kết nối với hệ thống của Chính Phủ.


9.11 Yêu cầu kỹ thuật chung của trung tâm hỗ trợ (contact center)

Trung tâm hỗ trợ là điểm tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của người dân và doanh nghiệp về các giao dịch, thủ tục hành chính công. Ngoài ra, trung tâm còn đóng vai trò cung cấp thông tin, hướng dẫn về Chính quyền điện tử và các ứng dụng CNTT khác của tỉnh.


Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu (hướng dẫn giải đáp, giải quyết, xử lý…) từ phía người dân và doanh nghiệp, hệ thống mới xây dựng phải giải quyết được các vấn đề để có sự kết nối tốt nhất giữa các thành phần trong hệ thống.


Hệ thống thiết bị tiếp nhận, xử lý và phân phối cuộc gọi đến. Những người gọi từ bên ngoài vào với các yêu cầu khác nhau sẽ được giải đáp bởi các nhân viên trực điện thoại (agents).


Giao diện với người sử dụng sẽ là giao diện của hệ thống. Người gọi điện sẽ yêu cầu và những người trực hệ thống điện thoại tiếp nhận thông tin.


Người cần hỗ trợ sẽ thông qua điện thoại hoặc mạng Internet (email, web chat) để kết nối đến trung tâm hỗ trợ. Phương thức kết nối có thể là cuộc gọi (voice), thư điện tử (email), chat.


Giải pháp gồm các thành phần chính:


- Hệ thống xử lý, thiết lập cuộc gọi đóng vài trò như một tổng đài. Hệ thống này quản lý và đăng ký số cho IP Phone.


- Hệ thống phân loại, định tuyến cuộc gọi (contact) tới agent mong muốn. Hệ thống có lưu các script do người quản trị cấu hình để xử lý cuộc gọi. Trong trung tâm hỗ trợ, các liên lạc viên sẽ được phân thành các nhóm có cùng chức năng, trình độ. Hệ thống sẽ chịu trách nhiệm quản lý các nhóm này và theo dõi trạng thái của agent (đang rỗi, đang nói chuyện, đã hoàn thành hỗ trợ...).


- IVR (Interactive Voice Response): hệ thống trả lời tự động, lưu cuộc gọi chờ.


Ngoài ra còn có những thành phần khác như:


- IP Phone: thiết bị đầu cuối thoại IP, tương tác với điện thoại viên(agent)


- Voice Gateway: Là một thiết bị định tuyến kết nối mạng thoại IP đến hệ thống thoại truyền thống PSTN.


- Phần mềm hỗ trợ agent: đây là phần mềm được cài trên máy tính của điện thoại viên, trợ giúp cho điện thoại viên trong việc quản lý các cuộc gọi, xem những thông tin về khách hàng…


- Cơ sở dữ liệu: là CSDL khách hàng (tổ chức, doanh nghiệp, người dân) cần kết nối đến Trung tâm hỗ trợ. Các CSDL có thể là Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2…


- Email và web chat: Hệ thống không chỉ xử lý định tuyến cuộc gọi đến các nhóm nhân viên hỗ trợ mà còn xử lý các yêu cầu dưới dạng thư điện tử (email) và chat (Instant Message). Điều này làm đa dạng hóa các kênh liên lạc của Trung tâm hỗ trợ, cho phép người dân có thể tiếp xúc với Trung tâm hỗ trợ ở mọi nơi bằng mọi phương tiện.


- Các thành phần quản trị: Giúp cho việc quản trị hệ thống như tạo kịch bản xử lý cuộc gọi, tạo agent, phân nhóm...Ngoài ra, nó còn có cơ chế phân quyền quản trị theo tài khoản.


- Các thành phần báo cáo: Cung cấp báo cáo về hoạt động của toàn hệ thống như hiệu năng, cảnh báo lỗi…Đối với nhân viên hỗ trợ là các báo cáo hoạt động hàng ngày như login và logout time, số cuộc gọi xử lý thành công, số cuộc gọi chuyển tiếp…


- Hệ thống ghi âm: Để phục vụ cho việc giám sát nâng cao chất lượng hỗ trợ, cuộc nói chuyện giữa người gọi và nhân viên hỗ trợ sẽ được ghi âm lại để cung cấp cho giám sát viên (supervisor). Trên cơ sở đó sẽ đánh giá chất lượng hỗ trợ, cải thiện kỹ năng của nhân viên hỗ trợ. Ngoài ra, khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì file ghi âm sẽ là bằng chứng để phân định.


10. Nghiên cứu mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Với mục tiêu tách dịch vụ hành chính công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền và thực hiện nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc, hoạt động của các Trung tâm Hành chính công bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét, được người dân, doanh nghiệp tin tưởng, phấn khởi, đánh giá cao. Cụ thể là Trung tâm Hành chính công của Tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thái Bình, Bà rịa Vũng tàu...


Điểm nổi bật là thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể; giảm nhiều thời gian, chi phí đi lại cho đối tượng có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; các thông tin, quy định được công khai, minh bạch; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, niềm nở, thân thiện hơn; các biểu hiện nhũng nhiễu, hách dịch, tiêu cực được ngăn chặn và loại trừ. Nhờ đó môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, thành phố đã được cải thiện mạnh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp có tiềm lực mạnh ở cả trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố đã có nhiều khởi sắc, hoạt động đầu tư, kinh doanh diễn ra sôi động…


Xu hướng hình thành Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, thành phố đã và đang trở thành hiện thực và Nam Định cũng không nằm ngoài xu thế đó, việc thành lập Trung tâm hành chính công là cần thiết. Đây là đầu mối tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp tại tỉnh.


Phương thức hoạt động:

- Các thủ tục hành chính phải được chuẩn hóa; quy trình, trách nhiệm xử lý công việc được xác lập cụ thể và được công khai.


- Đối với các thủ tục có liên quan đến nhiều cơ quan thì tỉnh giao cho một cơ quan làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết theo phương thức một cửa liên thông.


- Đối với các thủ tục hành chính thuộc một số ngành, lĩnh vực nếu có thể ủy quyền, phân quyền giải quyết, phải ủy quyền, phân quyền cho một bộ phận chuyên trách, cho cán bộ xử lý tại các Trung tâm để rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ.


- Cho phép một số dịch vụ gia tăng được cung cấp bên trong Trung tâm như: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ về điện, nước, dịch vụ viễn thông…để tạo thuận tiện giao dịch cho người dân, doanh nghiệp.


Nguồn nhân lực:

- Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính công sẽ do các đơn vị (1 Phó Giám đốc và 1 đến 2 cán bộ) đề cử thuộc lĩnh vực riêng, được 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách.


- Các cán bộ này phải có đủ năng lực, thẩm quyền hướng dẫn cho công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, xem xét, kiểm tra hồ sơ để thẩm định, trình phê duyệt.


11. Các yêu cầu đối với các thành phần Kiến trúc ở mức logic và đề xuất các giải pháp triển khai

11.1 Yêu cầu đối với chính sách

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định xây dựng và ban hành các văn bản đảm bảo môi trường pháp lý khi triển khai chính quyền điện tử, cụ thể như:


- Ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức, áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.


- Ban hành hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và áp dụng trong kiến trúc chính quyền điện tử.


- Ban hành hướng dẫn kết nối liên thông trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


- Ban hành các yêu cầu đối với các hệ thống thông tin, hạ tầng trong kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.


- Ban hành các hướng dẫn về tính riêng tư, an toàn bảo mật thông tin.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định của tỉnh về chi ngân sách nhà nước trong đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, phân cấp quản lý đầu tư công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.


- Xây dựng các quy định, quy chế về an toàn, an ninh thông tin; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.


- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định của tỉnh về thuê dịch vụ công nghệ thông tin.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định của tỉnh về thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử.


11.2 Yêu cầu đối với công tác tổ chức

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, phân công một cấp phó trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.


Xây dựng bộ máy giám sát, quản lý việc triển khai các thành phần của kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


11.3 Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng thông tin

- Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo chuẩn hiện đại, đáp ứng các yêu cầu trong việc quản lý, khai thác thông tin chung của tỉnh. Các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu của tỉnh được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để đảm bảo việc sử dụng, chia sẻ thông tin tập trung giữa các đơn vị trong tỉnh Nam Định.


- Xây dựng kiến trúc mạng và bảo mật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu của tỉnh.


- Tuân thủ theo các yêu cầu về cơ sở hạ tầng theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh Nam Định.


- Đảm bảo an toàn, an ninh đối với các thiết bị cơ sở hạ tầng.


11.4 Yêu cầu đối với Cơ sở dữ liệu

- Tuân thủ các quy định.


- Đảm bảo tính độc lập của cơ sở dữ liệu đối với mỗi ứng dụng triển khai


- Cho phép lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, lưu trữ dữ liệu của nhiều thông tin một lúc.


- Tối ưu hóa được truy vấn dữ liệu, đáp ứng được việc truy vấn dữ liệu với khối lượng lớn.


- Đảm bảo sao lưu, khôi phục dữ liệu kịp thời.


- Đảm bảo an toàn, an ninh đối với cơ sở dữ liệu


11.5 Yêu cầu đối với các hệ thống ứng dụng

- Đối với các ứng dụng chuyên ngành: Đảm bảo triển khai đúng quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật ở phần 4. Xây dựng các tiêu chuẩn liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin khác theo yêu cầu, đảm bảo việc tích hợp, chia sẻ thông tin thông qua nền tảng tích hợp của tỉnh Nam Định.


- Đối với ứng dụng hành chính: Đảm bảo kết nối, trao đổi với các hệ thống thông tin bên ngoài.


- Đối với ứng dụng nội bộ: Có thể chia sẻ thông tin với các hệ thống khác khi có yêu cầu.


- Các ứng dụng đều có cơ chế phân quyền truy cập người sử dụng. Các ứng dụng chuyên ngành hoặc ứng dụng hành chính có thể sử dụng cơ chế xác thực chung của tỉnh Nam Định.


- Các ứng dụng chuyên ngành sử dụng danh mục dùng chung theo quy định của tỉnh Nam Định.


11.6 Yêu cầu đối với nền tảng tích hợp của tỉnh Nam Định

- Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ của tỉnh Nam Định (Cụ thể là trục tích hợp dịch vụ - Enterprise Service Bus)


- Có thể mở rộng để tích hợp thêm các ứng dụng, dịch vụ của tỉnh mà không ảnh hưởng hiệu năng sử dụng ứng dụng, dịch vụ của tỉnh Nam Định.


- Cung cấp nền tảng tích hợp cho phép các ứng dụng, dữ liệu trong tỉnh Nam Định có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau và với bên ngoài thông qua các dịch vụ của trục tích hợp dịch vụ.


- Cho phép định nghĩa tiêu chuẩn trao đổi thông tin đối với nền tảng tích hợp của tỉnh Nam Định.


- Cho phép định nghĩa quy trình động trong trục tích hợp dịch vụ của tỉnh Nam Định.


12. Nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Nam Định

a) Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của ứng dụng.


b) Chuẩn hóa việc quản lý, lưu trữ, trao đổi dữ liệu theo các tiêu chuẩn được quy định trong kiến trúc chính quyền điện tử.


c) Đối với các dịch vụ công và các hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống văn bản điều hành: Cung cấp các dịch vụ chia sẻ lên cổng thông tin dịch vụ công và cổng nghiệp vụ.


d) Đối với hệ thống văn bản điều hành: Cho phép trao đổi thông tin với các hệ thống văn bản điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua nền tảng tích hợp chính quyền điện tử.


đ) Đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành:


Trong trường hợp các hệ thống này có yêu cầu chia sẻ dữ liệu, cập nhật vào kho dữ liệu của tỉnh Nam Định:


- Đối với các hệ thống chưa xây dựng, triển khai: cần thiết kế theo hướng khả năng chia sẻ, liên thông thông tin giữa các hệ thống thông tin trong Tỉnh Nam Định và các hệ thống thông tin giữa tỉnh Nam Định và các hệ thống thông tin bên ngoài thông qua giao thức và tiêu chuẩn được định nghĩa trong nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh.


- Đối với các hệ thống đã triển khai: Xây dựng các thành phần kết nối dữ liệu giữa hệ thống và nền tảng tích hợp dữ liệu của tỉnh Nam Định tuân thủ theo các giao thức và tiêu chuẩn được định nghĩa trong nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh.


e) Áp dụng các danh mục dùng chung trong việc triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử. Cơ sở dữ liệu dùng chung đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính tương hợp dữ liệu giữa các hệ thống thành phần. Danh mục dữ liệu được sử dụng như một từ điển thống nhất về các loại dữ liệu dùng chung và ý nghĩa thông tin được sử dụng trên toàn bộ các hệ thống thông tin của tỉnh Nam Định sử dụng danh mục dùng chung.


g) Sử dụng hạ tầng dùng chung về máy chủ và đường truyền của tỉnh Nam Định được triển khai tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh nhằm tận dụng hạ tầng, chia sẻ tài nguyên hạ tầng dùng chung. Đảm bảo an toàn, an ninh chung cho các hệ thống thuộc tỉnh Nam Định.


13. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

13.1 Áp dụng các văn bản về chuẩn ứng dụng CNTT chung

- Các tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước;


- Hệ thống quản lý văn bản điều hành khi liên thông phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại văn bản số 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 và 512/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/02/2013 của của Bộ Thông tin và Truyền thông


- Cổng thông tin cho hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản được quy định tại văn bản số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/05/ 2008 và văn bản số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Dịch vụ công cho hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản được quy định tại văn bản số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/6/2010 và 1276/BTTTT- ƯDCNTT ngày 06/05/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Cơ sở vật chất và hạ tầng của hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam số TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng, số TCVN 2622:1995 về phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế, số QCVN 32:2011/BTTTT về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, số QCVN 9:2010/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông và các tài liệu mà Bộ tiêu chuẩn này đề cập đến. Trung tâm dữ liệu phải đáp ứng thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu;


- Quy định kỹ thuật được ban hành tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương


- Các tiêu chuẩn riêng của tỉnh Nam Định do Sở thông tin và truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.


- Áp dụng các công nghệ hiện đại liên quan tới liên thông và tích hợp thông tin, dịch vụ, di động, phân tích dữ liệu lớn, … trong phát triển chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định.


- Các văn bản hướng dẫn kỹ thuật khác của Bộ TT&TT ban hành.


13.2 Các yêu cầu chung về tiêu chuẩn đối với các ứng dụng công nghệ thông tin triển khai trên nền tảng CQĐT tỉnh

Để triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định, các ứng dụng công nghệ thông tin cần phải đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật để tích hợp, trao đổi thông tin thông qua trục tích hợp của tỉnh. Các tiêu chuẩn kỹ thuật này sẽ được triển khai xây dựng để đảm bảo tính tích hợp và liên thông thông tin giữa các hệ thống thông tin khác nhau của tỉnh.


“Khả năng tích hợp và liên thông” bao hàm khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách chính xác, hiệu quả, an toàn, và nhất quán với các hệ thống thông tin, các ứng dụng phần mềm khác nhau. Để đạt được điều này, tỉnh Nam Định (cụ thể là Sở Thông tin và Truyền thông) cần đưa ra hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng phần mềm trên nền tảng chính quyền điện tử tỉnh. Các tiêu chuẩn cần được xây dựng bao gồm:


a) Định danh

Vai trò của tiêu chuẩn định danh trong một cơ chế chuẩn là để đảm bảo xác định một yếu tố là duy nhất trên toàn hệ thống khác nhau một cách đáng tin cậy. Định danh một cách chính xác, đáng tin cậy cho phép cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cũng như cho thống kê, theo dõi, báo cáo được tốt hơn.


Các tiêu chuẩn định danh cần được xây dựng bao gồm: Mã số hồ sơ (đối với các thủ tục hành chính)


Mã số công dân


Mã số cơ quan/đơn vị


Mã số cán bộ, công chức, viên chức


b) Quy trình tiêu chuẩn: đối với một ứng dụng có thể kết nối, trao đổi thông tin qua trục tích hợp của tỉnh.


Là các giao thức quy định việc kết nối giữa các ứng dụng đối với trục tích hợp của tỉnh để tích hợp, chia sẻ thông tin, dịch vụ giữa các ứng dụng.


c) Tiêu chuẩn thông điệp (messages) và kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Tiêu chuẩn này liên quan tới cấu trúc thông tin được trao đổi qua trục tích hợp dữ liệu. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng cấu trúc thông tin trao đổi được thống nhất để các hệ thống có thể gửi và xác nhận thông tin từ các thành phần có thể được xác định chính xác, ví dụ, một quan sát lâm sàng được ghi lại bởi một hệ thống có thể được nhận biết như vậy ở hệ thống khác. Tiêu chuẩn dữ liệu được áp dụng khi trao đổi thông tin theo chiều ngang hay chiều dọc khi trao đổi giữa các hệ thống với nhau. Các tiêu chuẩn này cần được xây dựng thông qua các tiêu chuẩn công nghệ XML và eDXML.


Các ứng dụng cần phải xây dựng theo hướng SOA (Service-Oriented- Architecture) Cho phép có cấu trúc hỗ trợ việc truyền thông điệp (messages) cho các hệ thống khác thông qua trục tích hợp dữ liệu.


SOA là một mô hình kiến trúc tích hợp hiện đại dựa trên khái niệm dịch vụ. Các chức năng nghiệp vụ và cơ sở hạ tầng được cung cấp như là các dịch vụ, các dịch vụ này riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau sẽ cung cấp các chức năng ứng dụng cho các ứng dụng đầu cuối hoặc cho các dịch vụ khác. Các thành phần tích hợp trong mô hình của SOA cũng được cung cấp như là các dịch vụ tích hợp. Các dịch vụ được kết nối với nhau thông qua trục tích hợp Enterprise Service Bus - ESB, xây dựng theo kiến trúc bus thay cho kiến trúc điểm-nối-điểm. Nhờ kiến trúc tích hợp linh hoạt của SOA, các đơn vị trong tỉnh có thể xây dựng các hệ thống linh hoạt cho phép thay đổi các quy trình nghiệp vụ nhanh chóng và có thể tái sử dụng các cấu thành hệ thống.


d) Các cấu trúc dữ liệu gốc

Các cấu trúc dữ liệu gốc cần phải được thiết lập ở từng nhóm các hệ thống thông tin để đảm bảo rằng các thông tin quan trọng được ghi lại và để giảm bớt gánh nặng của việc truyền tải dữ liệu không cần thiết.


Từ quan điểm tiêu chuẩn tích hợp và liên thông, cấu trúc dữ liệu gốc đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết sẽ được sao chép bởi các tác nhân khác nhau trong các một cách nhất quán và không làm giảm hiệu năng trao đổi dữ liệu trên bất kỳ mức độ cụ thể của các hệ thống thông ở các đơn vị trong tỉnh.


e) Các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật

Việc triển khai ứng dụng trong tỉnh Nam Định phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật thông tin, bao gồm các nội dung cụ thể sau:


- Xác thực người sử dụng hệ thống: Sử dụng chữ ký số để xác thực người sử dụng hệ thống.


- Phân quyền truy cập hệ thống: Phân quyền hệ thống theo vai trò (role-based) để xác nhận cá nhân nào được truy cập hệ thống nào.


- Đảm bảo an toàn thông tin: Sử dụng các công cụ mã hóa việc truyền dữ liệu (ví dụ: SSL) và việc đảm bảo tính sẵn sàng thông tin theo các tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như những quy định cụ thể do Sở Thông tin và truyền thông Nam Định quy định.


- Tính riêng tư: Đảm bảo bí mật thông tin theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định cụ thể do UBND tỉnh Nam Định quy định.


CHƯƠNG VII. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÁC THÀNH PHẦN TRONG KIẾN TRÚC

1. Nhiệm vụ

1.1. Các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

a) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị các cấp từ tỉnh đến xã gồm: hệ thống máy tính, máy in, scan... và hệ thống mạng nội bộ. Hoàn thiện các hệ thống hạ tầng CNTT dùng chung của tỉnh.


b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát nâng cấp hệ thống máy tính, máy chủ, thiết bị mạng và biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan đơn vị vận hành thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi thông tin trong nội bộ cơ quan và trao đổi thông tin với các cơ quan bên ngoài. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% CBCC cấp tỉnh, huyện và 95% CBCC cấp xã có máy tính làm việc; 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có hệ thống mạng nội bộ đảm bảo yêu cầu.


c) Xây dựng trục liên thông kết nối của tỉnh bảo đảm tính liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã để triển khai các dịch vụ và phần mềm dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh và kết nối với Trung ương được thông suốt, an toàn, bảo mật.


d) Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu : Trung tâm tích hợp dữ liệu là nơi tập trung, tích hợp an toàn các kho dữ liệu dùng chung, các CSDL chuyên ngành, các hệ thống thông tin và các dịch vụ CNTT&TT toàn tỉnh. Đây là hạng mục thiết yếu làm nền tảng để triển khai hệ thống Chính quyền điện tử tập trung. Với mô hình chính quyền điện tử đang hướng tới thì cần phải đầu tư, nâng cấp thành Data Center theo tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo phù hợp với chuẩn chung của quốc tế và hệ thống dự phòng để phòng chống các thảm họa riêng.


1.2. Hoàn thiện mạng diện rộng, mạng cục bộ

Hiện tại, hệ thống mạng WAN của tỉnh Nam Định trên cơ sở mạng TSLCD đã đảm bảo hoạt động tốt, tốc độ truyền dữ liệu cao, đảm bảo sự hoạt động ổn định 24h/ngày và 7 ngày/tuần. Tuy nhiên, hệ thống mạng WAN được đánh giá khi chưa có các ứng dụng cũng như các dịch vụ chạy trên mạng (chủ yếu là các ứng dụng nội bộ và truy nhập Internet do đường TSLCD cung cấp).


Khi triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, hệ thống mạng WAN khi đó sẽ là mạng trục kết nối tất cả các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh cũng như kết nối với các cơ quan Chính phủ, bộ và các tỉnh, thành phố khác. Do vậy cần đảm bảo việc khai thác các ứng dụng và các dịch vụ dùng chung được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh được kết nối thông suốt (từ UBND Tỉnh đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố).


Do vậy, tỉnh Nam Định cần mở rộng, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng, phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin quản lý điều hành, một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung… đảm bảo kết nối giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối với cấp xã dùng giải pháp VPN/Internet để kết nối vào hệ thống Chính quyền điện tử.


Để thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT và đơn vị vận hành Mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước để có phương án, kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống.


Ngoài ra, cần xây dựng mạng LAN cho các đơn vị chưa có và nâng cấp cho các đơn vị có mạng LAN nhưng thiết bị cũ, lạc hậu, không còn đáp ứng nhu cầu công việc.


1.3. Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT

Đầu tư, bổ sung trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ và sao lưu phục vụ triển khai các ứng dụng của hệ thống Chính quyền điện tử.


Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm các thiết bị như máy tính, máy in


1.4. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành

a) Triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành:


Triển khai hệ thống quản lý văn bản đến 100% các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, huyện, xã; đảm bảo hệ thống kết nối liên thông trong tỉnh và trục kết nối liên thông quốc gia theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số đến 100% các cơ quan cấp sở, ngành, huyện, thị. Từng bước triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị trực thuộc, cấp xã.


b) Sử dụng thư điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử:


Tất cả các đơn vị trong tỉnh được kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong việc gửi, nhận văn bản.


Đảm bảo hệ thống thư điện tử của tỉnh hoạt động hiệu quả, liên tục 24/7, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của lãnh đạo, công chức, viên chức trong tỉnh. 100% lãnh đạo, công chức, viên chức của tỉnh được cấp hộp thư điện tử và thường xuyên trao đổi công việc qua môi trường mạng


c) Sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến:


Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ các cuộc họp giữa tỉnh với huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác của tỉnh.


d) Triển khai chữ ký số:


Triển khai ứng dụng hệ thống chữ ký số và chứng thực điện tử cho các cơ quan nhà nước đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản điện tử; đảm bảo giá trị pháp lý trong giao dịch điện tử, đảm bảo bí mật nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp.


1.5. Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ

Tiếp tục ứng dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nội bộ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý nhân sự,... phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, lĩnh vực.


Tập trung đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, quốc gia như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp… đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và đáp ứng lộ trình triển khai Chính phủ điện tử. Mở rộng các kênh giao tiếp với người dân và doanh nghiệp

1.6. Xây dựng nền tảng triển khai Chính quyền điện tử

Xây dựng, hoàn thiện trục kết nối liên thông cấp tỉnh, sẵn sàng kết nối chia sẻ đến các cơ sở dữ liệu dùng chung với cơ sở dữ liệu quốc gia.


Xây dựng, hoàn thiện các ứng dụng dùng chung đảm bảo tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


1.7. Xây dựng phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến

Xây dựng phần mềm một cửa điện tử tập trung của tỉnh vừa đáp ứng theo đúng chuẩn kỹ thuật, vừa đảm bảo quy định theo QĐ 09/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 25/03/2015 về Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan quản lý hành chính tại địa phương và Thông tư liên Tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn sử dụng một phần mềm dùng chung cho toàn tỉnh để đảm bảo việc thống kê, cung cấp thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được chính xác, kịp thời.


1.8. Xây dựng, nâng cấp hệ thống dịch vụ công

Các dịch vụ công của tỉnh được triển khai, nâng cấp lên mức độ 3,4 (theo danh mục xây dựng dịch vụ công mức độ 3, 4 được tỉnh ban hành).


Kết nối liên thông các dịch vụ công 3,4 đã triển khai với hệ thống phần mềm một cửa liên thông tập trung của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu.


1.9. Xây dựng, nâng cấp cổng thông tin điện tử

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng của cổng thông tin điện tử tỉnh theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, tích hợp với cổng thông tin điện tử của Chính phủ.


Đảm bảo hệ thống luôn được cập nhật, đổi mới về nội dung, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý và điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đưa cổng thông tin của tỉnh trở thành một địa chỉ tin cậy cung cấp các thông tin về tỉnh như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, con người, các danh lam thắng cảnh, cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, các dịch vụ hành chính công,… hỗ trợ đắc lực cho hoạt động du lịch và kêu gọi đầu tư của tỉnh.


Xây dựng, hoàn thiện trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định và tích hợp với cổng thông tin điện tử tỉnh.


1.10. Hệ thống văn bản điện tử và quản lý điều hành tác nghiệp

Xây dựng các tiêu chuẩn và yêu cầu cho phần mềm (sản phẩm được nâng cấp hoặc xây dựng mới) phải có khả năng tích hợp với trục tích hợp dịch vụ cho toàn tỉnh để thực hiện các yêu cầu liên thông, trao đổi giữa các hệ thống do các đơn vị khác nhau xây dựng (không chỉ đơn thuần liên thông trong nội bộ từng phần mềm).


Cho phép việc quản lý điều hành công việc được triển khai từ tỉnh tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


1.11. Hệ thống thư điện tử:

Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh Nam Định và thực hiện giải pháp đăng nhập một lần (SSO - Single Sign On) giữa hệ thống thư điện tử và các hệ thống chính quyền điện tử. Đồng thời, tạo tài khoản, cung cấp cho tất cả các cán bộ tham gia sử dụng hệ thống thông tin chính quyền điện tử.


1.12. Các nhiệm vụ phát triển nhân lực công nghệ thông tin

a) Hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách CNTT

Để triển khai thành công Chính quyền điện tử, nguồn nhân lực để quản lý, vận hành các hệ thống thông tin là rất quan trọng. Vì vậy phải hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về CNTT tại tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có một cán bộ lãnh đạo phụ trách về CNTT; bố trí biên chế cho mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có tối thiểu từ 1 - 2 cán bộ chuyên trách về CNTT.


b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chiến lược, tầm nhìn; kỹ năng quản lý CNTT, Chính quyền điện tử cho các lãnh đạo phụ trách CNTT của các đơn vị. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp về vai trò, vị trí quan trọng của Chính quyền điện tử.


Tổ chức đào tạo các kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành các hệ thống thông tin (hạ tầng, ứng dụng, an ninh, an toàn thông tin…) cho các cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT tại các đơn vị.


Đảm bảo các cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, hướng dẫn những kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên máy tính, trên mạng, sử dụng, khai thác hiệu quả Chính quyền điện tử.


Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các cán bộ chuyên trách về CNTT của các đơn vị tham quan, khảo sát một số địa phương trong nước và nước ngoài để trao đổi, học tập kinh nghiệm về việc ứng dụng CNTT và triển khai hệ thống Chính quyền điện tử.


c) Đào tạo công dân điện tử

Đưa chuyên đề Chính quyền điện tử vào chương trình để phổ cập các kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử cho học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh, với định hướng đào tạo một lớp công dân có kiến thức về CNTT, sẵn sàng sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử.


d) Truyền thông

Quảng bá, truyền thông sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về việc triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh. Đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định được tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chính quyền điện tử, qua các phương pháp như sau:


- Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cung cấp tin tức, phóng sự về Chính quyền điện tử nhằm quảng bá, truyền thông đến người dân và Doanh nghiệp.


- Tạo hành lang pháp lý để hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến mô hình chính quyền điện tử.


- Tổ chức kết hợp với một số cơ quan, đơn vị truyền thông trong và ngoài nước để quảng bá, truyền thông về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


- Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh dành 01 chuyên mục để đưa thông tin về chính quyền điện tử của tỉnh; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính quyền điện tử trên mạng Internet, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư.


- Tuyên truyền thông qua hệ thống tờ rơi, áp phích, poster, băng-rôn tại các khu trung tâm, tuyến đường phố, các địa phương: Giới thiệu ngắn gọn về hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh.


- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về Chính quyền điện tử và các xu thế phát triển Chính quyền điện tử ở Việt Nam và thế giới, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh.


- Khuyến khích và hỗ trợ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác sử dụng Internet trong các giao dịch với các cơ quan hành chính.


- Giải đáp, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công thông qua trung tâm hỗ trợ, các trung tâm hành chính công.


- Đưa nội dung về Chính quyền điện tử vào chương trình ngoại khóa về công nghệ thông tin trong các trường học trên địa bàn tỉnh


1.13. Các cơ chế, chính sách quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin

Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, gồm:


- Chuẩn hóa quy trình tác nghiệp tại các cơ quan. Chuẩn hóa các quy định về tạo nguồn thông tin, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị được thuận lợi và an toàn.


- Quy định quản lý các dự án ứng dụng CNTT, sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.


Tạo các cơ chế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT:


- Hoàn thiện và xây dựng các chính sách ưu đãi trong đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp CNTT, đặc biệt là liên doanh, liên kết phát triển phần cứng, phần mềm.


- Chính sách chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Khuyến khích các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển CNTT tại tỉnh Nam Định.


- Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường CNTT, đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT được tạo ra trong tỉnh, trong nước.


Tạo hành lang pháp lý để hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến mô hình Chính quyền điện tử. Ban hành các chính sách về an toàn bảo mật trong sử dụng CQĐT, bao gồm:


- Chính sách về tổ chức, quản lý tài khoản sử dụng (user account),


- Chính sách quản lý đăng nhập hệ thống.


- Chính sách quản lý hệ thống mạng không dây.


- Chính sách quản lý dữ liệu.


- Quy trình thực hiện khi phát hiện hệ thống bị tấn công.


- Chính sách về cập nhật phiên bản (version) mới, cập nhật bản vá lỗi của phần mềm,


1.14. Đảm bảo an toàn thông tin mạng

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân và doanh nghiệp đối với vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng; hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử bền vững.


- Rà soát, cập nhật, ban hành mới các quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước.


- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng cho toàn tỉnh. Triển khai các hoạt động giám sát, cảnh báo, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


- Tăng cường quản lý thông tin trên Internet, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Triển khai thí điểm các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin mạng tại một số cơ quan nhà nước nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, khắc phục sự cố xảy ra.


- Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, thay thế các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin mạng; đầu tư trang thiết bị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với việc mua sắm, nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị cho các hệ thống thông tin.


- Trong đó, chú trọng đầu tư cho các hệ thống trọng yếu của tỉnh như trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng diện rộng, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống quan trọng khác.


- Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan đơn vị có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị; CBCC có nhận thức đầy đủ và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng.


- Thành lập Tổ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính nhằm hỗ trợ và giải quyết các sự cố máy tính; tham gia các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nhằm ứng phó kịp thời trong trường hợp sự cố mất an toàn thông tin mạng xảy ra.


- Coi trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước. Lồng ghép và thực hiện đồng bộ nội dung đảm bảo an toàn thông tin mạng với các nội dung xây dựng hành lang pháp lý, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động CNTT của các cơ quan nhà nước.


- Định kỳ hàng năm tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị; Đảm bảo các dự án ứng dụng CNTT được triển khai bắt buộc phải có giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.


- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan; Tăng cường hợp tác với các địa phương, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng.


2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ

2.1. Giải pháp môi trường pháp lý

- Nghiên cứu hệ thống các văn bản, quy định của Nhà nước trên cơ sở đó ban hành những quy định đặc thù phù hợp với điều kiện của tỉnh trong quản lý, ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng.


- Xây dựng và ban hành các yêu cầu, tiêu chuẩn đảm bảo áp dụng khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.


- Đưa việc ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị vào nhiệm vụ chính trị hàng năm để báo cáo, chỉ đạo và thực hiện theo lộ trình chung của tỉnh và đơn vị.


- Ban hành chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.


- Mức độ sử dụng các ứng dụng CNTT là một tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng đối với CBCC và các cơ quan nhà nước của tỉnh.


2.2. Giải pháp tổ chức

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; kiện toàn ban chỉ đạo CNTT các sở, ngành, các huyện, thành phố.


- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị. Đây là điều kiện quyết định đảm bảo sự thành công của các kế hoạch đề ra.


- Tiếp tục kiện toàn bộ máy chuyên trách, phụ trách CNTT các cấp; từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tham mưu của cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT.


- Tăng cường hợp tác với các tỉnh, doanh nghiệp và cá nhân trong việc ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.


2.3. Giải pháp tài chính

- Huy động tối đa các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, nguồn vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác phục vụ hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng.


- Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo nguồn lực hỗ trợ.


- Hàng năm, xem xét, cân đối vốn ngân sách địa phương chi cho lĩnh vực ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng.


- Thực hiện chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.


- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.


2.4. Giải pháp triển khai

- Việc triển khai ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng cần có sự đồng tình, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch và gắn chặt giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.


- Triển khai hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định đảm bảo tính kết nối, liên thông, đồng bộ tránh chồng chéo, lãng phí.


- Lựa chọn và triển khai thí điểm mô hình ứng dụng CNTT theo hình thức thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước triển khai nhân rộng.


- Huy động rộng rãi các sáng kiến của CBCC để triển khai hiệu quả các nội dung ứng dụng, phát triển CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng.


2.5. Giải pháp về công nghệ

2.5.1. Kiến trúc hệ thống
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Kiến trúc hệ thống tương ứng với kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Nam Định. Bao gồm các thành phần sau:


a) Lớp giao diện gồm hai cổng thông tin


- Cổng công chức: Cho phép cán bộ công chức truy cập, sử dụng các phần mềm của hệ thống chính quyền điện tử.


- Cổng công dân: Cho phép người dân sử dụng các dịch vụ công thông qua môi trường Intenet.


b) Quản lý quy trình: Tự động hóa quản lý quy trình nghiệp vụ.


c) Trục tích hợp dữ liệu: Tích hợp, trao đổi thông tin giữa các ứng dụng.


d) Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ cơ sở dữ liệu ứng dụng.


đ) Kho dữ liệu: Chứa dữ liệu tổng hợp từ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc khai thác, phân tích, báo cáo ra quyết định của lãnh đạo tỉnh.


e) LDAP: Hệ thống xác thực người dùng.


2.5.2. Mô hình triển khai
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Hệ thống ứng dụng sẽ được triển khai tập trung tại trung tâm dữ liệu tỉnh, trong đó:


- Các đơn vị trong tỉnh và trung tâm hành chính công sẽ kết nối với trung tâm tích hợp dữ liệu qua mạng WAN.


- Các đơn vị xã, phường, thị trấn sẽ kết nối trung gian lên tỉnh, huyện, thành phố để có thể sử dụng phần mềm.


- Người dân, doanh nghiệp sẽ kết nối sử dụng dịch vụ công thông qua mạng INTERNET.


- Tất cả các kết nối WAN, INTERNET đều kết nối đến trung tâm tích hợp dữ liệu để đảm bảo tính an toàn, bảo mật.


2.6. Các giải pháp khác

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị xã hội từ cơ quan nhà nước đến toàn xã hội về lợi ích của ứng dụng CNTT. Tuyên truyền về Chính quyền điện tử cho công dân, doanh nghiệp, hình thành công dân điện tử.


- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức, quy mô tuyên truyền, phổ biến kiến thức về CNTT và xã hội thông tin thông qua truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác kết hợp với các chương trình hội thảo, các chương trình đào tạo phổ cập, bồi dưỡng về CNTT.


- Tích cực phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp lợi ích của các dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường việc tham gia, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thu thập thông tin cần thiết trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin của các đơn vị.


- Các cơ quan, đơn vị hàng năm cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT; tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ ứng dụng CNTT cho năm tiếp theo, báo cáo cơ quan chuyên trách CNTT để theo dõi, phối hợp triển khai, thực hiện.


CHƯƠNG VIII. LỘ TRÌNH, KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN KINH PHÍ

1. Phương pháp luận để xây dựng lộ trình thực hiện chính quyền điện tử

Việc xây dựng lộ trình thực hiện chia làm 03 giai đoạn với các yêu cầu cụ thể sau đây:


- Giai đoạn 1: Giai đoạn này xây dựng các giải pháp nền tảng, dùng chung làm cơ sở cho kết nối toàn bộ các hệ thống trong tỉnh.


- Giai đoạn 2: Lựa chọn ưu tiên triển khai các hệ thống cấp thiết phục vụ cho tỉnh.


- Giai đoạn 3: Hoàn thiện các hệ thống chung, duy trì sự hoạt động ổn định của hệ thống. Cập nhật và triển khai các hệ thống còn lại đảm bảo tin học hóa toàn bộ các hoạt động của tỉnh.


2. Lộ trình thực hiện

2.1. Giai đoạn 2017-2018

a) Xây dựng và ban hành các văn bản:


- Xây dựng Khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020.


- Xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.


- Xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2025, định hướng đến 2030.


- Đưa việc sử dụng, hiệu quả trong ứng dụng CNTT thành tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh.


b) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT:


- Tiến hành nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo điều kiện để triển khai kết nối mạng diện rộng giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện.


- Triển khai Chữ ký số phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch điện tử với trọng tâm là gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.


- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.


- Triển khai hệ thống mạng diện rộng của tỉnh trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.


c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước:


- Triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kết nối liên thông đến UBND các xã, phường, thị trấn phục vụ hoạt động gửi nhận văn bản điện tử.


- Tiếp tục triển khai, nhân rộng sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin giữa CBCC và các cơ quan nhà nước của tỉnh.


- Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu CBCC 3 cấp tỉnh, huyện, xã.


- Triển khai các ứng dụng chuyên ngành theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


d) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:


- Tiếp tục triển khai Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện, tập trung triển khai tại các cơ quan, đơn vị có số lượng lớn các giao dịch và mang lại hiệu quả cao. Đảm bảo kết nối liên thông hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với hệ thống cung cấp dịch vụ công của trung ương theo lộ trình.


- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Nâng cấp trang tin điện tử của của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.


e) Đào tạo, tập huấn CNTT:


- Đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị.


- Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT.


- Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp.


f) Đảm bảo an toàn thông tin mạng:


- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng khác do doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành.


- Ban hành các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các hệ thống tại các cơ quan quản lý nhà nước.


- Triển khai nhân rộng việc sử dụng Chữ ký số trong các các cơ quan nhà nước phục vụ công tác gửi nhận văn bản điện tử.


- Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.


- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan đơn vị có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị.


- Phối hợp với các địa phương, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.


2.2. Giai đoạn 2018-2020

a) Xây dựng và ban hành các văn bản:


Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản nhằm quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.


b) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT:


- Nâng cấp và hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ liệu số của tỉnh.


- Hoàn thiện mạng diện rộng của tỉnh trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, kết nối các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện và UBND cấp xã.


- Tiếp tục Triển khai nhân rộng Chữ ký số phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch điện tử với trọng tâm là gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.


- Xây dựng nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh: Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh. Xây dựng và đưa vào vận hành các phần mềm vận hành nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh. Xây dựng hệ thống nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử cấp tỉnh.


c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước:


- Tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm dung chung, các phần mềm chuyên ngành đã triển khai. Tăng cường xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị.


- Xây dựng phần mềm quản lý tiến độ công việc.


- Triển khai các chức năng phù hợp của Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến UBND các xã.


- Xây dựng, hoàn chỉnh các phần mềm dùng chung đảm bảo tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.


d) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:


Tiếp tục triển khai Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện; triển khai thí điểm hệ thống tại UBND cấp xã, từng bước nhân rộng đến các đơn vị khác.


e) Đào tạo, tập huấn CNTT:


- Tiếp tục đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị; Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT; Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp đáp ứng yêu cầu của công việc.


- Đào tạo cho người dân và doanh nghiệp về sử dụng và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.


f) Đảm bảo an toàn thông tin mạng:


- Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các hệ thống thông tin tại các cơ quan đơn vị.


- Triển khai các hoạt động giám sát, cảnh báo và hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Triển khai thí điểm các tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin mạng tại một số cơ quan nhà nước nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, khắc phục và truy vết trong trường hợp sự cố xảy ra.


- Thành lập Tổ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ và giải quyết các sự cố máy tính.


3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện:


- Ngân sách Trung ương hỗ trợ.


- Ngân sách địa phương: Các nguồn kinh phí trong dự toán hàng năm.


- Các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.


(Lưu ý: các hạng mục đầu tư mới sử dụng vốn đầu tư; các hạng mục nâng cấp sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Tăng cường áp dụng quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về thuê dịch vụ đối với các hệ thống thông tin của tỉnh Nam Định.


Tuy nhiên, thực tế khảo sát và tìm hiểu thông tin một số đơn vị đã dùng hình thức “Thuê” thay cho mua sắm, bản chất cũng là mua nhưng trả chậm (giá mua+ lãi suất phải trả hàng năm). Phương án này chỉ tiện lợi cho những đơn vị mà không thể huy động được nguồn vốn bỏ ra cùng một lúc.


Nguyên tắc xây dựng hình thức bố trí kinh phí:


- Đối với những hệ thống phần mềm, CSDL xây dựng từ đầu, đặc thù của tỉnh Nam Định, cần triển khai theo hình thức đầu tư do không có phần mềm, CSDL chung cho việc thuê cũng như việc quản lý dữ liệu mang tính quan trọng của tỉnh Nam Định.


- Đối với hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh: Dùng để quản lý thông tin, dữ liệu quan trọng, tập trung của tỉnh do vậy cần triển khai theo hình thức đầu tư là chủ yếu.


- Đối với các hệ thống phần mềm có tính dùng chung, thông dụng, có các sản phẩm có sẵn, không mang tính đặc thù của tỉnh có thể sử dụng hình thức thuê dịch vụ hoặc mua sắm đầu tư.


- Đối với các hệ thống khác, nếu là hệ thống đặc thù của tỉnh thì cần triển khai theo hình thức đầu tư, còn các hệ thống thông dụng, có sản phẩm có sẵn thì có thể dùng hình thức thuê dịch vụ.


Danh mục dự án, nhiệm vụ dự kiến triển khai giai đoạn 2016-2020

Đơn vị tính: triệu đồng

		STT

		Tên chương trình

		Đơn vị thực hiện

		Quy mô, phạm

vi đầu tư

		Thời gian

		Kinh phí



		Giai đoạn 2016 - 2017

		39.900



		1

		Xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Trên địa bàn tỉnh Nam Định

		2017

		650



		2

		Xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2025, định hướng đến 2030.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Trên địa bàn tỉnh Nam Định

		2017

		500



		3

		Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Trên địa bàn tỉnh Nam Định

		2016

		200



		4

		Đầu tư trang thiết bị nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

		2017

		5.950



		5

		Đầu tư trang thiết bị cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

		2017

		5.100



		6

		Xây dựng, triển khai mở rộng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

		2017

		2.000



		7

		Xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

		2016

		2.000



		8

		Đầu tư hệ thống Cổng thông tin điện tử 3 cấp tỉnh Nam Định. Nâng cấp trang tin điện tử của của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017

		4.800



		9

		Đầu tư hệ thống một cửa điện tử

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017

		5.200



		10

		Đầu tư hệ thống Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017

		8.500



		11

		Triển khai Chữ ký số phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2016

		2.000



		12

		Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao cho các phần mềm hệ thống.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017-2018

		1.500



		13

		Đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017-2018

		250



		14

		Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2017-2018

		500



		15

		Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

		2016-2018

		750



		Giai đoạn 2018 - 2020

		24.850



		1

		Đầu tư trang thiết bị cho UBND các xã, phường, thị trấn.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		UBND các xã, phường, thị trấn

		2018

		6.400



		2

		Tiếp tục đầu tư trang thiết bị nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Và xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tỉnh.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

		2019

		5.950



		3

		Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu CBCC 3 cấp tỉnh, huyện, xã

		Sở Nội vụ

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

		2018

		4.500



		4

		Triển khai mở rộng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

		2018

		3.000



		5

		Tiếp tục triển khai hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đến cấp xã phường, thị trấn

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND xã phường, thị trấn.

		2018

		2.000



		6

		Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao cho các phần mềm hệ thống

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND


các huyện, thành phố.

		2018-2020

		1.500



		7

		Đào tạo nâng cao khả năng quản lý nhà nước về CNTT cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan đơn vị

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2018-2020

		250



		8

		Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

		2018-2020

		500



		9

		Đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các đối tượng là CBCC các cấp.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

		2018-2020

		750



		Tổng cộng:

		64.750



		Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng





CHƯƠNG IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

1. Các bước tổ chức thực hiện và giám sát triển khai theo kiến trúc

[image: image32.png]nt







Bước 1: Thành lập tổ xây dựng và triển khai các thành phần trong kiến trúc bao gồm tổ trưởng là Lãnh đạo Tỉnh Nam Định, Đơn vị thường trực là Sở Thông tin và truyền thông, các đơn vị là các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.


Bước 2: Xác định, rà soát phạm vi triển khai, các tiêu chí đánh giá và ưu tiên dựa theo kế hoạch của kiến trúc.


Bước 3: Xác định tài nguyên (phần cứng, phần mềm, kinh phí) và nhân lực triển khai các hoạt động trong kiến trúc


Bước 4: Xác định giải pháp, tổ chức triển khai và xây dựng hướng dẫn triển khai


Bước 5: Đánh giá lại theo các tiêu chí đã định nghĩa ở bước 2


2. Danh mục các văn bản do UBND tỉnh ban hành để triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh

- Quy trình quản lý đầu tư các bước phải phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (bao gồm nội dung, tiêu chí thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công; đánh giá hiệu quả đầu tư so sánh phương án triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử độc lập và phương án triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử).


- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây dựng, nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp tỉnh do tỉnh ban hành.


- Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.


- Xây dựng cơ chế gắn chặt phát triển ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, ISO điện tử và cải cách thể chế.


- Xây dựng chính sách ưu đãi đối với cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin trong tỉnh Nam Định.


- Xây dựng quy chế về các thông tin, số liệu bắt buộc phải tích hợp, công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.


- Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của tỉnh.


3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, triển khai và theo dõi thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế và sự phát triển của công nghệ, hạ tầng CNTT trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định cho phù hợp khi có các yêu cầu mới về nghiệp vụ, công nghệ phát sinh.


- Quản lý, cập nhật, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh các kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết để thực hiện Kiến trúc.


- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, tổ chức triển khai áp dụng kiến trúc Chính quyền điện tử trong việc triển khai các hoạt động chính quyền điện tử của tỉnh.


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho kiến trúc chính quyền điện tử.


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh, triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong tỉnh.


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hạ tầng mạng, hạ tầng viễn thông, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.


4. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản, gửi nhận văn bản 4 cấp.


- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh.


- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Thiết lập dịch vụ công của tỉnh tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử (Một cửa điện tử của tỉnh) để cung cấp dịch vụ hành chính công, tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu, cổng thông tin điện tử của tỉnh.


5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ để đáp ứng khả năng quản trị, vận hành và sử dụng có hiệu quả của hệ thống.


Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy trình tác nghiệp để thực hiện các giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.


6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư các dự án về CNTT thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.


7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối và bố trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng CNTT theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


- Chủ trì, phối hợp với các vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành khung giá, phương pháp tính giá, cho thuê các dịch vụ về CNTT.


- Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng CNTT.


8. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, giám định công nghệ phục vụ cho chính quyền điện tử; tham mưu với hội đồng KHCN và UBND tỉnh định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ kiến trúc chính quyền điện tử.


9. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Văn Phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan đề xuất địa điểm và phương án xây dựng Trung tâm hành chính công. Chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương trên cơ sở tích hợp với hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh.


10. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan thực hiện đưa các nội dung chuyên đề, phổ cập kiến thức chính quyền điện tử vào các trường trung học phổ thông, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.


11. Cục Thống kê, Cục Thuế

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý; Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh để kịp thời triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương trên cơ sở tích hợp với hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh.


12. Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng của tỉnh trong công tác quản lý hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng chuyên ngành, CSDL chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ở các cấp độ phù hợp, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, chủ động cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định.


14. Các đơn vị khác

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử./.



